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Ra đời từ năm Ất Tỵ (1965), Cơ Quan Phổ Thông 

Giáo Lý Đại Đạo (CQPTGL), có chức năng nghiên cứu 

giáo lý, sƣu tập kinh điển đạo Cao Đài và các tôn giáo 

bạn để phổ biến chánh pháp chơn truyền theo tôn chỉ 

vạn giáo nhất lý. 

Trong thời gian qua, CQPTGL đã xuất bản các 

quyển Thánh Giáo Sƣu Tập, trích lục và tập hợp lời 

châu tiếng ngọc của Ơn Trên ban trao và do CQPTGL 

tiếp nhận từ năm 1965 đến năm 1974. 

Để đáp ứng nhu cầu tu học của đông đảo đạo hữu 

hiện nay, CQPTGL quyết định tiếp tục ấn tống các 

quyển Thánh Giáo Sƣu Tập từ năm Ất Mão 1975 đến 

nay. 

Chúng tôi chọn trong từng bài thánh giáo một câu 

văn, câu thơ, hay một ý chủ đạo của Ơn Trên để mƣợn 

đó tạm làm nhan đề cho mỗi bài.  

Khi trích lục thánh giáo, chúng tôi đã lƣợc bớt 

những đoạn Ơn Trên dạy riêng cho một số đạo hữu. 

Các chỗ lƣợc bớt đó đƣợc đánh dấu bằng ký hiệu (…). 
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Tâm nguyện chân thành của chúng tôi là các quyển 

Thánh Giáo Sƣu Tập này sẽ giúp ích quý đạo hữu 

nghiên cứu đạo lý thâm sâu do các Đấng Thiêng Liêng 

dày công truyền dạy, đồng thời là hành trang tu học và 

hành đạo của mỗi ngƣời môn đệ Cao Đài trên đƣờng tự 

độ, độ tha. 

Trân trọng, 

Thu phân năm Canh Tý (2020) 

Thay mặt Ban ThƣờngVụ 

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo 

Tham Lý Minh Đạo 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 30-12 Giáp Dần (10-02-1975) 

THI 

Kim Quang Đồng Tử báo tin xuân, 

Lịnh Đức Đông Phƣơng dạy chúc mừng, 

Thiên mạng, Thiên ân cùng liệt vị, 

Vui cùng xuân đạo cảnh thanh tân. 

Kim Quang Đồng Tử 

Chào chƣ Thiên mạng, Thiên ân liệt vị. Tiểu thánh vâng 

lịnh Đức Đông Phƣơng đến dạy xả đàn, sắp đồng tử âm 

dƣơng để tiếp Đức Chí Tôn giá ngự. Tiểu thánh xin chào 

chung, phản hồi phục lịnh. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Phục Đức hồi nguyên phục tánh chơn, 

Tôn Thần liễu đắc độ sanh dân, 

Tân niên mãn địa xuân nhƣ mộng,  

Cung chúc xuân tâm vật nhiễm trần. 
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Bản Thần chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo. Chào chƣ đạo 

tâm nam nữ. 

Nhìn xem mấy áng phù vân, 

Chợt tan, chợt tụ, bao lần tụ tan. 

Xuân qua, xuân lại trần gian, 

Chỉ ngƣời giác ngộ huy hoàng đón xuân. 

Dầu trong cõi tạm hồng trần, 

Trọn gìn tâm đạo thì xuân vĩnh tồn. 

Bản Thần cung chúc tân xuân quý liệt vị đƣợc nhiều ân 

lành Đức Từ Phụ ban cho. Xin nhƣờng bút. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Đô thành nhộn nhịp đón xuân sang, 

Thống hội huê khai sắc rỡ ràng, 

Quản thọ Thiên ân gìn khắp nẻo, 

Địa Thần cung chúc giữa tiền đàn. 

Chúc mừng liệt vị Thiên ân, 

Chúc chƣ huynh đệ tình thân đạo đồng, 

Chúc mừng quan khách ngoài trong, 

Tân niên hƣởng trọn ân hồng thƣởng xuân. 

Đô Thống Quản Địa Thần 

Cung hỷ! Cung hỷ chƣ Thiên ân hƣớng đạo, chƣ đạo tâm 

nam nữ. 

Hôm nay, Bản Thần cùng chƣ tôn thần đến trƣớc để tuần 

du kiểm điểm trật tự trong ngoài. Đức Chí Tôn cùng chƣ 

Phật Tiên Thánh sẽ giáng lâm để chứng lễ cho chƣ vị. 

Nhân tiết xuân về, chào mừng năm mới, Bản Thần kính 
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chúc quý Thiên ân hƣớng đạo, quý vị đạo tâm nam nữ đƣợc 

nhựt nhựt an khang, niên niên đắc Đạo. Chƣ liệt vị thành 

tâm tiếp Đức Nam Cực Tiên Ông. Bản Thần chào chung, 

xuất ngoại hộ đàn. Lui. 

TIẾP ĐIỂN  

Nam thiên mở cửa bủa ơn xuân, 

Cực lạc nhờ tâm biết chỗ dừng, 

Tiên Phật độ đời do một phép, 

Ông làm chủ tể đƣợc phàm thân. 

Phàm thân tuy chẳng trƣờng tồn, 

Trong thân còn có linh hồn hiển vi, 

Chủ ông vốn thiệt lƣơng tri, 

Để làm máy Tạo hợp nghi tài thành. 

Bần Đạo chào chƣ Thiên ân sứ mạng. Chào chƣ đạo tâm 

nam nữ. Giờ này Bần Đạo cùng chƣ Phật Tiên đến trƣớc 

tiếp giá Đức Chí Tôn giáng đàn. Chƣ liệt vị thành tâm 

nghiêm chỉnh tiếp nghinh. Bần Đạo nhờ hiền muội điển ký 

giúp bình lại từ đầu. 

Bần Đạo chúc chƣ Thiên ân, chƣ liệt vị sang niên trình 

mới đƣợc nhiều kết quả về tu học. Bần Đạo chào chung, 

xuất ngoại nghinh tiếp Đức Chí Tôn vừa đến. Xin chào 

chung tất cả. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Huyền nhiệm Thầy ban khắp cõi trần, 

Khung trời Đại Đạo thƣởng ân xuân, 

Cao Đài mở rộng đƣờng sinh lộ, 

Thượng cảnh lấp ngăn lối tử thần. 
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Đế khuyết vui vầy hàng Thánh Phật, 

Ngọc giai vắng vẻ bóng nguyên nhân, 

Hoàng đồ Thầy chỉ từ năm trƣớc, 

Đại chí Thiên Tôn sẽ để phần. 

Thầy các con. Thầy mừng các con. 

Thầy cùng chƣ Phật Tiên đến trong đêm giao thừa để 

ban ơn cho các con đƣợc vui mừng trong lúc xuân về. Thầy 

miễn lễ, các con an tọa. 

Này các con! Tiết xuân hòa dịu đã đến trần gian. Các 

con đều dừng bƣớc để đón xuân, vui xuân và gác hết nỗi ƣu 

tƣ nhọc nhằn trong năm cũ. Các con cũng nên ghi lại những 

gì xấu tốt nên hƣ, bĩ thới thăng trầm trên quãng đƣờng các 

con vừa đi qua. Nắng hạ mƣa thu, đông tàn rét mƣớt, 

những kinh nghiệm sống ƣu và khuyết đó sẽ đem đến cho 

con kỳ vọng nào để canh tân hơn, hoàn thiện hơn cho bƣớc 

đƣờng sang giai đoạn mới trong năm mới?  

Đêm nay, Thầy rất vui mừng trƣớc sự hiện diện đông đủ 

của các con. Nhân đây, Thầy dặn dò để mỗi đứa ghi nhớ. 

Thầy mở cơ tận độ kỳ Ba này cho các con, cho thế giới 

nhân loại cũng nhƣ mùa xuân đến với vạn vật. Vạn vật đã 

trải qua những giai đoạn sanh sôi, trƣởng thành hoạt động, 

thâu liễm và tàng ẩn để phục sinh, nhƣ cái nóng bỏng của 

mùa hè, mƣa gió thê lƣơng của mùa thu, rét mƣớt lạnh lùng 

của mùa đông, là cơ vi triển chuyển từng giai đoạn, vừa un 

đúc, vừa tạo thành cho vạn vật mà không hề hủy diệt. 

Các con ôi! Thế giới nhân loại hiện giờ đã xa Thầy, đã 

tách rời nguồn cội mà không hề trở lại. Tách rời nguồn cội 

thì cành rơi, lá đổ, không còn nhựa thì làm sao mà sống? 

Dù là cành cây có to đến đâu, có nhiều hoa nhiều lá, đơm 
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bông kết nụ bao nhiêu đi nữa mà nhựa sống không còn thì 

một lúc nào đó sẽ khô khan úa xào.  

Nhân loại đã bỏ sự sống thiên nhiên không ăn mà no, 

không mặc mà lành để tìm sự sống cực khổ trong tham dục 

để phải làm mới có mà ăn, mới có mà mặc. Nhƣ vậy cũng 

chƣa an phận. Si mê, tranh giành, cƣớp đoạt, lấn áp, hơn 

thua, tàn sát lẫn nhau cho đến nỗi đời ly loạn, cốt nhục 

tƣơng tàn, tang điền thƣơng hải. Càng tiến càng sâu, tiến 

mãi cho đến lúc cuộc đời sẽ hủy diệt cuộc đời.  

Thầy khởi đầu cơ phục nguyên tái tạo trên mảnh đất nhỏ 

bé để dân tộc ít oi mà giàu lòng tin đạo này góp tay vào 

công cuộc xây dựng đời Thánh đức Thƣợng nguơn, thế giới 

an bình cho xã hội nhân loại trong tƣơng lai. Thầy đã đƣa 

tay đến với các con, các con phải đƣa tay tới với Thầy. 

Thầy sẽ dìu dắt các con đến gần Thầy và trở về cùng Thầy. 

Thầy cùng các con là một, sống trong lẽ thiên nhiên, trong 

mùa xuân vĩnh cửu. 

Này các con! 

THI BÀI 

Thầy ban ơn tân xuân Ất Mão, 

Cho các con tâm đạo vững vàng, 

Dầu trong thế cuộc ly loàn, 

Biết đời, biết đạo, biết đàng tiến tu. 

Niên trình mới vận trù mọi mặt, 

Từ ngoại giao, nội đắc tâm truyền, 

Pháp quyền trên dƣới định yên, 

Hóa hoằng chánh pháp tùy duyên độ đời. 
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Xuân là Đạo, Đạo Trời ban phát, 

Đạo là xuân, xuân lạc thiên nhiên, 

Vui xuân vui với tâm điền, 

Tiết thời hòa dịu ngƣời yên vật lành. 

Xuân này, Thầy muốn cho tất cả các con cái lớn nhỏ của 

Thầy đều hƣởng hồng ân Thầy để thanh tâm tịnh ý mà học 

Đạo. Vậy sau khi xả đàn, các con lớn nhỏ hiện diện đàn nay 

hãy ngồi tại chỗ của mình và Thầy nhờ các con Ban Thƣờng 

vụ thay cho Thầy đem tặng cho mỗi con cái của Thầy mỗi 

đứa một quả tử, một ly rƣợu trên Thiên bàn nghe con!  

Thầy sẽ cho chƣ Phật Tiên đến với các con trong những 

đàn sắp đến. Còn chai bạch thủy các con để trên Thiên bàn, 

Thầy ban ơn các con hãy dành để đãi cho các huynh đệ đến 

sau trong ngày xuân. Những quả Thầy ban cho các con đều 

đƣợc ân điển cho con vui xuân. Ân điển đƣợc linh diệu là 

do ở lòng tin có Thầy trong tâm để tự hoàn thiện bản thân 

cho nên ngƣời, nên đạo. Phần thứ hai là do tú khí âm dƣơng 

kết thành quả tử. Lòng tin và tính chất, hƣơng vị của quả tử 

sẽ giúp các con thần lực dồi dào trong mùa xuân. Các con 

hãy đem về cùng chia nhau mà hƣởng giao thừa. 

Thầy ban ơn lành tất cả các con, từ các con lớn đến các 

con thanh thiếu niên. Thầy hồi Bạch Ngọc. Thăng. 

 

 



  13 
 

Thánh tịnh Ngọc Minh Đài 

Tuất thời, 01-01 Ất Mão (11-02-1975) 

THI 

Lê dân cộng hƣởng nghĩ mà thƣơng, 

Duyệt thấy điều nhân quả vấn vƣơng, 

Đại đức thoát ra vòng nghiệp lực, 

Tiên đài muốn đến sớm lo lƣờng. 

Lê Duyệt Đại Tiên 

Chào chƣ hiền đệ, hiền muội. Miễn lễ, đồng an tọa. 

Chƣ hiền đệ hiền muội! Đầu năm Ất Mão, Bần Đạo 

đến để viếng thăm chƣ hiền đệ, hiền muội và cũng ghi lại 

vài điểm son mà chƣ đệ muội Cơ Quan Phổ Thông Giáo 

Lý cũng nhƣ Ngọc Minh Đài đã đạt đƣợc mức tiến rất 

khả quan. 

Trong một năm dài hành đạo, một năm kinh nghiệm, chƣ 

hiền đã thấy đƣợc những gì trong lãnh vực tu thân hành 

đạo? Đã ở trong cái trạng thái nhị nguyên nên chƣ hiền 

luôn luôn đứng trƣớc ngã ba đƣờng thế sự, trong đó có sự 

lẫn lộn đạo-đời, chánh-tà, phải-trái, ngã-nhơn, ích kỷ-vị 

tha, khiêm cung-tự đại, nhẫn nhục-sân si, phấn chí-ngã 

lòng, hăng hái-biếng lƣời, dể ngƣơi-thận trọng... Chỉ có 

những ngƣời thánh nhân, thánh trí mới thấy đƣợc lẽ biến 

dịch đó mà nhận ra chân tƣớng của cuộc đời để đặt mình 

cho đúng chỗ, đúng lúc, hợp tình hợp đạo. Đạo đời là một, 

phàm thánh không hai, chí tâm mộ đạo không phai thì kết 

quả nào đâu phải khó. 
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Chƣ hiền đã cố gắng vƣợt qua mọi phức tạp diễn biến 

của cuộc đời, khép mình trong đạo đức. Đó là điểm đáng 

ghi. Đời có những gì? Cửa nhà, ngựa xe, công danh, sự 

nghiệp, nhƣng tất cả chỉ là phƣơng tiện vật chất tạm bợ 

mấy mƣơi năm trong lẽ đắc thất, buồn vui, sung sƣớng. Khi 

giũ áo ra đi thì còn lại những gì, ngƣời trí không ai không 

lƣu tâm đến điểm đó. 

Một đời đạo đức là đời lý tƣởng. Một cuộc đời đáng 

sống khi hƣớng ngoại thì lo giúp thế độ đời, lúc trở vào 

tâm nội thì trau dồi đạo hạnh, tu đức, tu công, mƣu cầu ích 

chúng lợi dân, xây dựng nếp sống hiệp hòa trong thiên hạ. 

Hiền thánh xƣa có chi đâu là lạ, biết dƣỡng nuôi ý chí 

giúp đời, ở ăn cho thuận lòng Trời, đối với đạo ngƣời thì 

không tự hối. 

Nhân dịp xuân về, mọi vật đều chuyển mình hòa cùng 

sinh khí của đất trời, Bần Đạo nhân dịp đó mà chúc cho đời 

thêm thánh thiện. 

Chúc rằng: 

1. Giáp Dần hết, bƣớc sang Ất Mão, 

Nơi Ngọc Minh, Bần Đạo giáng đàn, 

Chúc cho khắp cả thế gian, 

Muôn loài đồng hƣởng ân ban đất trời. 

2. Chúc khoáng sản an nơi lòng đất, 

Đã muôn năm ẩn dật giúp đời, 

Quả hoa nhờ đó tốt tƣơi, 

Khỏi lòng tham dục của ngƣời tóm thâu. 

3. Chúc thảo mộc châm sâu gốc rễ, 

Hút nƣớc phân đất mẹ nên hình, 
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Sum sê cành lá sản sinh, 

Đơm hoa kết trái đáp tình non sông. 

4. Chúc thủy tộc côn trùng điểu thú, 

Khắp biển sông rừng rú đó đây, 

Khỏi cơn bom đạn bới cày, 

Khai quang hóa học hình hài chết non. 

5. Chúc tỉnh quận hƣơng thôn xóm ấp, 

Chúc đồng bào cùng khắp trong ngoài, 

Ruột mềm thƣơng lấy chân tay, 

Khỏi điều họa gởi tai bay bạo tàn. 

6. Chúc nhân loại trần gian khác giống, 

Quý trọng nhau mạng sống ở đời, 

Dại khôn vẫn cũng con ngƣời, 

Giàu nghèo vẫn cũng bầu trời thở chung. 

7. Chúc lãnh tụ khắp trong tôn giáo, 

Thế mạng Trời dẫn đạo tinh thần, 

Giáo truyền thức tỉnh nhân dân, 

Khỏi điều kỳ thị ngã nhân chánh tà. 

8. Cây Đại Đạo chia ra nhiều nhánh, 

Nếp một chum làm bánh nhiều hình, 

Đạo đời tuy khác nhân sinh, 

Đều do một Đấng Chí Linh tạo thành. 

9. Chúc ngƣời đạo tu hành mau đắc, 

Đối xử nhau tự khắc chế mình, 

Luyện rèn tâm thánh minh linh, 

Nặng tình đạo đức nhẹ tình thế gian. 
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10. Chúc tuổi trẻ trong hàng thanh thiếu, 

Trẻ còn thơ nƣơng níu đàn anh, 

Khuôn viên mẫu mực sẵn dành, 

Phƣớc nhà nên gặp Đạo lành ráng tu. 

11. Học giáo lý phá ngu mê tín, 

Luyện tập cho khiết tịnh tâm tƣ, 

Lời rằng: Nhất tự vi sƣ, 

Nên ngƣời thì phải Lễ ƣ làm đầu. 

12. Chúc kẻ sĩ rành câu liêm sỉ, 

Khỏi ngàn sau phi thị gièm pha, 

Lời rằng: Cọp chết để da, 

Ngƣời chết để tiếng gần xa nhắc đời. 

13. Chúc tất cả mọi ngƣời mọi kẻ, 

Chúc nữ nam già trẻ gần xa, 

Chúc cho vui cảnh vui nhà, 

Chúc cho trên thuận dƣới hòa hanh thông. 

14. Chúc con trẻ sống trong giáo dục, 

Tuổi thơ ngây nhờ đức mẹ cha, 

Công lao sinh dƣỡng hải hà, 

Hiếu ân vẹn giữ mới là nên ngoan. 

15. Chúc thanh tráng trong hàng nam nữ, 

Giữa cuộc đời đủ thứ nhiễu nhƣơng, 

Sáng lòng vạch lối tìm đƣờng, 

Tránh vòng sa đọa nêu gƣơng thiếu đồng. 

16. Chúc nam tử gia phong giữ vẹn, 

Chúc nữ lƣu chẳng thẹn đạo nhà, 
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Âm dƣơng giao nghĩa kết hòa, 

Xƣớng tùy nhu thuận đạo nhà dựng xây. 

17. Chúc khỏi cảnh cành cây lá gió, 

Chúc khỏi đàng tham đó bỏ đăng, 

Sáng đèn hay sáng của trăng, 

Tào khƣơng tấm mẳn mới rằng gia phong. 

18. Chúc những kẻ tình sông nợ núi, 

Thân nam nhi giung ruổi đƣờng trần, 

Giữa hồi tai biến quốc dân, 

Trung quân đúng đạo hiếu ân cao dày. 

19. Chúc những bậc anh tài chí sĩ, 

Chúc những ngƣời vong kỷ vị tha, 

Trải thân đền đáp sơn hà, 

Tình non nghĩa nƣớc đạo nhà oằn vai. 

20. Chúc những kẻ sẵn tay quyền thế, 

Lẽ vong tồn quốc kế dân sinh, 

Vì đại nghĩa dám quên mình, 

Không vì tƣ kỷ hy sinh giống nòi. 

21. Chúc những kẻ học đòi vọng ngoại, 

Sớm hồi tâm mà ngoái bƣớc đi, 

Hiểu câu bạng duật tƣơng trì, 

Ngƣ ông đắc lợi ích gì nƣớc non. 

22. Chúc những kẻ vẫn còn liêm sỉ, 

Sớm dứt điều tà mị can qua, 

Trải thân đền nƣớc non nhà, 

Dặn lòng chế ngự mới là chánh chơn. 
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23. Chúc những bậc tu đơn luyện mạng, 

Chúc những hàng tu tánh luyện tâm, 

Bảy tình sáu cửa vững cầm, 

Ngăn loài tà mị ngoại xâm quấy phiền. 

24. Chúc những bậc thế Thiên hoằng Đạo, 

Chúc những hàng giáo sĩ phổ thông, 

Dang tay bắc nhịp cầu vồng, 

Gây tình huynh đệ đại đồng thế gian. 

25. Chúc Thiên sứ trong hàng phƣớc thiện, 

Gởi tâm tƣ vào chuyện chúng sanh, 

Thấy đời khổ sở khôn đành, 

Chén cơm manh áo vẫn dành sớt chia. 

26. Đoái hoài kẻ sớm khuya hè phố, 

Xót thƣơng ngƣời không chỗ náu nƣơng, 

Dạ cầu ngõ hẻm đầu đƣờng, 

Mái hiên sạp chợ náu nƣơng làm nhà. 

27. Dầu có nghĩ đến ba ngày tết, 

Phận khốn nàn nặng vết thƣơng đau, 

Đâu là viễn ảnh ngày sau, 

Cuộc đời đen tối đậm màu lê thê. 

28. Mong hòa bình sớm về đất nƣớc, 

Cho tình yêu Tổ quốc vô cƣơng, 

Rấp ranh chẳng ngại chật đƣờng, 

Chung tay quét dọn phố phƣờng yên vui. 

29. Vậy mới thiệt hƣởng mùi xuân nhật, 

Hoa tình thƣơng rạo rực đó đây, 
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Thoát qua khổ sở dặm dài, 

Trời Nam hƣởng phƣớc Bửu đài thanh cao. 

(…) 

Bần Đạo ban ơn lành cho chƣ hiền đệ hiền muội. Hẹn 

một dịp khác sẽ còn tái ngộ. Giã từ lui gót. Thăng. 
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Minh Lý Thánh Hội 

Tuất thời, 04-01 Ất Mão (14-02-1975) 

THI 

Thế sự Hưng vong vốn lẽ thƣờng, 

Nguồn xuân Đạo mạch hãy phô trƣơng, 

Cho xuân vĩ Đại trùm non nƣớc, 

Cho bóng Thánh Vương hiện thế trƣờng. 

Hưng Đạo Đại Vương 

Bản Thánh chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo, chào chƣ đạo 

tâm nam nữ. 

Hôm nay có Đức Đạo Tổ giáng lâm, Bản Thánh đến 

trƣớc để chúc tụng Tân Xuân cùng chƣ hiền đệ hiền muội. 

Này chƣ hiền đệ hiền muội! Trƣớc cảnh đời còn ly loạn, 

ngƣời đi trƣớc, kẻ nối bƣớc theo sau, chắc ai cũng không 

khỏi ƣu tƣ khi xuân về cùng vạn vật. Nhƣng may thay, 

trong khi nhơn sanh đang quay cuồng theo tham vọng, lăn 

thân vào trƣờng kiếp sát, thì cũng có một số ngƣời biết 

quay về nguồn lành Đạo cả, sẵn sàng hy sinh dù phải cộng 

nghiệp, bằng tâm đạo chí thành, lấy lòng tin của Đức 

Thƣợng Đế làm động năng thúc đẩy tu hành, hoàn thiện 

bản thân, đem tình bác ái đến nhơn sinh đồng loại, vừa thực 

hiện, vừa cầu nguyện, tất cả hƣớng về quyền năng tối 

thƣợng của Thƣợng Đế. Nhờ vậy nên mới có đƣợc phần 

lắng dịu trong mùa xuân. Bản Thánh ƣớc mong sao dân tộc 

này đều có ý hƣớng và hành động nhƣ vậy, tƣởng lại, hòa 

bình không là viễn ảnh xa xăm. Kết quả này, chƣ hiền đệ, 
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hiền muội có phần trong đó nên Bản Thánh cần phải chúc 

cho chƣ hiền đã hƣởng đƣợc một mùa xuân đầy hồng ân và 

kết quả. 

Đức Đạo Tổ đã đến, chƣ hiền thành tâm nghinh tiếp. 

Bản Thánh chào chung, hẹn ngày tái ngộ. Ban ơn lành 

chƣ hiền đệ hiền muội. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

Thái Thượng Đạo Tổ 

Hỷ hỷ chƣ môn sanh nam nữ. 

THI 

Vạn vật nhờ xuân để nở sanh, 

Xuân do lý Đạo mới lƣu hành, 

Vui nguồn xuân đạo xuân vô tận, 

Dƣới bóng Huyền Khung hƣởng trọn lành. 

Tôn Sƣ đến trần gian giờ này để ban ơn cho chƣ môn 

sanh nam nữ trong tiết xuân khai thái. Chƣ môn sanh đã đặt 

trọn tâm thành trong quyền pháp đạo, không phân biệt màu 

sắc, phái chi để lãnh lấy sứ mạng tế chúng độ nhơn trong 

thời hạ nguơn mạt kiếp. 

Đàn Khai Xuân cho Thánh Hội hôm nay rất trọn lành. 

Tôn Sƣ miễn lễ, chƣ môn sanh đồng an tọa. 

Này chƣ môn sanh! Giữa thời nhiễu nhƣơng ly loạn, 

cuộc phân hóa trầm trọng của nhơn sanh đã thành trƣờng 

sát kiếp. Chƣ môn sanh là những con ngƣời biết giác ngộ 

trƣớc cảnh đen tối mờ mịt của trần gian, mới đƣợc Thƣợng 

Đế ban trao sứ mạng Tam kỳ Phổ độ, một sứ mạng chung 

cho dân tộc đƣợc chọn. Nếu toàn thể những ngƣời đƣợc 
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đứng trong khuôn viên tôn giáo đạo đức đều đồng lòng hòa 

hợp lại trong tinh thần vô cố, vô chấp, vô ngã, vô công, vô 

danh thì có lo chi không giải đƣợc sự cộng nghiệp của 

chúng sanh, đem lại thanh bình an lạc chung cho thế giới 

nhân loại.  

Minh Lý Thánh Hội đƣợc hình thành để gánh vác một 

phần trọng trách trong buổi hạ nguơn. 

Chƣ môn sanh hiện tại là hình bóng của ngƣời đã qua. 

Tất cả đều Thiên ân sứ mạng, tùy tài đức, tùy khả năng mà 

sử dụng. Không vì có muôn xe sản nghiệp, hoặc lảu thông 

kinh điển ngàn pho mới thực hiện đƣợc đạo lý để độ đời, 

cũng không bởi chất phác thật thà, ít oi mà mặc cảm là 

không hành đƣợc cái Đạo. Đã học đạo, hành đạo, tất biết 

Đạo hằng có trong vạn vật. Vạn vật sinh tồn trong lý Đạo. 

Những phƣơng pháp, phƣơng châm, bí quyết để con ngƣời 

đƣợc biết rõ chính mình và biết sống trong lý Đạo để bảo 

trì nhân bản trên xã hội nhân loại này đều tóm vào một ý 

nghĩa của mùa xuân, bởi xuân là mùa lặp lại qua cuộc sanh 

trƣởng thâu tàng, biết hòa dịu để lƣu hành trƣởng dƣỡng. 

Ngƣời biết Đạo mới biết vui xuân. Biết vui xuân là biết 

hòa mình cùng đại thể, cùng vạn vật. 

Ôi! Trong cõi vô thƣờng vẫn có cái hằng thƣờng. Khi 

cành mai trổ nụ kết hoa ở cuối đông để đón tiết xuân sang 

khoe khoang màu sắc trong thời gian rất ngắn, cánh hoa sẽ 

tàn tạ lìa cành còn để lại cái bất diệt mai sau là xuân vĩnh 

cửu trong những hạt mai đang kết tụ thành hình trong tiết 

tam dƣơng. Thảo mộc vẫn còn có cái xuân bất diệt mà so 

hàng trong vạn vật, phƣơng chi con ngƣời, há lại không có 

mùa xuân bất diệt ấy sao? Đạo vô thƣờng là vậy. Đạo hằng 
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thƣờng cũng thế. Tất cả đều trong lẽ Đạo. Khi trọn biết lẽ 

Đạo rồi, vô thƣờng, hằng thƣờng không còn ý nghĩa nữa 

mà chỉ còn cái bất biến vô sanh. (…) 

Chƣ nữ hiền đồ nghe dạy chung đây: 

THI 

Tu hành trọn giữ đƣợc thân tâm, 

Trong sạch tịnh thanh trƣớc vững cầm, 

Học hỏi đạo mầu cho thấu lý, 

Đƣờng xƣa nẻo cũ dễ dàng tầm. 

Chƣ hiền đồ nam phái nghe dạy: 

Thức tỉnh sang qua khỏi biển trần, 

Gặp đò mau sớm liệu dời chân, 

Vƣợt qua sóng gió thời nguơn hạ, 

Thoát kiếp phàm phu đắc Thánh ân. 

* 

Hỡi toàn thể Thiên ân đồ đệ, 

Thánh Hội còn trọng thể tôn vinh, 

Đạo cao đức cả tiền trình, 

Cốt do quyền pháp xƣơng minh kịp kỳ. 

Đây Tôn Sƣ ban ơn cho chƣ hiền đồ Cơ Quan Phổ 

Thông Giáo Lý: 

Đặt hình danh để thi đạo đức, 

Chiếm ngao đầu vào bực Chơn Tiên, 

Mới hay giáo pháp rộng quyền, 

Pháp quyền sáng tỏ mới yên trong ngoài, 
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Đấng Giáo Chủ Cao Đài cứu thế, 

Là vô hình, vô thể, vô danh! 

Nên cần hƣớng đạo môn sanh, 

Vô nhơn vô ngã mới dành ban trao. 

Chấp hình danh thì sao đƣợc Đạo, 

Phá chấp rồi toàn hảo toàn chơn, 

Nơi đây biểu tƣợng tinh thần, 

Đại đồng huynh đệ trong phần hòa nguyên. 

Tôn Sƣ ban ơn riêng cho trẻ, 

Đã vì đời quên lẽ sống mình, 

Vì đời trọn đức hy sinh, 

Vô vi nhi trị chấp kinh tùng quyền. 

Xuân Ất Mão tân niên hoan hỷ, 

Cho Cơ Quan-Minh Lý vui vầy, 

Tu thân hành đạo chung tay, 

Cho ngày xuân vẫn đủ đầy ngày xuân. 

Đây Tôn Sƣ ban ơn lành cho chƣ hiền đồ nam nữ. Tất cả 

những quả tử nơi Đại Điện, hãy đem đến mỗi sắc một quả. 

Tôn Sƣ ban ơn lành cho gọi là tƣởng thƣởng ngày xuân. 

Khai Minh, Khai Sắc, Khai Tâm! Sau khi đàn, hãy hội 

tất cả quả tử để trao cho mỗi huynh đệ của hiền đồ gọi là: 

THI

Tú khí âm dƣơng kết quả linh, 

Linh do chí diệu chí chơn tình, 

Tình thâm quảng bá tình đồng đạo, 

Đạo mạch luân lƣu độ vạn linh. 
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Phần năm trái Tôn Sƣ dành riêng cho Thánh Hội, liệu 

phƣơng pháp mà chia cho đồng đều. 

Giờ hầu mãn, ơn phƣớc ngày xuân vẫn tràn đầy, chƣ 

hiền đồ hãy sáng suốt cõi lòng mà nhận định. 

Tôn Sƣ ban ơn lành toàn thể đạo tâm hiền đồ nam nữ. 

Thăng. 
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Vĩnh Nguyên Tự 

Ngọ thời, 06-01 Ất Mão (16-02-1975) 

THI 

Trời Phật từ bi cứu chúng sanh, 

Tam nguơn mở Đạo dạy tu hành, 

Chỉ ai chối bỏ tình thƣơng ấy, 

Tạo nghiệp thân mang phải chịu đành. 

Thiện Phước Ca Văn Thiệu 

Tệ Đạo chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo Cao Đài, chào 

mừng chƣ đạo hữu. 

Hôm nay Tệ Đạo đƣợc lịnh đến báo đàn, chƣ Tôn Linh 

Tiền Khai Đại Đạo giáng cơ chúc xuân. Nhân đây Tệ Đạo 

kính chúc chƣ liệt vị: 

THI

Nhuần gội hồng ân Đức Chí Tôn, 

Thân an gia thạnh Đạo miên tồn, 

Thế Thiên hành hóa không hƣ hoại, 

Tu chứng đơn phòng đạt pháp môn. 

Chƣ liệt vị thành tâm tiếp điển, Tệ Đạo xin xuất ngoại hộ 

đàn. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Hội Đồng Tiền Bối giáng cơ tiền, 

Ất Mão mừng xuân đạo Vĩnh Nguyên, 
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Xuân cảnh xuân tâm xuân bất tận, 

Cho hàng hƣớng đạo thú thiên nhiên. 

Ngọc Lịch Nguyệt 

Chào chƣ hiền đệ, hiền muội. 

Tiết xuân còn rực rỡ, Tiên Huynh rất vui mừng đƣợc gặp 

mặt chƣ hiền đệ, hiền muội trƣớc Bửu điện Vĩnh Nguyên 

Tự với nguồn cảm ứng thiêng liêng, với đỉnh hƣơng trầm 

nghi ngút để hội họp cùng chƣ Tiền Khai Đại Đạo và chƣ 

nữ Thiên Ân Tiền Bối để cùng vui ngày xuân của 50 năm 

về trƣớc và 50 năm trở lại đây. Tiên Huynh mời chƣ liệt vị 

đồng an tọa, thành tâm tiếp điển và bớt phần nghi lễ. Xin 

nhƣờng bút. Thăng. 

THI BÀI 

Thú thiên nhiên nhà Tiên cửa Phật, 

Động đào nguyên thạch thất an nhàn, 

Thƣơng đời chẳng nỡ nghỉ an, 

Phân thân một phút thế gian khắp cùng. 

Ngô Minh Chiêu xin nhƣờng bút. 

Thƣơng kẻ thế muôn chung ngàn tứ, 

Nhân quả gây sanh tử ra vào, 

Kiếp ngƣời tợ giấc chiêm bao, 

Hƣ hƣ thực thực lẽ nào thực hƣ? 

Thượng Trung Nhựt xin nhƣờng bút. 

Đem một tấm lòng từ trải khắp, 

Giống nhân gian cùng chắp cánh hồng, 

Để tìm gặp chủ nhân ông, 

Cho tan nghiệp lực cho lòng tiêu dao. 

Trần Đạo Quang xin nhƣờng bút. 
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Xây dựng một Đài Cao tại thế, 

Rải tình thƣơng lấp bể oan cừu, 

Lựa là túc trí đa mƣu, 

Thủy triều tứ hải trƣờng lƣu vĩnh tồn. 

Hộ Pháp Phạm Công Tắc xin nhƣờng bút. 

Bƣớc hoạn lộ bôn chôn mòn gót, 

Áng lợi danh nhƣ bọt đầu gành, 

Lỡ làng bao kẻ hùng anh, 

Trăm năm còn lại sử xanh những gì. 

Cao Quỳnh Cư xin nhƣờng bút. 

Giữ sao chiếc bạch y khỏi lấm, 

Dù phong sƣơng không thấm bụi trần, 

Mang vào một kiếp vi nhân, 

Gánh đời gánh đạo chỉ ngần ấy ru! 

Vương Quang Kỳ xin nhƣờng bút. 

Vầng mây án trăng lu vì bởi, 

Vọng tâm do chung lợi mà ra, 

Một Thầy, một Đạo, một Cha, 

Nếu chƣa gần đƣợc chớ xa muôn trùng. 

Nguyễn Ngọc Tương xin nhƣờng bút. 

Đƣờng sứ mạng thung dung tiến bƣớc, 

Bậc Thiên ân xuôi ngƣợc sá gì, 

Đƣờng đời chơn giả thị phi, 

Thuần chơn vô ngã bảo trì thân tâm. 

Thiện Pháp Nguyễn Bửu Tài xin nhƣờng bút. 

Nợ dâu trải thân tằm kéo chỉ, 

Nợ chúng sanh ngƣời nghĩ sao đây, 
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Trăm năm lƣu lại những gì, 

Thế gian gọi chúng bù chì nƣớc non. 

Nguyễn Tấn Hoài xin nhƣờng bút. 

Danh không danh, danh còn muôn thuở, 

Lợi cho đời, đời nhớ thiên thu, 

Vĩ nhân kim cổ bấy chừ, 

Nặng tình đại chúng nhẹ tƣ riêng mình. 

Hoàng Ngọc Trác xin nhƣờng bút. 

Mƣợn tạm kiếp nhân sinh phƣơng tiện, 

Nƣơng cõi trần tu luyện tánh tâm, 

Mấy ai lột vỏ ngàn năm, 

Mà gây nhân dữ quả làm sao ngon. 

Bạch Liên Phan Thanh xin nhƣờng bút. 

Còn nê chấp hao mòn thân xác, 

Còn phân chia tan tác hình hài, 

Lòng còn ngăn cách riêng tây, 

Bao giờ hiệp nhứt Cao Đài vạn dân. 

Cao Triều Phát xin nhƣờng bút. 

ĐỒNG VIẾT: 

Hội hiệp một ngày xuân Ất Mão, 

Đồng gởi bao ý đạo tình tƣ, 

Tiền đồ lỡ bƣớc đồ thƣ, 

Bối nhân khả úy chuyển hƣ thành toàn. 

Vân Hương Thánh Mẫu 

Chào chƣ Thiên ân liệt vị, chƣ đạo tâm nam nữ. Nhân 

tiết xuân còn thắm đƣợm cỏ cây, Bản Nƣơng cùng chƣ 

Tiên Nƣơng đáp lời mời của Tiên Cô Diệu Hạnh đến chúc 
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xuân. Thế gian có lễ lộc quà xuân với câu chúc tụng bách 

niên, còn Bản Nƣơng cùng chƣ Tiên không có quà ngon 

ngọt mà chỉ có những lời đạo đức thanh cao gởi lại chƣ 

Thiên ân liệt vị làm quà xuân trong niên mới. 

Ngọc có ẩn thâm san ngọc biếc, 

Vàng thâm tàng đặc biệt vàng hay, 

Chung tay xây dựng Cao Đài, 

Thế nhân biết chẳng ngày nay mặc tình. 

Diệu Hạnh Tiên Cô 

Lƣới trời rộng thinh thinh chẳng lọt, 

Ân Trời ban không sót mảy hào, 

Thuần chơn đức hạnh thanh cao, 

Mƣa thu nắng hạ sắc màu nào phai. 

Liên Hoa Thánh Mẫu 

Muốn khỏi cảnh trần ai thoái hóa, 

Ra khỏi vòng nhân ngã luân hồi, 

Công phu công quả đắp bồi, 

Nhƣ xuân vĩnh cửu tới lui nhiệm mầu. 

Nguyệt Điện Tiên Cô 

Tâm với tánh khởi đầu tu trƣớc, 

Móng nền là tu phƣớc tu công, 

Chấp nê là chuốc não lòng, 

Là dây oan nghiệt buộc vòng trần la. 

Bảo Thọ Thánh Nương 

Tạo hoàn cảnh bƣớc ra hành đạo, 

Là tự tay cổi tháo nghiệp duyên, 
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Siêng năng lui tới thất thiền, 

Góp phần công quả oan khiên tiêu mòn. 

Diệu Hạnh Tiên Nương 

Nghe giảng đạo cho hồn tắm gội, 

Miệng đọc kinh sám hối răn lòng, 

Luyện thân khẩu ý sạch trong, 

Khỏi vòng họa gởi, khỏi vòng tai bay. 

Bảo Hòa Thánh Nữ 

Xuân Ất Mão đôi dòng khuyến nhủ, 

Xuân dặn dò ký chú tình xuân, 

Xuân đi xuân lại bao lần, 

Xuân mang sứ mạng đƣờng trần ruổi giung. 

An Hòa Thánh Nữ 

Xuân chúc bạn tâm trung mẫn tuệ, 

Xuân chúc ngƣời mở khiếu thiên lƣơng, 

Xuân hòa san sẻ tình thƣơng, 

Xuân tâm đắc Đạo thiên đƣờng trùng hoan. 

Bảo Ân Thần Nữ 

NGÂM

Xuân xuân bủa khắp trần hoàn. 

Vui xuân cất bƣớc lên đàng thi công. 

Bảo Hiền Thần Nữ 

ĐỒNG VIẾT: 

Chúc xuân chỉ một tấc lòng, 

Bạn tiên ngƣời tục chung đồng thƣởng xuân. 



32 
 

Xin nhƣờng bút lại chủ nhân. 

Hôm nay, Tiên Huynh rất hoan hỷ tiếp đón chƣ hiền đệ, 

hiền muội trong ngày tiết xuân còn hòa dịu cõi trần gian. 

Lần họp mặt đông đủ này để ghi nhớ lần họp mặt 50 năm 

về trƣớc (những kỷ niệm vàng son) ngƣời nguyện hy sinh 

để lập thành nơi Tiên Huynh đã mời chƣ Tiền Bối khai Đạo 

đến để chúc xuân. Giờ đây, chƣ Đại Tiên cùng chƣ Thánh 

Nữ Tiên Nƣơng đã lui về cõi thƣợng, còn lại Tiên Huynh 

và chƣ hiền đệ, hiền muội, xin bàn luận một vài ý đạo để 

hầu đáp lại tình liên quan thân thiết trên đƣờng sứ mạng kỳ 

ba. Mời đồng an tọa. 

Chƣ hiền đệ, hiền muội! Mỗi độ xuân về, mỗi kỳ hội lễ 

thỉnh thoảng có các hàng Tiền Bối Khai Đại giáng cơ để 

tâm tình đạo sự, hoặc đọc một vài câu thơ gọi kêu khuyên 

nhủ nhƣ vừa qua, chƣ hiền đệ hiền muội có một cảm khái 

nào trong lời nói của ngƣời xƣa với ý thức hệ ngày nay 

không? 

[Đạo Trƣởng Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Tâm bạch: …] 

Hiền đệ an tọa. 

Một vài vần thơ chúc tụng, một đôi vé thi bài nhắc nhở 

nhủ khuyên, có phải chăng một điệu nhạc ru hồn hay một 

màn diễn xuất trên sân khấu, câu nhặt câu khoan, câu nam, 

câu khách. 

Chƣ hiền đệ muội ôi! Hình bóng của ngƣời xƣa đang 

gắn liền với sứ mạng hiện hữu, sứ mạng của dân tộc đƣợc 

chọn, đang theo từng nhịp bƣớc với hàng Thiên ân hƣớng 

đạo trong những lúc gian khổ, khi thăng trầm trên đƣờng sứ 

mạng kỳ ba. Tòa thánh, Hội thánh, Thánh thất, Thánh tịnh, 
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tóm lại từ anh thông sự cho đến hàng hƣớng đạo tối cao, 

không giờ khắc nào chúng Tiên Huynh xa cách. Chỉ có âm 

phò mặc trợ đƣợc hay không là do nguồn cảm ứng của các 

em thôi. Tiên Huynh nói đây không phải để gợi lòng tƣởng 

nhớ tha thiết của các em, mà nói để các em thấy sứ mạng to 

tát của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Những sự hy sinh từ tiền 

nhân cho đến chúng ta, từ hàng Giáo Tổ cho đến hàng lớp 

hƣớng đạo, tín đồ, cũng chƣa triệt thoái đƣợc lòng tham 

dục của ngoại xâm nội loạn. Tƣởng nhớ đến chúng Tiên 

Huynh, không phải để nhớ chúng Tiên Huynh mà là nhớ 

đến những ý chí giác ngộ vƣơn mình khai phóng để rồi giác 

ngộ cho đừng mê lầm. Vƣơn mình để khỏi bị oan khiên đè 

nén, khai phóng cho thống nhất khỏi cảnh ngăn ngõ lấp 

đƣờng trói trăng của nghiệp lực. Nếu cần phải hy sinh thêm 

nữa, thì các em phải hy sinh, nói rộng ra là hy sinh đạo sự, 

giá trị hơn là hy sinh bản ngã. 

Tiên Huynh đáp lời hứa của Tiên Phụ cùng các em bằng 

lời chúc Tân Xuân, bằng tình thiêng liêng của ngƣời khuất 

bóng và bằng ý Đạo. Tiên Huynh trở về với nội bộ, các em 

hoan hỷ. 

Này các con cháu! Tiên Huynh mừng cho Đạo nghiệp 

ngày nay đƣợc phát huy, không riêng gì Vĩnh Nguyên Tự 

mà các thất chùa trong xã cũng đồng phục hƣng đạo đức, 

chỉ còn phát huy đạo đức trong nội tâm để cảm hóa nhơn 

tâm, làm sao cho tất cả những ngƣời trong thôn ấp đều biết 

làm lành lánh dữ, thƣơng yêu đoàn kết. Đạo nghiệp có bền 

vững thì thế nghiệp mới trị yên. Thế nghiệp có trị yên thì 

dân lành mới no cơm ấm áo, khỏi cảnh giành giựt lẫn nhau. 
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Đàn xuân hôm nay, để trọn vẹn tinh thần khai xuân cho 

vạn vật, Tiên Huynh vắn tắt mấy lời, chƣ phận sự và các 

cháu ghi nhớ. (…) 

THI 

Tạ lòng đệ muội đến khai xuân, 

Đem lại thôn lân mấy điển thần, 

Cho bớt loạn ly ngƣời lẫn vật, 

Cho xuân còn mãi nét canh tân. 

Ban ơn lành cho tất cả. Thăng. 
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Bác Nhã Tịnh Đƣờng 

Tuất thời, 12-01 Ất Mão (22-02-1975) 

THI 

Tân niên Bác Nhã mở huyền môn, 

Phụng sắc Thiền Sư độ dẫn hồn, 

Rƣớc khách Tam Tông qua bỉ ngạn, 

Cho tròn Pháp Chủ phận Thiên Tôn. 

Chào chƣ Thiên ân, chƣ hiền đệ hiền muội. Tân niên Ất 

Mão, Bần Đạo lại đƣợc may mắn hội ngộ cùng chƣ hiền đệ, 

hiền muội trƣớc đàn khai cơ Bác Nhã Tịnh Đƣờng. Lời nói 

đầu tiên của Bần Đạo là chúc mừng chƣ hiền đệ, hiền muội 

đã hƣởng đƣợc những ngày xuân đạo đức dịu hòa. Bần Đạo 

cũng chúc cho cảnh xuân còn mãi trong lòng ngƣời Thiên 

ân hƣớng đạo để vững vàng trên đƣờng phụng Thiên hoằng 

Đạo sự dân. Mời đồng an tọa. 

Hôm nay, Bần Đạo muốn chƣ hiền hãy cùng Bần Đạo 

luận đàm một vài ý Đạo làm món lễ để đáp tình đạo mạch 

trong hai cõi sắc không. 

Chƣ hiền đệ hiền muội! Mùa xuân là mùa vạn vật sanh 

sôi nẩy nở, cảnh xuân là cảnh rực rỡ canh tân, nên mỗi độ 

xuân sang, ngƣời ngƣời vui vẻ tiếp đón Tân Xuân. Dầu 

cuộc diện trần gian có nhiều thay đổi, dầu trong mọi hoàn 

cảnh sang hèn, nghèo giàu, vẫn giữ nề nếp ông cha sắm 

sanh lễ vật mới, y phục mới, chung trà, ly rƣợu, lời chúc 

tụng sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc, vạn sự nhƣ ý... với bao 

nguồn hy vọng vƣơn lên qua lời chúc tụng nhƣ hoa trổ mùa 
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xuân. Những ý niệm mới, ƣớc vọng mới đã sẵn sàng, dầu 

năm mới có đáp ứng đƣợc hay không, họ cũng bằng lòng 

xóa mờ dĩ vãng để đón nhận tƣơng lai. Trong giới tu hành, 

ngƣời học Đạo cũng hòa mình cùng nhân thế vui đón xuân 

sang, vui câu chúc tụng, nhƣng vì không cấu nhiễm sắc 

tƣớng cá biệt của xuân, hạ, thu, đông, nên dĩ vãng là dĩ 

vãng. Bởi không thọ tƣởng vô ngại hiện tƣợng của sanh 

trƣởng thâu tàng, nên tƣơng lai là tƣơng lai mà dĩ vãng và 

tƣơng lai của ngƣời tu hành chơn chánh là một bài toán đã 

đáp số để tùng Thiên lý hành đạo sự dân đó thôi. Hạ nguơn 

mạt kiếp, Đại Đạo kỳ ba, Đức Thƣợng Đế Chí Tôn và Phật 

Tiên còn lâm phàm khai Đạo độ đời thì Bần Đạo cùng chƣ 

hiền đã trót sanh vào thời mạt kiếp sao khỏi chịu cộng 

nghiệp chung với chúng sanh. 

Ngƣời thoát xác cũng nhƣ ngƣời sống, còn sứ mạng 

chung của Đại Đạo mà không quyền chối bỏ. Hai tiếng 

cộng nghiệp Bần Đạo vừa nêu ra, chƣ hiền đừng vội tƣởng 

tất cả ai ai cũng phải chịu chung một trƣờng sát kiếp. Cộng 

nghiệp của ngƣời tu hành là do bởi lòng từ bi, bác ái, vong 

kỷ vị tha mà có. Đứng trƣớc cảnh đời quá ƣ là bi đát, sự đe 

dọa, sự chết chóc đang lan tràn mảnh đất quê hƣơng, lửa 

tham dục còn ngúng cháy trong mớ tro tàn máu xƣơng cỏ 

cây nhơn vật. Muốn hiệp mà không hòa làm sao để hiệp? 

Muốn ổn định tình hình ngoại cảnh mà nội chiến nhân tâm 

không ngƣng dứt thì làm sao để ổn định? Ôi! Danh lợi là 

miếng mồi, ngƣời tạo đƣợc, móc đƣợc, thả đƣợc, mà sao 

không tránh đƣợc, lại phải mắc vào danh lợi của lƣỡi câu. 

Tế Điên Hòa Thƣợng đã nói: 

Nhứt phái thanh sơn cảnh sắc u, 

Tiền nhân điền thổ hậu nhân thâu. 
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Hậu nhân thâu đắc mạc hoan hỷ, 

Huờn hựu thâu nhân hạ hậu đầu. 

Nhƣng có mấy ai ở trong đời muốn lƣu tâm đến lời nói 

đơn giản mà nghĩa lý thâm sâu này để thánh hóa nhân bản 

trở nên bậc tài nhân, tài trí, tế thế an bang. Đã không có rồi 

phải chịu định luật đào thải của Hóa Công, nhƣ lời Đức Chí 

Tôn đã nói: “Bởi xa Thƣợng Đế nên cuộc đời tự hủy diệt 

cuộc đời.” Nhƣ thế, muốn làm tròn bổn phận vi nhân thì 

phải làm sao hỡi chƣ hiền đệ muội?  

Chƣ hiền hãy giải đáp vấn đề chung đi. Bần Đạo mời 

chƣ hiền cùng nêu ra vấn đề.... 

[Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Tâm bạch …] 

Hãy tiếp tục. 

[Đạo Trƣởng Khai Sắc bạch …] 

Chƣ hiền đệ, hiền muội bình thân. 

Lòng của chƣ hiền có khác chi lòng Bần Đạo, dầu không ô 

nhiễm hồng trần mà đối với chúng sanh thì từ bi vô lƣợng. 

Chƣ hiền đệ, hiền muội! 

BÀI

Xuân Ất Mão phô bày ý Đạo, 

Cùng cảm thông hoàn hảo với nhau, 

Tinh thần sứ mạng nêu cao, 

Khúc quanh thế lộ làm sao vẹn toàn. 

Đã giải thoát hí tràng mộng ảo, 

Có còn chăng là đạo vi nhân, 

Thế nào trọn nghĩa trọn ân, 

Trong khi quốc biến sanh dân khổ nàn. 
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Câu “Nhữ tắc ân hoàn nhữ thọ”, 

Nhân đã gây quả nọ trổ sanh, 

Lòng ngƣời nghiệp lực chẳng lành, 

Xẻ chia cốt nhục thân hình đớn đau. 

Đức bác ái làm sao bủa khắp, 

Lòng từ bi bồi đắp bao la, 

Duy còn có một cái ta, 

Dẹp lòng vong kỷ trải ra đại đồng. 

Xƣa ai nguyện hƣ không hữu tận, 

Nguyện vô cùng xứng phận Thế Tôn, 

Cổ kim ý đạo hằng tồn, 

Cho thông Bác Nhã huyền môn cứu đời. 

Này chƣ môn sanh Minh Lý Thánh Hội! Đã bao nhiêu 

năm trƣờng tu học, chƣ hiền đã đƣợc sự khải thị thánh huấn 

của các Đấng Thiêng Liêng. Riêng Bần Đạo ngày thoát xác 

cũng nhƣ ngày còn tại thế, hằng tùy cơ duyên un đúc rèn 

luyện cho chƣ hiền đệ muội trở nên hàng Thiên ân hƣớng 

đạo, không giờ phút lãng quên, mong sao cho chƣ hiền nhất 

tâm nhất trí tiến đức tu nghiệp để phòng tế chúng độ nhân 

xƣơng minh quyền pháp cho Thánh Hội đƣợc vững an. 

Ngƣời chức sắc, ngƣời tín đồ có cơ hội hoàn thành trách 

nhiệm thiêng liêng đúng thời cơ vận hội, bao nhiêu nấc 

thang tu tiến để giải thoát nghiệp quả trần gian và tu tánh 

luyện mạng, tiến đến hàng Phật Tiên Thánh, chung sự chỉ 

cần con ngƣời biết giác ngộ là đủ. (…)  

Bần Đạo cám ơn bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ 

Thông Giáo Lý. Bần Đạo ban ơn lành chƣ hiền đệ hiền 

muội. Thăng. 
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Minh Đức Tu Viện 

Ngọ thời, 13-01 Ất Mão (23-02-1975) 

Minh Đức Đạo Nhơn 

Chào chƣ Thiên mạng, Thiên ân liệt vị, mừng các con, 

các cháu. 

Đàn khai cơ Minh Đức Tu Viện đƣợc sự hội diện đông 

đủ của chƣ hiền, Tệ Huynh lấy làm hoan hỷ. Tệ Huynh 

cũng báo tin mừng cùng chƣ hiền và các con cháu đƣợc rõ: 

Đức Quan Âm Bồ Tát sẽ giáng bút khai cơ giáo đạo. Vậy 

chƣ liệt vị thành tâm nghinh tiếp. 

Chí Tín, nhục tử xem xét lễ phẩm và mời huynh đệ an 

bài trật tự cho thanh tịnh trong đàn, thành tâm chuẩn bị 

hành lễ tiếp điển. Bồ Tát đã đến. Tệ Huynh xin xuất ngoại 

hộ đàn. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

Bần Đạo chào chƣ hiền sĩ, hiền muội. 

THI 

Nam bắc đông tây cũng một trời, 

Hải hà chảy khắp một nguồn thôi. 

Quan san tuy cách, lòng đừng cách, 

Âm điệu dầu lơi, dạ chớ lơi. 

Như tại Thiên cơ vô sở đắc, 

Lai do nhơn sự bất tùy thời. 

Giáng cơ chứng chiếu lòng thành nguyện, 

Đàn nội ban ơn để mấy lời. 
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Bần Đạo hoan hỷ giáng bút khai cơ Minh Đức Tu Viện 

trƣớc sự hội hiệp đông đủ của chƣ hiền sĩ, hiền muội. Bần 

Đạo ban ơn đôi dòng đạo lý để ngƣời thiện duyên giác ngộ 

lãnh hội tu hành. 

Bần Đạo mời chƣ hiền sĩ hiền muội an tọa. 

Hôm nay, cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của chƣ hiền là biểu 

tƣợng khai thới của mùa xuân, dầu thời tiết đổi thay, 

nhƣng ngày xuân bất tận. Ngƣời giác ngộ, kẻ tu hành chơn 

chánh hằng thọ hƣởng ơn xuân khắp ba sáu cung trời 

không hề đổi thay thay đổi, nên chi đứng trƣớc cảnh vật 

mà không bị cảnh vật chi phối, sống trong hồng trần mà 

không ô nhiễm bụi trần. Tâm từ huệ, đức viên dung hằng 

hòa lẫn với thế nhân để rèn luyện nhân tâm cho mọi ngƣời 

trở nên thánh thiện. Những ngƣời ấy dầu chƣa siêu phàm 

nhập thánh, nhƣng cũng đáng xem là Thánh triết Hiền 

nhân trên cõi thế. Những ngƣời ấy là ai? Là những trang 

lịch sử đã lật qua hay những kẻ bƣớc sau trên đƣờng thánh 

thiện. Hiện tại cõi đời đang bị phủ mờ nhiều lớp tham dục 

của nhân tâm, vô minh của bản ngã, cho nên đời hóa ra ly 

loạn mà ngƣời lại tàn sát lẫn nhau. Đạo chính là lẽ sống 

của con ngƣời. Con ngƣời vì vật chất phù hoa cám dỗ theo 

đuổi bắt buông, sống bằng sự sống tạm bợ hỗn loạn, tranh 

giành, quên mất vốn tự hữu của Thƣợng Đế phát ban, vừa 

phá sản, vừa đƣa mình vào cơ hủy diệt. 

Chƣ hiền sĩ, hiền muội hiện diện nơi đây là những ngƣời 

biết lẽ sống thật, biết giác ngộ gìn giữ cái Đạo tự hữu hằng 

hữu của chính mình, dầu khác phái, khác chi cũng đều hòa 

đồng trong Đạo. Điều đáng nói hơn hết là chƣ hiền đã nói 

lên đƣợc tiếng nói Đạo nhất nguyên, là đã nhìn nhận câu: 

“Vạn giáo đồng nhất lý”. 
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Mọi hình thái sắc tƣớng âm thinh đều là những phƣơng 

tiện tạm mƣợn để phô bày diễn tả lý Đạo đó thôi. Kỳ thật 

Đạo là Đạo, chỉ tâm vô sai biệt mới nhìn thấy lý huyền 

nhiệm của Đạo. Ngƣời học Đạo, kẻ tu hành, không nên 

chấp cứng danh từ hay hình thức sai biệt, mới đạt đƣợc lý 

nhứt nguyên của Đạo. Chƣ hiền sĩ, hiền muội gặp gỡ hôm 

nay, liên quan thông cảm với nhau, có phải do đạo tâm vô 

phân biệt không? Có tâm đạo ấy nên mới nghe đƣợc tiếng 

nói vô thinh, tiếng đàn không dây để tự giác ngộ thắp đuốc 

cho mình, thì còn lo gì bóng vô minh che lấp. Những ngƣời 

giác ngộ chính là những sứ giả hòa bình của Thƣợng Đế 

cho xuống thế gian ở cùng nơi khắp chốn trong các giai 

tầng xã hội thế nhân, các tôn giáo, để mƣu cuộc hòa bình 

cho thế giới nhơn loại. Ngọn đèn dầu nhỏ đến đâu cũng 

đem ánh sáng đến cho đêm tối, từ đạo tâm cá nhân đến đạo 

tâm đại đồng, sẽ chuyển đƣợc thế cuộc hung tàn trở nên 

thánh thiện. 

Đạo có đƣợc trƣờng lƣu hoằng pháp là do nhơn tâm đắc 

Đạo. Nhơn tâm cũng chính là Thiên tâm, là tâm của vạn 

vật vũ trụ. Thế nên, ngƣời lãnh đạo đắc nhơn tâm tức là 

đắc Đạo vậy. 

M.H.! Hiền sĩ nghe:  

THI

Đạt đạo nhờ tâm biết dụng tâm, 

Căn xƣa vốn sẵn, dễ dàng tầm, 

Trò nên, Thầy sẵn ban ơn phƣớc, 

Mở rộng nền nhân rõ lý thâm. 
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K.S.! Hiền sĩ nghe:  

THI 

Hải đăng tìm đúng hƣớng xuôi thuyền, 

Đạo nghiệp nên nhờ chí nhẫn kiên, 

Có bạn có Thầy tua vững dạ, 

Rƣớc ngƣời khách tục lại đƣờng Tiên. 

N.V.M.! Hiền sĩ nghe:  

THI 

Nên Đạo nên ngƣời tự bấy lâu, 

Phải lo tìm lại chốn nguồn đầu, 

Thiên nhơn hiệp nhứt đều do ở, 

Tâm của chính ngƣời biết nhiếp thâu. 

C.T.! Hiền sĩ nghe:  

THI 

Vƣợt sóng buồm trƣơng vững lái lèo, 

Tùy doi nƣơng vịnh để lần theo, 

Cho nên sứ mạng Trời ban phát, 

Muốn đến Linh sơn chẳng nhọc trèo. 

Bần Đạo điểm danh chƣ hiền sĩ trong bốn phái để biểu 

dƣơng sự hòa hiệp của thế nhơn và Đạo pháp. Muôn ngõ 

ngàn đƣờng chung quy vẫn một, ngƣời thức giả giác ngộ 

chơn tu không còn thấy chỗ sai biệt dị đồng, mà thấy chính 

mình hòa lẫn với nhơn sanh, Thiên lý- một ý thức trong đàn 

khai cơ Tân niên Ất Mão để chƣ hiền sĩ hiền muội lãnh hội 

đƣợc thế nào cho đúng với đạo thực thể cứu đời. Những sự 

hòa giải ổn định sở dĩ bất lực trƣớc nhơn tâm, là vì chƣa 

đúng Đạo. Chƣ hiền sĩ hôm nay đối với cuộc đời nhƣ hột 
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cát trong bãi sa mạc, nhƣ một vì tinh tú nhỏ trong vòm trời 

to rộng bao la. Tuy nhiên, huyền nhiệm của Đạo pháp, lý 

siêu mầu của Tạo vật, những cái nhỏ nhứt vẫn là lớn nhứt 

trong lý Đạo. Ngƣời biết nhìn nhận đƣợc chỗ tối yếu ấy, sẽ 

đạt đƣợc những gì hy hữu trong cuộc sống hồn nhiên. Bần 

Đạo cũng mừng cho chƣ hiền sĩ. Khi tham thiền tịnh tọa, 

hãy suy nghiệm những lời dạy hôm nay để đạt đến mục 

đích chƣ hiền sĩ đã nhắm, và lý tƣởng đang hoài bão trong 

tƣơng lai cho Đạo Pháp. 

K.T.! Hiền sĩ nghe dạy:  

THI 

Dày công tu niệm bấy lâu rồi, 

Gẫm lại đƣờng trần có mấy mƣơi, 

Tâm đức giữ sao cho sáng chói, 

Đƣờng Tiên nẻo Phật chẳng xa vời. 

L.Đ.T.!  

THI 

Học đặng bao nhiêu ráng thực hành, 

Trong trƣờng tiến hóa lắm hƣ danh, 

Nên công nghiệp cả nhờ tâm đức, 

Vững bƣớc đừng quên một chí thành. 

K.T.!  

THI 

Lo lƣờng nghiệp lực mãi đeo đai, 

Giải thoát nên trò chứng đạo khai, 

Cửa Phật nhà Tiên dành sẵn đó, 

Quày chơn kịp bƣớc đến Cao Đài. 
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L.D.S.!  

THI 

Muốn nên đạo đức phải tìm Thầy, 

Không ở bên ngoài, chẳng ở đây, 

Sớm biết quay về cùng Thƣợng Đế, 

Giáng sanh hằng hữu tại tâm này. 

Bần Đạo ban ơn cho chƣ hiền sĩ hiền muội: 

Xuân còn phƣởng phất tân niên, 

Khai cơ Minh Đức tùy duyên độ đời. 

Mênh mông mặt biển chân trời, 

Nguyên nhân lạc bƣớc cõi đời loạn ly. 

Trăm năm rồi có những gì? 

Gọi là đạo nghĩa bù chì thân sanh. 

Nhơn tâm tạo nghiệp chẳng lành, 

Nên đời ly loạn phải đành đó thôi. 

Trí nhơn đâu dễ yên ngồi, 

Chơn tu chánh đạo phục hồi bình yên. 

Biển trần có Bát nhã thuyền, 

Cậy tay sứ mạng trẩy miền trần ai!  

Ơn lành ban bố hôm nay, 

Cho chƣ sĩ muội ngày ngày thanh tân. 

(…) 

Đàn khai cơ Minh Đức Tu Viện để đem điển lành bủa 

khắp mọi nơi cho ngƣời thiện căn hữu phƣớc đƣợc thoát 

vòng cộng nghiệp, cho khách tục còn vƣơng mang nghiệp 

lực trần ai đƣợc giác ngộ quày chơn. Công đức hôm nay 

chƣ hiền sĩ hiền muội đƣợc dự phần để nhận ân lành của 
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Đức Chí Tôn ban bố. Từ đây đến Hạ chí, chƣ hiền sĩ hiền 

muội nên an định thân tâm trƣớc mọi biến chuyển của cuộc 

đời. Đêm tối rồi lại sáng. Đối với lòng ngƣời tu hành học 

Đạo, không nên vƣớng mắc vào chỗ sáng tối của ngoại 

cảnh, mà hãy luôn luôn khêu tỏ ngọn tâm đăng để soi sáng 

cho chính mình trong thế cuộc, đó mới đúng lẽ Đạo của 

ngƣời tu. 

Đến đây, Bần Đạo tạm dừng bút để chƣ hiền sĩ hiền 

muội cùng bộ phận Hiệp Thiên Đài hồi gia cho sớm. Bần 

Đạo ban ơn lành chung tất cả trung đàn. Thăng. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 15-01 Ất Mão (25-02-1975) 

Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh 

Bần Đạo chào mừng chƣ hiền đệ, hiền muội. 

Đêm Thiên Quan Tứ Phƣớc, chƣ hiền đệ hiền muội tụ 

họp đông đủ nơi đây, Bần Đạo rất vui mỗi khi thấy con cái 

của Đức Chí Tôn quây quần dƣới chân Từ Phụ để nghe lời 

Thánh huấn. Đàn nay là đàn phúc trình Tam Cá Nguyệt của 

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Bần Đạo miễn lễ chƣ hiền 

đệ, hiền muội đồng an tọa trong giây lát. 

Đàn phúc trình chung niên của Cơ Quan Phổ Thông 

Giáo Lý trong nhiệm kỳ ba năm, Bần Đạo vui mừng khi 

nhìn thấy chƣ hiền đệ, hiền muội có đạo tâm chí thành tuân 

hành huấn lịnh của Đấng Từ Phụ cùng chƣ Phật Tiên cũng 

nhƣ Bần Đạo để hoàn thành sứ mạng đối với đạo và đời. 

Trong ba năm qua, chƣơng trình hành đạo cũng thực hiện 

đƣợc khả quan dầu chƣa kết quả toàn diện, nhƣng với nhân 

sự hiện hữu về tâm lực cũng đáng đƣợc ngợi khen. 

Này chƣ hiền đệ hiền muội! 

THI 

Danh lợi bao lăm cũng thế thƣờng, 

Sao bằng đạo hạnh trải muôn phƣơng, 

Khi nên, nên cả và thiên hạ, 

Dừng gót an vui chốn đạo trƣờng. 
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BÀI 

Trƣờng Tạo Hóa, Hóa Công sắp sẵn, 

Kiếp nhơn sanh, sanh đặng bao hồi, 

Trong đời mấy bậc thứ ngôi, 

Làm sao xứng đáng con ngƣời trần gian. 

Khai Đại Đạo hóa hoằng chánh đạo, 

Độ nguyên nhân cổi tháo phàm nhân, 

Lập đời Minh Đức Tân Dân, 

Nhà an nƣớc trị Thiên ân gội nhuần. 

Tùy tâm đạo mà phân trách nhiệm, 

Lập chí rồi mới điểm đầu công, 

Đức tài dầu chẳng tƣơng đồng, 

Siêng năng cần mẫn thật lòng thì nên. 

Tổng Thơ Ký đệ phúc trình cho Bần Đạo duyệt khán. 

[Đạo Trƣởng Tổng Thơ Ký đệ phúc trình] 

Hiền đệ an tọa. 

Chƣ hiền đệ hiền muội nghe Bần Đạo phê đây: 

TIẾP BÀI 

Tam cá nguyệt chung niên hành đạo, 

Đệ phúc trình kiểm thảo khuyết ƣu, 

Có câu: “Đạo pháp trƣờng lƣu”, 

Khuyết thì bồi bổ, còn ƣu trọn lành. 

(…) 

Nội Chánh Vụ thừa hành Thánh ý, 

Cùng các Ban chung thủy lo lƣờng, 
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Cơ Quan một cánh buồm trƣơng, 

Vững vàng lèo lái hoằng dƣơng đạo mầu. 

Ban Văn Hóa cầm đầu mọi việc, 

Tạo nên hàng Thánh triết Hiền nhân, 

Bản căn đạo lý tinh thần, 

Mầm non giáo dục trí dân vững vàng. 

Nhân sự tuy cũng rất cần, nhƣng cần hơn hết là sự đồng 

tâm nhất trí thì việc gì cũng làm nên, cũng phát triển. (…) 

Văn Phòng Vụ ân ban trách nhiệm, 

Các hồ sơ kiểm điểm cho xong, 

Đặc Chƣơng thu thập ngoài trong, 

Hoàn thành Thƣ Viện quả công ghi đề. 

Về Ngoại Giao Vụ: (…) Các Đấng Thiêng Liêng cũng 

đã đôi lần nhắc nhở về sự liên giao tôn giáo bạn. Nhƣng 

chƣ hiền đệ hiền muội không tiếp tục đƣợc là vì chƣa hiểu 

Thiên cơ và Thánh ý. Một phần khác là sự liên giao và phổ 

thông giáo lý Đại Đạo trong nội bộ Cao Đài. Chƣ hiền đệ 

hiền muội đã bỏ qua nhiều cơ hội công quả đặc biệt về liên 

giao và phổ thông giáo lý Đại Đạo. Là ngƣời Thiên ân lãnh 

sứ mạng phổ thông giáo lý Đại Đạo thì không nên từ khƣớc 

một việc làm khó khăn hay ngang trái nào cả vì chƣ đệ 

muội đã thƣờng nguyện: 

Dầu trong mọi cảnh khó khăn, 

Nguyện lòng đem hết sở năng thực hành. 

Hơn nữa, phổ thông giáo lý Đại Đạo cần đƣợc truyền bá 

sâu rộng đến mọi ngƣời để giúp ngƣời giác ngộ tìm một lối 

đi, một hƣớng tiến, nhƣ đèn cần cho đêm tối, thuốc cần cho 

bịnh nhơn. Nếu biết đêm tối, có đèn mà không đốt, biết có 
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bịnh nhơn, có thuốc mà không chữa thì có đèn có thuốc 

cũng chẳng ích lợi cho ai. Phải hòa mình vào thế tục mới 

độ đƣợc ngƣời đời. Chƣ hiền đệ, hiền muội hãy làm hết bổn 

phận, kết quả hay không còn tùy ở cơ duyên và căn trí. 

Ngoại Giao Vụ lo về đối ngoại, 

Một công trình trọng đại liên giao, 

Có tình thì lý mới sâu, 

Muốn nên sứ mạng dãi dầu đừng nao. 

Về Nữ Chung Hòa: 

Nữ Chung Hòa trƣơng cờ Đại Đạo, 

Dầu ngại ngăn khảo đảo chớ nài, 

Chị em nối chặt vòng tay, 

Giúp cô trợ quả hằng ngày không quên, 

Công có đƣợc nhờ nên việc khó, 

Khó không làm thì có đƣợc chi, 

Đạo mầu nhiều chỗ ẩn vi, 

Mở lòng bác ái từ bi sẽ rành. 

Về Thanh Thiếu Niên: Bần Đạo rất vui mừng đƣợc thấy 

các trò Thanh thiếu niên hiện diện đông đủ hôm nay. Điều 

ban ơn trƣớc tiên là Bần Đạo chấp thuận trên nguyên tắc 

huy hiệu và đồng phục. Còn nội quy sẽ có một đàn cơ gần 

đây riêng biệt cho thanh thiếu niên để tu chỉnh lại nội quy 

cho gọn ghẽ, không rƣờm rà. 

Phần phúc trình đến đây tạm xong. (…) 

Lời sau cùng của Bần Đạo phân cùng chƣ hiền đệ hiền 

muội Cơ Quan và chƣ hiền đệ muội hiện diện hôm nay, 

Bần Đạo rất cảm kích tâm thành mộ đạo của chƣ hiền đệ 
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muội. Vì tâm thành mộ đạo mà chƣ hiền đã chọn con 

đƣờng hợp lý, hợp tình, hợp Đạo để trỗi bƣớc, và cũng vì 

tâm thành mộ đạo mà chƣ hiền đệ hiền muội và Bần Đạo 

gặp gỡ hôm nay. Nhƣng đạo pháp vô cùng mầu nhiệm, 

không phải tìm, nghe, thấy, biết hay bàn nghị mà ngộ Đạo. 

Vì vậy nên cùng học Đạo mà mỗi ngƣời có khuynh hƣớng 

riêng, tùy tổ chức, tôn giáo hay học thuyết do mỗi ngƣời 

chọn sẵn. Điều mà Bần Đạo muốn nói nơi đây là muốn đáp 

ứng lại tâm thành mộ đạo của chƣ hiền đệ hiền muội. Chữ 

Đạo qua kinh điển đã dịch giải rất nhiều. Không một tôn 

giáo nào không đề cập đến nghĩa lý uyên thâm, chí linh, chí 

diệu của chữ Đạo. Chƣ hiền là những ngƣời tìm Đạo, học 

Đạo, tất đã đọc, đã học qua nhiều kinh điển nói về Đạo, thì 

hiện giờ chƣ hiền đệ muội hãy nhớ lại lời Lão Quân đã nói: 

“Đạo khả đạo phi thƣờng Đạo, Danh khả danh phi thƣờng 

Danh.” Hay Đức Thế Tôn cũng có nói: “Nhƣợc dĩ sắc 

tƣớng âm thinh cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo, bất năng 

kiến Nhƣ Lai.” Đem một vài lời chứng minh không xa lạ 

với chƣ đệ muội để chƣ đệ muội hiểu rằng những danh từ 

tạm đặt theo quy ƣớc trần gian là những phƣơng tiện giúp 

hành giả đạt đến Đạo pháp. Cũng nhƣ Bần Đạo hôm nay 

với ngọn linh cơ này cũng là phƣơng tiện giúp chƣ đệ muội 

có một quyền năng tựa vào đức tin đó, gìn giữ một đƣờng 

lối đừng sai lạc. Thông Thiên học tuyên thuyết “Huynh đệ 

đại đồng”, Cao Đài nói: “Vạn giáo nhứt lý.” Sự trùng hợp 

về phƣơng diện lý trên không phải ngẫu nhiên mà là đƣơng 

nhiên. Vì vậy chƣ hiền đệ, hiền muội và Bần Đạo vẫn liên 

quan trên trách nhiệm tạo thế nhơn hòa cho trần gian này 

an cƣ lạc nghiệp. 
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Còn một dịp nào hội ngộ, Bần Đạo sẽ tiếp chuyện thêm. 

Hiện giờ mỗi ngƣời phải tự giải thoát và tự nhận lấy trách 

nhiệm trƣớc hoàn cảnh hiện tại. Bần Đạo chúc mừng chƣ 

hiền đệ hiền muội đó. (…) 

Nhân đây, chƣ hiền đệ hiền muội thành tâm, Bần Đạo 

cũng dùng lộc trong xuân ban ơn chƣ hiền đệ muội. Vậy 

sau khi xả đàn, chƣ hiền hãy tuần tự chia nhau mà hƣởng. 

THI 

Chung bạch thủy trong lành mát mẻ, 

Quả hồng lê đẹp đẽ thanh tân, 

Ẩn tàng pháp nhiệm Thiên ân, 

Đạo tâm thƣởng thức sạch trong lòng phàm. 

Chƣ hiền đệ hiền muội vui vẻ trong tinh thần sứ mạng 

hiện tại. 

Bần Đạo ban ơn lành chƣ hiền đệ hiền muội. Bần Đạo 

hồi động phủ. Thăng. 
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Vĩnh Nguyên Tự 

Ngọ thời, 27-01 Ất Mão (09-3-1975) 

Bảo Hòa Thánh Nữ 

Chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo, chào chƣ đạo tâm lƣỡng 

phái. Xin mời đồng an tọa. 

Tệ Tỷ thỉnh lịnh giáng đàn trƣớc giờ Đức Giáo Tông 

để có đôi lời dặn dò gia nội. Chƣ liệt vị hoan hỷ chờ đợi 

giây lát. 

Này các con, các cháu! Ngƣời tu hành chân chính đã bỏ 

tất cả những bản ngã, sống đạm bạc mà thanh nhàn, lòng 

trống không mà chứa đầy ân đức. Mã Đơn Dƣơng phải xả 

phú mới cầu đƣợc Đạo. Lƣu Trƣờng Sanh diệt dục mới đắc 

Chơn Tiên. Khƣu Tổ thập phần khổ mới đƣợc thành Đại 

Giác. Những gƣơng ấy, các con cháu đã đọc qua rồi. Nay 

các con tu niệm, đem thân vào chốn cửa Thánh nhà Tiên, 

mẹ vui mừng khôn xiết kể. Nhƣng có điều mẹ muốn nói 

với các con là các con hãy hòa hiệp nhau để tu hành. Ngƣời 

tu hành chỉ cần cơm đủ no dạ, áo đủ che thân, ngoài ra, chỉ 

có kinh kệ, thiền định, không cất giấu vật chi riêng cho 

mình mà phải xem mình là Đạo pháp, là chúng sanh. Đạo 

pháp chƣa đƣợc hoằng dƣơng là chính mình còn u tối, cần 

phải trau dồi học tập. Chúng sanh còn khổ nạn là chính 

mình chƣa đủ đầy bổn phận thiêng liêng, cần phải hòa mình 

độ chúng. Nay các con tu hành, ly gia nhập tự hiến thân, 

thân của các con còn hiến cho Đạo pháp thì còn vật gì quý 

hơn thân con mà con phải gìn giữ nó. Ngƣời đời thƣờng bị 
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những thứ tham lam vụn vặt khiến tranh chấp lẫn nhau. 

Ngƣời tu hành phải nên cẩn thận, nếu có lỡ lầm nên hối cải, 

diệt trừ để tu hành đúng theo lẽ Đạo thì mới không uổng 

công tu. Có đất lành dung thân, có truyền thống đạo đức, có 

Thánh ngôn, Thánh giáo mà không thoát kiếp trầm luân, tu 

không đắc quả thì uổng lắm thay! (…) 

Lời sau cùng của mẹ hôm nay là khuyên các con cháu 

nên gần cửa đạo để bảo trọng lấy thân. Cơ Trời không dám 

lộ, đứa nào biết thì liệu lấy. Các con cháu nhớ lời mẹ dạy 

hôm nay, một đàn khác, nếu mẹ có giáng sẽ dạy thêm. 

Đức Giáo Tông vừa đến, Tệ Tỷ xin cảm ơn chƣ liệt vị đã 

mất thì giờ chờ đợi. Xin giã từ. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

Thanh Minh Đồng Tử 

Chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo, chào chƣ liệt vị lƣỡng 

ban. Tiểu Thánh vâng lịnh báo tin Đức Giáo Tông lâm đàn 

dạy Đạo. Chƣ liệt vị thành tâm nghinh tiếp. Tiểu Thánh xin 

xuất ngoại ứng hầu. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh 

Bần Đạo mừng chƣ hiền đệ, hiền muội. 

Đàn hôm nay, Bần Đạo đến để dạy chƣ phận sự Vĩnh 

Nguyên Tự về phần tu học hành đạo. Chƣ hiền đệ hiền 

muội đồng an tọa. 

Ngày xƣa, các hàng Tiền Khai Đại Đạo thừa lịnh Đức 

Chí Tôn hội hiệp nơi này để lập thành Thánh thể và Pháp 

Chánh Đại Đạo. Cũng nơi này đã xuất phát những ngƣời 



54 
 

Đại Thiên Phong Chức sắc Tam Kỳ Phổ Độ đầu tiên. Vĩnh 

Nguyên Tự trải qua thời gian mấy mƣơi năm thăng trầm 

theo thế đạo tình đời, giờ đây đã trở về nguyên sơ trên dòng 

lịch sử của Đại Đạo.  

Chƣ hiền đệ hiền muội sở tại dầu là chức sắc hay tín đồ 

đạo hữu cũng là ngƣời tiếp nối đạo nghiệp của tiền nhân 

trƣớc một biển khổ bao la đang trập trùng sóng gió. Chƣ 

hiền đệ, hiền muội đang ở trong chiếc thuyền từ vững chắc, 

nếu muốn vƣợt khỏi biển khổ bến mê chỉ cần vững vàng 

niềm tin, an định tâm thần để cùng nhau lèo lái thuyền từ 

qua cơn sóng gió, cứu độ sanh linh.  

Chƣ hiền đệ, hiền muội nên hiểu, ngƣời sanh trong đời 

dầu ở cƣơng vị giai tầng nào trong xã hội thế gian, cái giá trị 

duy nhất của con ngƣời, đó là tâm đạo. Tâm đạo sẽ giúp cho 

con ngƣời biết hƣớng theo ngọn hải đăng để xuôi thuyền về 

bến giác. Tâm đạo cũng là vốn liếng tự hữu của Thƣợng Đế 

phát ban. Có giữ gìn đƣợc đạo tâm thì Thiên tánh sẽ phát 

hiện để chứng quả vô sanh ở cõi trần gian, không phải nhọc 

nhằn tha thiết vọng cầu nơi sơn đầu hải đảo chi cả. Chƣ hiền 

đệ, hiền muội giữ gìn đƣợc đạo tâm, thì tất cả những hàng 

ma, ác quỷ sẽ từ từ xa lánh hoặc hàng phục trƣớc quyền 

năng vô lƣợng của đạo tâm. Chừng đó chƣ hiền đệ hiền 

muội sẽ cảm hóa đƣợc ngƣời đời quay về nẻo Đạo. 

Sở dĩ có đàn cơ hôm nay là nhắm về sự cứu cánh trong 

một địa phƣơng hoặc trong thôn xã này. Nếu dân chúng nơi 

nào vô đạo ác tâm thì địa phƣơng đó phải xảy ra biết bao 

nhiêu cảnh đảo điên tai ách, nào chiến họa binh đao, đạo 

tặc, thủy hỏa, hoàng trùng, ôn dịch tƣng bừng óng dậy 

nhiễu hại dân sanh. Nếu dân chúng biết hồi đầu hƣớng 

thiện, biết trọng đạo tâm, biết làm lành lánh dữ, biết tu 
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niệm học hành đạo lý, thì hãy vẹt khoát những gì tối tăm 

đang che lấp đạo tâm để đƣợc sự cứu rỗi trong kỳ mạt kiếp. 

Bần Đạo rất thƣơng hại cho những chơn linh còn u tối 

đang đứng bên miệng hố sâu mà vọng tƣởng công hầu 

khanh tƣớng, đang gần bên bẫy rập mà ngỡ rằng lợi lộc 

vinh sang. Giây phút cộng nghiệp trong trƣờng sát kiếp đã 

vong tán khôi trần bất năng chuyển thế. Muốn cứu rỗi 

những chơn linh ấy, muốn khoát vẹt bức màn vô minh đầy 

tham lam dục vọng ích kỷ, bạo tàn, ắt phải có những bàn 

tay thánh thiện vô tƣ. Nhƣng bàn tay thánh thiện vô tƣ ấy ở 

đâu? Bàn tay thánh thiện vô tƣ thật sự chớ không phải ảo 

tƣởng vô hình mà ngƣời đời hằng vọng tƣởng.  

Ngƣời tu hành chơn chánh sẵn sàng mọi đức tánh vô 

kỷ, vô công, vô danh để hòa mình cùng chúng sanh hầu 

làm tròn bổn phận thiêng liêng cao cả trong kiếp vi nhân. 

Những ngƣời ấy sẽ có đôi bàn tay thánh thiện dìu dắt 

ngƣời khổ nạn trầm luân, đƣa đón những hàng nguyên căn 

thiện chƣởng.  

Đã là ngƣời thì ai cũng nhƣ ai! Chƣ hiền đệ hiền muội 

cũng có thể làm đƣợc Thánh Hiền Tiên Phật, cũng có thể 

hoàn thành sứ mạng thiêng liêng để về nơi quê xƣa vị cũ, 

mà cũng sẽ là ác quỷ, ma vƣơng hoặc chịu trong luân hồi 

lục đạo. Các danh từ đƣợc nêu lên, chỉ trong một con ngƣời 

ấy thôi. Chƣ hiền đệ hiền muội dầu sao cũng sẵn sàng 

phƣơng tiện, có đất dung thân, có truyền thống đạo đức, có 

Thánh giáo, Thánh ngôn, có thể nói là chƣ hiền đệ hiền 

muội phải làm thế nào cho xứng đáng với thiên chức 

Thƣợng Đế đã ban trao là con ngƣời trên thế gian này. (…) 
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Đến đây các phần việc đã xong, chỉ còn một việc sau 

cuối là các trò Tu Sinh, Tu Sĩ sở tại phải ngày ngày học tập 

giáo lý, đêm đêm trì tụng kệ kinh giới luật quy điều đừng 

sai đừng phạm để qua cơn dông tố ngày sắp đến. Đạo rộng 

mở nhƣng chỉ dẫn độ đƣợc những kẻ chơn tâm hành đạo, tu 

học mà thôi. Bần Đạo dặn bấy nhiêu lời để các trò ghi nhớ. 

Bần Đạo ban ơn toàn thể chƣ hiền đệ hiền muội. Thăng. 



  57 
 

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 14-02 Ất Mão (26-3-1975) 

Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh 

Bần Đạo chào chƣ Thiên ân, mừng chƣ hiền đệ, hiền 

muội đạo tâm nam nữ. 

Đại hội Thƣờng niên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao 

Đài Giáo Việt Nam, Bần Đạo đến để mừng chƣ hiền đệ 

hiền muội đã làm tròn công quả đƣợc mƣời năm trên đƣờng 

sứ mạng phổ thông giáo lý Đại Đạo cứu độ nhơn sanh. 

Điều mà Bần Đạo vui hơn hết là đƣợc thấy chƣ hiền đã biết 

tự nhận lấy bổn phận đƣơng vi trong thời mạt pháp, không 

ngại tuổi cao tác lớn, bất chấp thời gian, không gian để xây 

dựng chánh pháp, tu trì công đức, công phu, giúp đời tế 

chúng. Đó là điểm đáng khích lệ và ngợi khen. Bần Đạo 

miễn lễ, đồng an tọa. 

Trƣớc khi ban hành phần việc cho Cơ Quan Phổ Thông 

Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, Bần 

Đạo nhân ngày Đại hội một Cơ Quan cộng đồng phổ thông 

giáo lý Đại Đạo, trƣớc sự hiện diện đông đủ của chƣ chức 

sắc, chức việc, đạo tâm nam nữ trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 

Độ, Bần Đạo nhắm vào nội thể Đại Đạo để thử vạch một 

hƣớng tiến cho kế sách phát động ở ngày mai. 

Nhƣ chƣ hiền đã biết, bất cứ lãnh vực nào, nhất là lãnh 

vực Đạo giáo, giá trị tinh thần, giá trị của tâm linh luôn 

luôn là một giá trị đƣợc đề cao bậc nhất. Tác năng của tâm 
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linh sẽ chi phối to tát đến mọi hoạt động của thể chất và tƣ 

tƣởng. Đối với những ngƣời mệnh danh là hƣớng đạo, là 

nòng cốt cho cơ đạo cứu thế, những kẻ hiến dâng cho ánh 

sáng lý tƣởng Đại Đạo thì nền tảng tâm linh phải đƣợc xác 

định trƣớc tiên và hơn ai hết. Vì vậy, kế sách về tâm linh 

cho những kẻ hiến dâng phải đƣợc đề cập trƣớc nhất. Bần 

Đạo cũng nhắc lại trên phạm trù tâm linh, giá trị đức tin là 

giá trị của ý chí hiến dâng cho một lý tƣởng sáng chói để 

cứu thế. Có một đức tin dõng mãnh là đã có một ý chí hào 

hùng tin quyết về kết thúc cao quý của sự cứu độ toàn dân 

sinh bằng một lý tƣởng thật sự thanh cao của Đại Đạo. Phải 

tin quyết thì mới nhất tâm để chí thành hành sự. Đã có nhất 

tâm chí thành hành sự thì kết quả sẽ không xa. Mọi nguy 

nan dù khó khăn đến đâu cũng sẽ vƣợt qua một cách uy 

nghi tuyệt vời.  

Chính vì thế, hơn ai hết, những bậc Thiên mạng nên 

cẩn trọng từ thâm sâu, nung nấu, rèn luyện đức tin sáng 

chói nhƣ minh đăng, nhƣ ngọc thạch. Màu xanh của đức 

tin phải là màu xanh của cẩm thạch bất biến. Hãy dìu 

dắt và gieo niềm tin này cho những ai đã hiến dâng sát 

cánh bên mình chan hòa cùng chung trong lý tƣởng cứu 

thế của Đại Đạo. 

Cũng trong lãnh vực tâm linh, thành phần nhân năng, trí 

năng và động năng cũng phải đƣợc đề cập đến một cách 

thiết yếu.  

Đã là bậc hiến dâng thì lòng nhân là phƣơng tiện đƣa 

đến thành công, làm sáng danh Đức Chí Tôn Thƣợng Đế và 

gieo niềm tin cùng sự an vui cho nhơn sinh. Phải có một 

lòng nhân cao quý trong lý tƣởng mà mình phục vụ, không 
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xem mình là mình. Nếu đã hiến dâng, là đem mình làm 

thiên hạ, trọng cùng thiên hạ nhƣ trọng chính mình.  

Đã là bậc hiến dâng thì sự sáng suốt của trí năng phải 

đƣợc cải thiện theo thời gian. Sự sáng suốt sẽ dẫn dắt chính 

mình ra khỏi lạc lầm và dìu dắt nhơn sanh theo đúng lý 

tƣởng sứ mạng mà Đức Chí Tôn đã đặt để từ lúc khai 

nguyên. Hãy tĩnh thật tĩnh để sáng suốt hành động thật 

đúng để hoàn thành sứ mạng. Động mà thật tĩnh, tĩnh mà 

thật động. Đó là sở trƣờng của những bậc hiến dâng.  

Đã là bậc hiến dâng thì lòng can đảm là một uy hùng của 

cái dũng đạo đức. Cái dũng của bậc hƣớng đạo trong lý 

tƣởng cứu thế phải là cái dũng bất khả thối. Trƣớc một 

nguy nan, chỉ có sự hy sinh và tận dụng lòng dâng hiến của 

chính mình làm niềm yêu kính Chí Tôn cao cả nhứt. Không 

phủ nhận hay lùi bƣớc những gì mà sứ mạng đã ban cho 

trên đƣờng vạn lý mà mình đang trỗi bƣớc.  

Một ngƣời, dù khả năng tâm linh thật hoàn hảo, cũng 

khó có thể bao gồm mọi sự việc. Vì vậy, vấn đề nhơn sự, 

những kẻ cùng thấy đƣợc ánh sáng Đại Đạo và cùng hiến 

dâng lòng mình để phục vụ cho lòng tin cao quý này phải 

đƣợc đề cập đến. 

Bần Đạo và chƣ hiền đề cập đến vấn đề nhơn sự trong 

Đại Đạo. Nhơn sự dùng cho sự hƣớng đạo, dùng làm tác 

năng tạo dựng sự cứu rỗi của Chí Tôn không nhất thiết phải 

đông đảo và phức tạp. Sự đông đảo phức tạp chỉ có giá trị 

trên số lƣợng mà thôi. Trái lại, sự tiến triển của lý tƣởng sứ 

mạng thật là khó khăn gấp bội. Vì vậy, điểm tốt nhất là vấn 

đề nhơn sự phải đặt nặng trên tính cách nhơn sự phẩm và 

nhơn sự hợp nhứt hơn là sự tổ hợp quá đông đảo. 
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Sau đây, kế sách về nhơn sự đặt nặng trên giá trị phẩm, 

giá trị hợp nhứt của nó trong nội thể của Đại Đạo Tam Kỳ 

Phổ Độ. Đã là bậc hiến dâng, giá trị phẩm của từng cá thể 

phải đƣợc rèn đúc và xây dựng thƣờng xuyên. Giá trị đức 

tin, giá trị nhân ái, giá trị trí thức và giá trị dũng mãnh của 

tinh thần, tất cả phải đƣợc nung nấu và cải thiện hoàn hảo 

luôn luôn. Ngoài ra phƣơng cách bảo dƣỡng thể chất không 

thể không đề cập đến, vì nhờ có nó mà con ngƣời mới có 

thể đi hết con đƣờng mà mình đã vạch ra. Trí năng và thể 

năng là hai năng lực bổ sung nhau, giúp đỡ sự thực thi trọn 

vẹn đức tin và lòng nhân ái của chính mình. 

Giá trị trí năng phải luôn tiến kịp với thời đại thì mới dẫn 

dắt và lèo lái thời đại đƣợc. Vì vậy, kiến thức của những 

bậc hiến dâng giúp ích không nhỏ trên đƣờng đạo pháp. 

Ngoài ra bậc hiến dâng còn phải tự nguyện với lòng mình 

là hƣớng về sự hợp nhứt hơn là chia rẽ. Những ai đã tự 

nguyện hiến dâng cho lý tƣởng Đại Đạo phải là một khởi 

nguyên duy nhứt chẳng hề phân. Có nhƣ vậy, giá trị hiến 

dâng mới thật sự trọn vẹn và con đƣờng sứ mạng mới mong 

đƣợc khai hoát hầu rƣớc đƣa nhân sinh giải thoát bể khổ 

thành sầu. Đã là bậc hiến dâng thì không còn gì gọi là mê 

tối vị kỷ để vấp ngã, đi ngƣợc cùng Pháp Chánh để rẽ phân, 

để phũ phàng tranh chấp. Có không chấp, không phân tranh 

giữa khởi nguyên hiến dâng thì nhân loại mới thật sự hòa 

bình trong thƣơng yêu hòa hiệp. Nội thể Đại Đạo đã phân 

để hóa hầu cứu độ chúng sanh. Giờ thì không còn một trở 

lực nào làm ngăn sự hợp nhứt giữa những ngƣời sắt đá hiến 

dâng. Vì đi ngƣợc Pháp Chánh, nên con ngƣời đã xa nhau 

và vô tình xa cách nguồn gốc chơn tánh của Thƣợng Đế. 

Giờ thì khởi nguyên hiến dâng phải hiệp một để dìu dắt 
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nhân sinh. Kế sách về nhơn sự này, Bần Đạo và chƣ hiền sẽ 

khảo sát tƣờng tận hơn trong một kỳ khác. Kế sách tổng 

quát này trƣớc tiên là phải hợp nhứt về lãnh vực Pháp 

Chánh, sau đó là hợp nhứt về lãnh vực hành chánh đạo. Có 

trọng Pháp Chánh, có không hiểu lầm thì sự hợp nhứt sẽ 

không xa trong trí ƣớc. (…) 

Chƣ hiền đệ hiền muội! Xuyên qua mấy trang đạo lý để 

đánh thức tâm linh những hàng nguyên căn hữu duyên đắc 

ngộ Tam kỳ Phổ độ để sớm xét lòng hầu vững đức tin trong 

sứ mạng thế Thiên hoằng Đạo. Phật Tiên Thánh khả dĩ có 

đƣợc những đặc điểm phi thƣờng khác hơn là bởi thuộc 

hàng giác ngộ, biết chế ngự kịp thời những tâm tƣ phiền 

não vừa máy động. Chƣ hiền hẳn còn nhớ câu sau đây: 

“Đƣờng đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà chỉ e 

lòng ngƣời ngại núi e sông”. Ngoại cảnh chƣớng ngại nếu 

có đƣa đến cho hàng hƣớng đạo hoặc giới tu hành đã là một 

sự trở gay, nhƣng nếu có một chƣớng ngại nội tâm làm 

ngăn cách với Đạo thì lại càng gay trở muôn phần cho bƣớc 

đƣờng hồi nguyên đắc nhất. Thánh phàm khác nhau chỉ là 

do sự giác ngộ hoặc kịp thời chế ngự những ngăn cách ấy 

mà thôi. (…) 

Bần Đạo cũng lƣu ý thêm một vài ý đạo sau đây: 

Đƣơng giữa lúc nhơn tâm bên ngoài quá động thì 

ngƣời hƣớng đạo cần phải đại tịnh thêm hơn để chế ngự 

bên ngoài. 

Trong lúc nghiệp căn đang đền bồi nhơn quả thì ngƣời 

giác ngộ lại cần phải tu công lập đức nhiều hơn.  

Trong lúc thế nhơn càng khổ lụy, ngƣời tu cần phải vận 

dụng tinh thần công quả mọi mặt để giúp nhân tế khổ theo 
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lòng bác ái từ bi. Trong lúc mê nhân đang trả nghiệp thảm 

sầu bằng thân xác, ngƣời tu cần phải gia công lập đức 

nhiều hơn, ngƣời giác ngộ hãy tự nguyện tìm việc đạo mà 

hành trong lúc còn phƣơng tiện sức khỏe, ngày giờ có thể 

hành đƣợc, đừng để khi nƣớc đến trôn, lửa cháy mày dù 

muốn làm cũng không sao có phƣơng tiện sức khỏe và thì 

giờ. (…) 

Chƣ hiền hiện diện cũng nhƣ sẽ đến dự lễ ngày mai nên 

lƣu lại hầu đàn cơ tối mai sẽ đƣợc ban ơn. 

Chƣởng Nghiêm Pháp Quân hãy dời các bình bạch thủy 

đến đây để Bần Đạo trấn thần ban ân điển, luôn cả chai 

hồng tửu. 

THI 

Bạch thủy một bên lọ tửu hồng, 

Ban ơn điển huệ phép huyền công, 

Cho chƣ đệ muội dùng thêm sức, 

Kẻ tục ngƣời Tiên đáp nghĩa lòng. 

Thôi, Bần Đạo tạm ngƣng nơi đây để dành thì giờ cho 

các tiết mục chƣơng trình hành sự. Bần Đạo ban ơn chƣ 

hiền lƣỡng phái. Bần Đạo hồi cung. Thăng. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 15-02 Ất Mão (27-3-1975) 

Kim Quang Đồng Tử 

Tiểu Thánh chào chƣ Thiên ân, chƣ liệt vị đạo tâm nam 

nữ. Tiểu Thánh vâng lịnh Tôn Sƣ đến báo đàn. (…) Chƣ 

Thiên ân liệt vị thành tâm nghiêm đàn tiếp Đức Đông 

Phƣơng giáng lâm. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Thƣơng xót ngƣời đời khổ quá thôi, 

Vì chƣng chơn tánh đã xa Trời, 

Phàm tâm loạn động gây nhân xấu, 

Muốn giải nhờ tu đạo đức dồi. 

Đông Phương Chưởng Quản 

Bần Đạo chào mừng chƣ hiền đệ, hiền muội lƣỡng phái. 

Ngày Đại hội Thƣờng niên mà cũng là ngày đánh dấu 

bầu tân nhiệm kỳ Ban Chấp Hành tam niên hành đạo, Bần 

Đạo đến, trƣớc là chia vui những gì gọi là thâu lƣợm đƣợc 

kết quả trong bƣớc đƣờng tu thân hành đạo của chƣ hiền đệ 

muội các cấp Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý và sau là phần 

sắp xếp một phần đạo sự. Đây, Bần Đạo miễn lễ, đàn trung 

đồng an tọa. 

Chƣ hiền đệ, hiền muội! Vẫn còn nhớ Thánh xƣa có 
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ghi rằng: “Hành thiện chi nhân nhƣ xuân viên chi thảo, 

bất kiến kỳ trƣởng, nhật hữu sở tăng”, việc hành đạo nơi 

Cơ Quan cũng thế. Đối với chƣ hiền thì luôn luôn thấy 

mình gánh nặng đƣờng xa, có lúc cảm thấy nhƣ giẫm 

chơn tại chỗ. Nhƣng xuyên qua bản đúc kết mƣời năm 

hành đạo của Cơ Quan, không ai chối cãi sự trƣởng thành 

thật tế của nó. Nhƣng chỉ không thấy sự phát triển một 

sớm một chiều mà thôi.  

Chƣ hiền vẫn cũng còn nhớ lời Chí Tôn thƣờng dạy: 

Tam Kỳ Phổ Độ đại ân xá mà đó cũng là cơ hội phân 

phàm lọc Thánh, phân Phật tách ma, hoặc là Thánh hoặc 

là phàm, hoặc là Phật hoặc là ma, cũng trong nguơn hạ 

này mà thôi. Vì thế nên cơ sảy sàng chọn lọc từ mặt đời 

đến mặt đạo. Nhƣ mặt đời, chƣ hiền đã thấy rõ chánh tà 

chơn ngụy đã và đang hiện nguyên hình của nó và sẽ còn 

hiện nguyên hình to tƣớng nữa. Còn về mặt đạo, rồi đây 

sẽ thấy ai là bực hƣớng đạo chơn tu, ai là ngƣời tín đồ 

thuần phác thiện lƣơng, ai là ngƣời tu thật, ai là kẻ 

choàng lớp áo chức sắc thiên phong nhƣng bì phu cốt tủy 

của nó lại là ma vƣơng quỷ sứ. Rồi đây chƣ hiền sẽ thấy 

chúng lộ nguyên chơn tƣớng.  

Thế nên Bần Đạo cũng nhƣ các Đấng Thiêng Liêng 

thƣờng nhắc nhở chƣ hiền phải ráng bền chí kiên tâm, siêng 

năng trì thủ để chấp hành đạo sự. Trên có Thầy cùng chƣ 

Phật Tiên dắt dẫn chỉ dạy từ bƣớc đi, dƣới có bạn hiền 

nƣơng nhau đồng tu đồng tiến. Một bộ máy gồm nhiều bộ 

phận chi chít, chằng chịt ràng buộc liên hệ nhau. Chƣ hiền 

vào hành sự Cơ Quan lại là đã đƣợc duyên lành đƣa đẩy 

hoặc sự tuyển chọn của Thiêng Liêng, hãy ý thức điều đó 

mà hoan hỷ giung ruổi trên bƣớc đƣờng tự tu tự tiến, đừng 
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vì lẽ gì tự tay mình cầm cƣa cƣa nhánh trong khi mình ngồi 

bên ngoài cành cây. Câu: “Đại mộc sơn thƣợng, lƣu giang 

bất đắc hồi cố” tuy đơn giản có mấy chữ ấy nhƣng cũng 

đáng làm câu kinh nhựt tụng cho những tâm hồn còn non 

yếu chấp câu. Đại Đạo ra đời trong Tam Kỳ Phổ Độ là con 

đƣờng lớn rộng thênh thang xuyên qua muôn trƣợng núi 

rừng chông gai hiểm trở, chỉ có bậc chơn tu để bƣớc thật 

thà trên con đƣờng ấy sẽ hƣởng đƣợc sự bằng phẳng khứ 

hồi an tịnh mà thôi. (…) 

Vị trí Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý đứng trƣớc bối cảnh 

đặc biệt vì phân hóa của cơ Đạo nên phải tạm dùng những 

danh từ, những hình thức tổ chức đơn sơ để làm phƣơng 

tiện hành đạo, chớ Cơ Quan không phải là một chi phái hay 

hội thánh nào riêng tƣ cả. Tuy rằng phần hành của Ban 

Chấp Hành tƣợng trƣng cho Cửu Trùng Đài, còn phần hành 

của Bộ Phận Thông Công chấp thủ lập pháp, bảo pháp 

tƣợng trƣng cho Hiệp Thiên Đài chớ không phải là Cửu 

Trùng hay Hiệp Thiên nhƣ danh chánh ngôn thuận của một 

hội thánh. Do đó, các chức chƣởng, các nhiệm vụ đều là 

phƣơng tiện, còn phần kết quả xiển dƣơng do nơi chí thành 

tâm đạo lập công bồi đức của mỗi đơn vị cá nhân. Đến khi 

nào có một hội thánh duy nhứt cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 

Độ thì lúc bấy giờ Chí Tôn Thƣợng Đế sẽ tùy công đức, 

công trình của mỗi ngƣời mà an ngôi định vị. Thế nên, các 

phần hành của Cơ Quan do mỗi cá nhân phụ trách phải cố 

gắng tự giác, tự nguyện, hy sinh hiến dâng bởi đức tin chơn 

chánh mà hành đạo. Trong khoảng thời gian dĩ vãng, chƣ 

phận sự mỗi đệ muội có khi đã đảm nhận nhiều phần việc 

khác nhau, nên có lúc quá sức của mình, nhƣng đã cố gắng 

nên mới đƣợc những gì tốt đẹp nhƣ ngày nay. (…)  
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Chƣ hiền đệ muội đàn trung thành tâm tiếp điển. Bần 

Đạo ban ơn tất cả. Bần Đạo hồi cung. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

Huyền Đô Đại Pháp Sư 

Ta chào chƣ Thiên mạng, Thiên ân hƣớng đạo. Chào chƣ 

đạo tâm đàn trung lƣỡng phái. Ta đƣợc lịnh đến báo đàn, có 

Tôn Sƣ Đạo Tổ giáng lâm. Chƣ liệt vị chỉnh đàn nghinh 

tiếp. Ta xin chào tất cả, xuất ngoại ứng hầu. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Nhị ngoạt giáng sanh tại cõi trần, 

Tái sanh hà xứ biết bao lần, 

Dốc đem đạo pháp cho nhân loại, 

Tu tánh luyện hồn đắc pháp thân. 

Thái Thượng Đạo Tổ 

Lão mừng chƣ môn đồ lƣỡng phái. Thừa lịnh Ngọc Hƣ 

Cung, nhân ngày khánh đản, chƣ môn đồ hành lễ kỷ niệm 

cũng là ngày Đại hội Thƣờng niên Cơ Quan Phổ Thông 

Giáo Lý, Lão đến ban ơn lành cho chƣ môn đồ đại diện Hội 

thánh, Tòa thánh, Giáo hội, cho Thánh thất, Tịnh thất và 

chƣ đạo tâm nam nữ với tấc lòng thành không ngăn ngại 

giữa những dị đồng chấp danh, chấp tƣớng. Lão miễn lễ, 

chƣ môn đồ đồng an tọa. 

Kế tiếp theo đây, Lão ban ơn lành cho đại diện các hội 

đoàn nữ phái các địa phƣơng về thủ đô dự lễ và chung tâm 

góp ý trong các chƣơng trình nghị sự hành đạo độ đời, tế 

nhơn cứu chúng. 
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N.T.T., nghe Lão ban ơn. Là Nữ Chung Hòa Chiếu 

Minh Ẩn Giáo, một nơi thiếu thốn mọi mặt, từ giáo lý, môi 

trƣờng hành đạo, đến sự vẹn toàn an ninh, nhƣng với tâm 

thành mộ đạo, Lão ban ơn lành cho đó. 

THI 

Căn trí chƣa tròn việc mở mang, 

Văn chƣơng tài cán chẳng so hàng, 

Tâm thành mộ đạo mong cầu tiến. 

Thọ nhận hồng ân Lão bố ban. 

N.T.T.! 

THI 

Bao phen chờ đợi đƣợc kêu tên, 

Nƣơng dựa bạn lành sẵn một bên, 

Nẻo Phật đàng Tiên tua tiến bƣớc, 

Hậu lai vận số mới an bài. 

P.T.T., nghe Lão ban ơn: 

THI 

Cửa đạo luôn luôn mở rộng thinh, 

Khôn ngoan vào đó mới thƣơng mình. 

Thƣơng mình tu học cho tinh tấn, 

Dìu dắt thân nhơn độ chúng sinh. 

T.V.V.! 

THI 

V. trẻ, Tiên Thiên Bát Quái Đồ, 

Có công tu học giũa mài tô, 

Hãy đem hiểu biết lo cho đạo, 

Bằng cách phổ truyền giáo lý phô. 
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THI

V. lão, trời chinh bóng xế tà, 

Đƣờng về cửa Phật ấy còn xa, 

Mau chơn lẹ bƣớc chƣa rằng trễ, 

Đạo tại tâm trung đó vậy mà. 

D.L.! 

Nẻo Phật đƣờng Tiên đã biết rồi, 

Mau chơn lẹ bƣớc gấp đi thôi, 

Tuổi đời gẫm chẳng bao nhiêu nữa, 

Vị cũ ngôi xƣa sớm phản hồi. 

H.Đ.T.! 

Dày dạn công tu suốt cuộc đời, 

Bao nhiêu gian khổ chẳng hề lơi, 

Kiên tâm tiến bƣớc đƣờng còn lại, 

Danh đạo tình thƣơng sẽ rạng ngời. 

C.T., gởi: 

THI

Mãi tìm cho biết gốc Tiên gia, 

Lão Tử, Đông Phƣơng có phải Ta? 

Lúc đó tâm trung còn trở ngại, 

Không lo tìm tắm nƣớc ma ha. 

Đ.T. nghe: 

THI

Hữu kiếp sanh ra gặp Đạo Trời, 

Nƣơng tàn ẩn bóng học chiều mơi, 
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Bòn công sẽ đến đƣờng dầu cách, 

Cho vẹn thân sinh một kiếp ngƣời. 

K.M. nghe: 

THI

Tâm thành mộ đạo chẳng quyền danh, 

Nẻo tắt đƣờng quanh đã biết rành, 

Gắng chí lập công cùng với Đạo, 

Cho nên nhân kiếp đƣợc viên thành. 

Chƣ môn đồ ôi! Cửa Đạo luôn luôn chờ ngƣời khách 

tục, tiếc thƣơng cho đời lỡ bƣớc chần chờ, còn vực thẳm 

đời bên cạnh bao quanh lại lẹ bƣớc, ngại cho bộ hành lữ 

khách buổi hạ nguơn. Nghiệp duyên của mỗi ngƣời có cơ 

hội đền bù, nhƣng cũng có cơ hội cứu chuộc bằng cách lập 

đức bồi công tu thân hành đạo. 

T. nghe: 

THI

Tuấn tú khôi ngô dáng dịu hiền, 

Tiền căn hữu phúc gặp cơ duyên, 

Đạo Trời chen bƣớc thi công quả, 

Trƣớc độ nhơn thân, cứu cửu huyền. 

Lời dạy chung cho các môn đồ: Phải ráng trì hành chánh 

tâm, chánh tín, tu đức, tu công để tự cứu, cứu tha trong thời 

gian sắp đến. Giống lành cố gắng rải gieo thì quả tốt ắt có 

ngày gặt hái. Minh tâm giác ngộ, sáng suốt ý thức đó là 

Thánh, là Tiên, là Phật, nhƣng không phải chờ ngày thoát 

xác để đắc vị Tiên Phật trong ƣớc mơ, mà phải ở ăn xử thế, 

đối nhơn tiếp vật cho ra ngƣời có phong độ, có nết na, có từ 

ái khoan dung đại độ, có thực hành bác ái vị tha ban vui cứu 
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khổ cho đời. Đó là Phật tại tiền, là Tiên tại thế. Bao nhiêu đó 

đã nói rốt cái lý căn bản của Đạo rồi. Chƣ môn đồ hãy ý 

thức mà tu hành cho xứng phận kẻo uổng kiếp làm ngƣời.  

Thôi, đêm đã khuya rồi, chƣ môn đồ đã viên mãn trong 

mấy ngày hành đạo. Những lúc dừng chơn ngơi nghỉ để 

phục sức lấy đà tiến thủ cho nhiệm kỳ mới. Ngƣời hƣớng 

đạo phải thanh cao hơn ngƣời quân tử. Thành không tự 

mãn, bại chẳng thối chí ngã lòng, đƣợc khen không buông 

ý, bị chê chẳng não phiền. Bại thành, khen chê nó là những 

hiện tƣợng, kẻ ý thức luôn luôn làm chủ lấy mình, nhứt tâm 

nhứt đức một tiến không ngừng. Sự là sự, lý là lý, chủ nhơn 

ông thông lý chấp sự, không vì lý sự tác động chủ nhơn 

ông. Có thế mới đi đến nơi, hành đến chốn. Có thế, Đạo 

mới thành, tu mới đắc. 

Một lần nữa Lão ban ơn cho tất cả chƣ môn đồ. Lão hồi 

cung. Thăng. 
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Vĩnh Nguyên Tự 

Ngọ thời, 15-3 Ất Mão (26-4-1975) 

Kim Vân Đồng Tử 

Tiểu Thánh chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo, chào chƣ liệt 

vị đạo tâm nam nữ. Tiểu Thánh vâng lịnh Đức Chơn Nhơn 

đến báo đàn, chƣ liệt vị thành tâm thủ lễ tiếp nghinh. Tiểu 

Thánh xin xuất ngoại hộ đàn. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Thấy đời khổ sở động lòng thƣơng, 

Chƣ Phật Thánh Tiên đến thế trƣờng, 

Cứu kẻ thiện căn về cực lạc, 

Đƣa ngƣời phƣớc đức lại thiên đƣờng. 

Chim khôn mau kiếm cây lành đậu, 

Thú dại đừng hòng thoát lƣới trƣơng. 

Một cuộc sảy sàng cơn mạt kiếp, 

Lập đời thánh đức hƣởng thanh bƣờng. 

Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn 

Lão chào chƣ Thiên ân sứ mạng, chƣ hiền đệ hiền muội 

và các con cháu. 

Cảnh hỗn loạn diễn tiến hằng ngày, chƣ hiền đệ hiền 

muội có đƣợc đức tin dõng mãnh, đạo tâm sáng ngời nên 

không e ngại bất cứ việc gì đã có Thánh ý ban truyền, Lão 

mừng cho đó vậy. Lão miễn lễ, đồng an tọa. 
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Chƣ hiền đệ hiền muội! Lễ kỷ niệm đệ nhị châu niên 

trùng hƣng đạo nghiệp đƣợc lịnh tổ chức để ghi nhớ và tán 

thƣởng công lao của hàng đạo tâm thiện chí đóng góp tinh 

thần trách nhiệm xây dựng lại một hình bóng cứu thế tại 

trần gian. Vì thế, Lão muốn nói lên giá trị thật sự của nó 

không phải nhắm vào ngôi chùa đồ sộ nguy nga có khách 

thập phƣơng đến lễ bái cúng dƣờng đông đảo mà mục đích 

phải là hoằng dƣơng chánh đạo phổ độ nhơn sanh. Có nhƣ 

vậy mới xứng đáng với công trình ngƣời xƣa đã tạo lập và 

ngƣời nay xây dựng lại. Kỳ lễ kỷ niệm này, Ban Cai Quản, 

Nữ Chung Hòa sở tại đã ý thức gây mầm mống đoàn kết 

tƣơng thân tƣơng trợ để thực hiện đức độ từ bi bác ái của 

ngƣời tu, Lão rất hài lòng. Hãy ráng bồi công lập đức trong 

cơ hội hiếm có này để tự cứu và độ tha. Lão ngợi khen tinh 

thần hành đạo của Nữ Chung Hòa Thủ đô, Lão cũng 

khuyên chƣ hiền muội đừng nao lòng trƣớc mọi việc khảo 

thí quanh mình, dầu muốn dầu không cũng phải ít nhiều 

cộng nghiệp. Là ngƣời tu hành phải chấp nhận những điều 

gì không toàn vẹn cho riêng mình. 

Chƣ hiền đệ hiền muội! Cách đây Thiêng Liêng thƣờng 

nhắc nhở về cầu nguyện hay tịnh tập thể. Một việc làm 

nghe qua nhƣ mò trăng đáy nƣớc, tìm cá trên cây, sắc 

tƣớng âm thanh trong bốn đƣờng thuận lƣu động tịnh, 

nhƣng đối với ngƣời tu hành chơn chánh biết sống với tâm 

linh mới thấy đặng trong hữu có vô, trong vô mà diệu hữu. 

Không phải Phật Tiên Thần Thánh chờ đợi sự van vái, cầu 

xin, lễ bái của ngƣời đời mới ra tay cứu độ. Cũng không 

phải vì tiếng xƣng tụng hằng đêm mà gia ban ân phƣớc. 

Trong cái làm mà có, cũng có làm mà không có. Mảnh 

thân tứ đại này, bộ y phục này, quyển sách này, mọi thứ 
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và mọi thứ đều là phƣơng tiện có của cái không, thì không 

đây là không tƣớng, không sắc mà thọ tƣởng hành thức 

sanh diệt bởi cái không và cái có hiệp một. Nếu bỏ cái có 

thì nào ai biết đƣợc cái không. Bởi còn có, còn không nên 

phải còn sử dụng thuận lƣu động tịnh. Khi chẳng còn có, 

chẳng còn không thì trở về với chơn nhƣ bản thể. Sự hữu 

ích của các thời cầu nguyện hay tịnh tập thể đều do đức tin 

chơn chánh và bản chất thanh tịnh vô vi của mỗi ngƣời. 

Có đức tin chơn chánh thì không hay tin tƣởng loạn động. 

Có bản chất thanh tịnh vô vi thì thần lực đủ đầy. Hai yếu 

tố quan trọng này để ngƣời tu thực hiện đƣợc sự cứu độ vô 

vi. Thế nên cần đến các thời cầu nguyện hay tịnh tập thể 

để các dòng tƣ tƣởng trọn lành phát xuất tự tâm linh của 

mỗi tịnh viên hƣớng lên để cảm hóa cùng Thiên địa, ứng 

hiệp với các Đấng Thiêng Liêng nhƣ linh quang, nhƣ vân 

võ để biến tỏa thành trận mƣa ban phát rƣới chan mát mẻ 

khi con ngƣời đang sống trong bầu lửa dục của trần gian. 

Chƣ hiền đệ hiền muội! 

THI

Khổ nạn lan tràn khắp đó đây, 

Đốt thiêu nhơn loại khổ dƣờng này, 

Dầu đem hết nƣớc nơi sông biển, 

Khó tắt lửa lòng kết họa tai. 

Họa tai muốn dứt khó chi đâu, 

Thần lực riêng ai cũng nhiệm mầu, 

Hãy hƣớng nội tâm mà sử dụng, 

Tìm nguồn pháp thủy giải ƣu sầu. 
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Ƣu sầu ôm giữ mãi mà chi? 

An lạc thanh nhàn lại quẳng đi, 

Lúc nắng sẵn thuyền kêu chẳng bƣớc, 

Mƣa rào nƣớc mạnh phải đành nguy. 

Hôm nay có Hội Công Đồng Tam Giáo, chỉ riêng Lão 

đƣợc Ngọc Sắc đến với chƣ hiền đệ hiền muội và dạy sở tại 

những việc cần thiết và sẽ ban ơn sau. Để đủ thì giờ hành 

đạo, Lão dạy Ban Cai Quản, chƣ phận sự và cháu chắt lớn 

nhỏ hãy bình tĩnh mà lo tu hành, đừng để tâm loạn động mà 

khó vƣợt khỏi cộng nghiệp nghe. (…) 

Hãy vững vàng và tu hành tƣởng niệm Đức Thƣợng Đế 

hằng ngày nghe! 

Sau đây, Lão cũng khuyên chƣ hiền đệ Cơ Quan cũng 

nhƣ Minh Lý Thánh Hội hãy vững vàng để tiếp tục lo trách 

nhiệm đƣơng vi của chính mình để hoàn thành sứ mạng. 

Lão ban ơn đƣợc an lành. (…) 

Thăng. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 15-3 Ất Mão (26-4-1975) 

Thanh Minh Đồng Tử 

Tiểu Thánh chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo, chào chƣ liệt 

vị. Tiểu Thánh đến trƣớc báo đàn có Đức Giáo Tông lâm 

đàn giáo đạo, chƣ liệt vị thành tâm thủ lễ tiếp nghinh. Tiểu 

Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh 

Bần Đạo chào mừng chƣ hiền đệ hiền muội. 

Đàn hôm nay, Bần Đạo đến để dạy chƣ hiền đệ hiền 

muội những việc cần trong giai đoạn này. Chƣ hiền đệ hiền 

muội đồng an tọa. 

Này chƣ hiền đệ hiền muội! Những gì đã đƣợc Đức 

Thƣợng Đế Chí Tôn cùng chƣ Phật Tiên Thánh Thần dạy 

từ mấy mƣơi năm qua rồi, giờ đây đã diễn tiến và diễn tiến 

cho đến khi nào kết quả trƣớc công cuộc xây dựng đời 

Thánh đức Thƣợng nguơn. Chƣ hiền đệ hiền muội là những 

ngƣời Thiên ân chức sắc hƣớng đạo trong Đại Đạo Tam Kỳ 

Phổ Độ. Đối với cuộc đời, sứ mạng thiêng liêng cao cả đã 

gắn liền với ngƣời đƣợc gọi là con cái đã chọn của Đức Chí 

Tôn, thì hơn bao giờ hết, ngƣời Thiên ân đã có quyền pháp 

Đạo Thƣợng Đế ban trao để lèo lái thuyền từ qua biển khổ. 
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Từ ngàn xƣa các nƣớc trên thế giới, chính những ngƣời 

có sứ mạng cứu thế đến thế gian trong thời nƣớc nhà dân 

tộc của quốc gia đó phải chịu luật vay trả nhân quả kiếp 

nạn đã gây tạo từ lâu kết thành một công cuộc giải quyết để 

cứu độ quần linh thoát vòng tai ách, nào phải mới có ngày 

hôm nay đâu! Nếu Việt Nam này, dân tộc này là những 

thần tiên sống trên miền cực lạc thì Thƣợng Đế đâu phải 

nhọc nhằn đến với chúng sanh và chƣ Thiên ân hƣớng đạo 

đâu phải chịu mang vào mình những trách nhiệm to tát 

trƣớc vạn linh sanh chúng để rồi phải bối rối băn khoăn. 

Chƣ hiền đệ hiền muội ôi! Thiên cơ sắp bày, công luật 

diễn tiến, dầu muốn dầu không thì đến cuối tận đƣờng 

Long Hoa Đại Hội cũng sẽ có những ngày Nghiêu tháng 

Thuấn vỗ bụng ngậm cơm đến với chƣ hiền đệ hiền muội. 

Chƣ hiền đệ hiền muội hãy xem kìa, đàn kiến đang lũ 

lƣợt kéo nhau hợp thành đàn trên chỗ gò khô nống cao, để 

tránh khỏi mƣa dầm gió bấc. Loài nhỏ nhít mà Thƣợng Đế 

còn ban cho có điểm linh để biết sắp sẽ có trận mƣa nên vội 

vàng dẫn dắt nhau tìm nơi trú ngụ. Phƣơng chi là con ngƣời 

tánh linh hơn vật, quản trị mọi thứ trên đời, ắt phải biết đến 

trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập đoàn xã hội quốc 

dân, nhất là ngƣời tôn giáo  ngƣời có đƣợc sự ban phát 

của Đức Thƣợng Đế Chí Tôn và chƣ Phật Tiên Thánh Thần 

để thay vào việc cứu độ nhân sanh, thì cả hai nhiệm vụ, vừa 

thọ Thiên ân, vừa làm nhiệm vụ vi nhơn, nhắc nhở cho mỗi 

ngƣời không biết trƣớc cảnh khổ của trần gian. Bần Đạo rất 

hoan hỷ nhìn thấy chƣ hiền đệ hiền muội dầu thế nào cũng 

trọn lòng tin tƣởng sự cứu cánh của Thiêng Liêng, nhƣng 

sự cứu cánh ấy không do một đức tin của mỗi cá nhơn mà 

còn phải do nơi quyền năng tối thƣợng, nếu đã ban cho chƣ 
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hiền đệ muội sẽ đƣợc vững vàng để lo lấy sứ mạng của 

mình trong thời hỗn loạn này. Đành rằng trời cao đất rộng, 

cánh chim bằng mặc sức tung bay, nhƣng nếu những cánh 

chim bay không định hƣớng cũng sẽ rơi vào một cạm bẫy 

khác trên mảnh đất tha phƣơng. Không chim nào không có 

tổ. Chim lìa khỏi tổ là bạt gió muôn phƣơng, để rồi đáp lại 

những cành cây không định hƣớng. 

Hôm nay, Bần Đạo muốn cho chƣ hiền đệ hiền muội biết 

để vững lòng, Đức Chí Tôn Thƣợng Đế hội công đồng Tam 

Giáo đã quyết định trong cuộc đào thải hoặc bảo tồn để đƣa 

nhơn loại trở về đời sống an lành trong Thƣợng nguơn 

Thánh đức. Những ngƣời có sứ mạng cứu thế trong giai 

đoạn này luôn luôn đƣợc sự âm phò mặc trợ của các Đấng 

Thiêng Liêng và chƣ Thần minh quảng bố. Trừ khi nào 

những ngƣời có sứ mạng trong quyền pháp đạo, thọ Thiên 

ân mà không thực hiện đúng theo Thánh ý Thiêng Liêng, 

đó là một việc khác nữa. Để cho chƣ hiền đệ hiền muội tự 

sống với cái sống thiêng liêng của chính mình, nhìn thấy 

Thƣợng Đế ở trong ta và ta trong Thƣợng Đế. (…) 

Hiện giờ trong tam cá nguyệt này, chƣ hiền đang bận 

rộn, vừa sắp xếp nội bộ vừa lo lắng trƣớc cuộc đời, nhƣng 

không sao tất cả, chƣ hiền đệ! Đây cũng là bài học rất đắt 

giá cho thế giới nhân loại ngày nay. Nói đến nội tình đạo 

giáo, khi Đức Từ Phụ an ủi dỗ dành khuyên lơn nhắc nhở, 

khi Đức Vô Cực Từ Tôn kêu gọi tha thiết với các con, khi 

chƣ Phật Tiên Thánh Thần đều giúp đỡ dẫn dắt trên mọi 

bƣớc đƣờng cứu thế, chỉ có một việc là hòa hiệp nhau để 

thực hiện sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ mà thôi. Bao nhiêu 

Thánh ngôn, Thánh giáo bao nhiêu năm qua rồi, đến ngày 

này phải chịu cho lũ hổ lang lùa dẫn, dầu muốn hiệp cũng 
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phải bị trở ngại không ít, dầu muốn hòa cũng muộn màng 

rồi. Đó là cơ Trời sắp đặt, ngƣời thế gian không thể cải qua 

đƣợc, nếu tự mình không cứu lấy mình, không tìm đƣờng 

giải thoát, không hoàn thành sứ mạng trƣớc Đấng Chí Tôn 

thì luật Trời cũng sẽ giải quyết cho tất cả. 

Chƣ hiền đệ hiền muội! Ngoài phần cứu trợ nạn nhân 

cùng điều hành nội bộ, chƣ hiền đệ hiền muội hãy an lòng 

chuẩn bị trong Đệ Nhị tam cá nguyệt để lập đại kỳ công 

trên đƣờng phổ độ chúng sanh. 

Đã là ngƣời tu hành chơn chánh, có đức tin trọng đại, 

có sứ mạng Thiên ân, chỉ còn một việc là trọn vẹn hiến 

dâng cho đạo pháp, sẽ đƣợc an bài của Đức Thƣợng Đế 

sắp đến đây. 

Chƣ hiền đệ muội cũng sẽ nhƣ mọi ngƣời có trách nhiệm 

đối với giai đoạn vô minh này, nhƣng Bần Đạo dặn cho, 

hãy giữ trọn vẹn tinh thần đạo đức, hãy gìn lòng bác ái từ 

bi, hãy nhớ đến ân oai của Thƣợng Đế đã ban cho và đừng 

quên mình trong quyền pháp đạo, dầu việc khó khăn đến 

đâu chƣ hiền đệ hiền muội cũng sẽ đƣợc dễ dàng đáp ứng 

và cứu độ ngƣời đời. Trƣớc bao nhiêu cuộc diện thay đổi, 

các tôn giáo đã chấp nhận một thâm tình để giải quyết mọi 

sơ đoán hiện hữu. Nhƣng có đƣợc hay không cũng là sự 

định đoạt của cơ Trời, từ nhơn sự đến Thiên cơ tất cả 

không ngoài con ngƣời trên cõi thế, nên chi Bần Đạo 

khuyên chƣ hiền đệ hiền muội luôn luôn giữ vững tâm linh 

để đi suốt đoạn đƣờng sứ mạng. 

THI 

Tấn tuồng phải diễn đến tàn canh, 

Đủ lớp nịnh trung thế mới thành, 



  79 
 

Lời dặn xƣa kia đem học lại, 

Để tròn sứ mạng trƣớc nhơn sanh. 

(…) 

Trở lại chƣ hiền đệ hiền muội đƣợc cử đặt trong các 

phần hành đạo các Vụ các Ban, Bần Đạo xét thấy tâm đạo 

sốt sắng của chƣ hiền đệ hiền muội đã làm bức tƣờng kiên 

cố để ngăn đón những xáo trộn của cuộc đời, nếu cả phần 

hành đạo đƣợc đúng mức lại là ngọn đuốc tuệ soi giữa đêm 

đen để tránh nơi chông gai cạm bẫy. Tuy nhìn vào thế cuộc 

không thể phân biệt đƣợc ngƣời hay ta ở hoàn cảnh nào, 

nhƣng mỗi khi có trách nhiệm đƣợc đặt để trong vòng tay 

của các Đấng Thiêng Liêng thì trách nhiệm ấy là một bảo 

vật để giúp cho ngƣời hành đạo đi suốt quãng đƣờng đã 

vạch ra. Nên chi những hàng hƣớng đạo, những bậc đạo 

tâm đều có một sự quyết định hẳn hòi trong đời sống của 

họ không bao giờ thay đổi. Chƣ hiền đệ hiền muội nơi đây, 

ngƣời đã đƣợc Đức Chí Tôn điểm nhuận và ban ơn trên 

đƣờng hành đạo từ lâu cũng nhƣ những ngƣời mới tập sự 

hoặc mới tìm đƣợc đƣờng lối thích hợp đạo lý đúng với sở 

nguyện mà xung phong vào các chức vụ đều đƣợc Tam 

Giáo công đồng ghi nhận để chƣ chức việc, chƣ phận sự đủ 

thần lực tự tín mà hành đạo. Việc làm phải làm, đƣờng đi 

cứ đi, đừng bê trễ cũng đừng dừng bƣớc để chóng đem lại 

an bình cho nhân loại. Chƣ hiền đệ hiền muội là một nhóm 

ngƣời đang đƣợc ơn Thƣợng Đế để thực hiện một sứ mạng 

trong các sứ mạng cứu thế và vẫn còn bao nhiêu nhóm 

ngƣời khác cũng đang làm những việc khác, mỗi mỗi các tƣ 

kỳ phận trong quyền năng của Thƣợng Đế. Chƣ hiền đệ 

hiền muội an lòng tiến hành mới thấy đƣợc lẽ nhiệm mầu 

của trời đất chuyển xoay. (…) 
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Muốn đem một phép mầu hữu hình để làm thế tựa cho 

niềm tin của chƣ phận sự, nhƣng đó cũng không phải đúng 

với đạo lý trƣờng tồn, mà chính phép mầu sẽ ban đến cho 

mọi phận sự trong đêm nay bằng cách tiếp xúc tâm linh 

mới là thế tựa vững chắc. Chƣ hiền đệ hiền muội sau khi xả 

đàn hãy an nghỉ đến Tý thời tịnh tập thể hƣớng về Thƣợng 

Đế, trong giờ phút đó sẽ đƣợc ban ơn và chƣ hiền đệ hiền 

muội sẽ đƣợc an bài trên đƣờng hành đạo. 

Bần Đạo dạy bao nhiêu việc tạm cho chƣ hiền đệ hành 

sự trong lúc này và sẽ đến với chƣ hiền đệ khi hữu sự bất 

thƣờng. Khi có những điều cần thiết sẽ đƣợc dạy dỗ thêm. 

THI 

Dặn dò đệ muội ráng tu hành, 

Giữ trọn thân tâm tiếp điển lành, 

Chờ đợi ác vàng vừa lố bóng, 

Lên đƣờng cứu độ khắp nhân sanh. 

Bần Đạo ban ơn lành chƣ hiền đệ hiền muội. Thăng. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 14-6 Ất Mão (22-7-1975) 

Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn 

Chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo, chào chƣ hiền đệ hiền 

muội. 

Giờ này, Bổn Quân đến để chúc mừng chƣ tịnh viên nam 

nữ đã hoàn tất khóa tu Hạ chí, liên tục, chặt chẽ, kỉnh thành 

là mở đƣờng vào huyền môn tự thể. 

Chƣ hiền đã khảo sát công phu tu kỷ cho riêng mình mà 

còn lợi lạc cho thiên hạ, thật là quý báu vô cùng. Nhân 

danh hộ trì tịnh viên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Bổn 

Quân đã thân hành để tiếp đón và đƣa tiễn chuyển tiếp cũng 

nhƣ Pháp Chủ và Tịnh Chủ tại các tịnh đƣờng. Chƣ hiền đệ 

hiền muội thành tâm nghinh tiếp Đức Lão Tổ giáng lâm, 

Bổn Quân giã từ tiếp đón. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

Đông Phương Lão Tổ 

Bần Đạo chào chƣ hiền đệ hiền muội. Bần Đạo đến để 

mừng chƣ hiền vững niềm tin tìm cầu đạo pháp. Tam Giáo 

Đạo Tổ để lời ngợi khen và ghi vào Tiên tịch. 

Hôm nay, Bần Đạo cũng muốn cho cuộc hành trình hồi 

nguyên phản bổn của chƣ hiền đƣợc thông suốt vì xét thấy 

công tu còn quá ƣ siển bạc, sợ không đủ để bảo trì đức tánh 

nội tâm. Thế nên, cần phải có phƣơng pháp để tiếp nối cho 

chƣ hiền đệ hiền muội. Chƣ hiền an tọa. 
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Qua những ngày tu dƣỡng, chƣ hiền đệ muội đƣợc lắng 

dịu phần nào nỗi lo âu, kinh cụ nội tâm. Theo đà này, chƣ 

hiền cần học tập tìm hiểu nhận biết đến chỗ thâm diệu minh 

linh của chơn tâm và chỗ mê mờ huyễn hóa của giả tâm. 

Mặc dù đề tài đã đƣợc nêu lên ngay khi bƣớc chơn vào 

Thiên đạo, nhƣng mấy ai đƣợc ngộ đƣợc giác. Nếu đã ngộ 

đã giác, đồng ngộ đồng giác thì thế cuộc đâu có đảo điên, 

nhân sanh đâu khốn khổ. Ngƣời phát tâm tự nguyện đều có 

sở cầu tƣơng ứng tùy theo căn trí: cầu giải thoát trần khổ, 

cầu siêu sanh liễu tử, cầu đƣợc chứng quả vào hàng Tiên 

Thánh tự tại thung dung, non bồng nƣớc nhƣợc, cầu quốc 

thái dân an, hà thanh hải yến, v.v... Tất cả đều là sở cầu từ 

vạn kiếp dĩ lai của nhân sanh chúng đẳng. 

Những thực trạng đã trả lời là chƣa đƣợc gì cả. Nếu 

không đƣợc sở cầu thì tôn giáo để làm gì đây? Ngƣời hành 

giả khép mình trong giới luật quy điều trƣờng trai khổ hạnh 

để làm gì? Hãy tự vấn và tự giải đáp. 

Hỡi chƣ hiền đệ hiền muội! Ngoài tâm không có đạo, 

ngoài tâm không có Phật Tiên chi cả. Tâm là chủ sử muôn 

loài vạn vật. Không cầu tâm mà cầu Đạo phỏng có đƣợc 

Đạo không? Không cầu tâm mà cầu Tiên Phật phỏng có 

đƣợc thành không? Không cầu chủ sử mà muốn trong an 

ngoài trị thật là việc hết sức sai lầm. Đến những hàng thánh 

nhân quân tử trƣợng phu đều phải tồn tâm dƣỡng tánh. 

Thiên địa vạn vật tất cả đều do tâm. Thế tâm là cái gì? Ở 

đâu? Chƣ hiền đệ hiền muội chắc có biết. Ngày nay chƣ 

hiền đệ muội muốn tu đến Đại Thừa Thiên Đạo thì hãy cầu 

nhận đƣợc chơn tâm ngay từ bây giờ bằng phƣơng pháp tu 

học tập thể. Hiện có hai nơi: Minh Lý Thánh Hội, Cơ 

Quan, chia nhau mỗi tuần để giảng để học. Các vị đƣợc vào 
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hàng Thiên ân cử đặt thành phần nghiên cứu giáo lý Đạo 

học cho mỗi tuần để dìu dắt lẫn nhau. Cũng tùy theo trình 

độ nam nữ trong khóa tu mà sắp xếp thành tuần học. Muốn 

thâu nhận đúng mức, chƣ tịnh viên trong khóa tịnh này, 

mỗi ngƣời tự viết ra sự học hiểu lãnh hội vấn đề trong khóa 

tu rồi nạp về Ban Kiểm Học để thâu nhận và tùy đó mà sắp 

xếp thành tuần học. (…)  

Chƣ tịnh viên sau ngày mãn khóa, 

Nhớ những lời Bác Nhã Thiền Sƣ, 

Dặn dò đã mấy năm dƣ, 

Tâm là nguồn gốc nhứt nhƣ viên thành. 

Dầu trƣớc cảnh sanh sanh vọng vọng, 

Lấy tĩnh mà chế động an nhiên, 

Dƣới trên sáng tỏ pháp quyền, 

Tự tu tự chứng làm duyên độ đời. 

Chƣ đệ muội các thời hộ tịnh, 

Dốc tâm thành nghiêm chỉnh lo lƣờng, 

Hồng ân bủa khắp muôn phƣơng, 

Đó là công quả trên đƣờng trần gian. 

(…) 

Chƣ hiền đệ hiền muội! Bần Đạo biết rõ tâm tƣ của chƣ 

hiền, nhƣng mọi việc đều có sự an bài của Thƣợng Đế, chƣ 

đệ muội an tâm mà tu học. Bần Đạo cũng nhắc lại một lần 

nữa, đắc nhất là đắc Đạo. Giảng và học cũng thế. Chƣ hiền 

tuy mỗi ngƣời hiểu một cách khác về lý trí, nhƣng chơn lý 

vẫn một. Điều cốt yếu là thực hành cho đƣợc tinh thần vạn 

giáo đồng nhất lý là đắc thành, đắc Đạo rồi đó. Chƣ hiền 

hãy dung hợp và bổ túc lẫn nhau, dìu dẫn nhau tiến bƣớc 
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trên đƣờng tu học trong hoàn cảnh hiện tại. Bần Đạo ban 

ơn lành chung tất cả chƣ hiền đệ hiền muội. Bần Đạo hồi 

động phủ.  

Thăng. 



  85 
 

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 15-7 Ất Mão (21-8-1975) 

Thanh Minh Đồng Tử 

Tiểu Thánh chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo. Chào chƣ liệt 

vị đạo tâm nam nữ. Tiểu Thánh vâng lịnh đến trƣớc báo 

đàn. Có Đức Giáo Tông lâm đàn. Chƣ liệt vị thành tâm 

nghinh tiếp. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Đắc nhứt tâm rồi thế mới yên, 

Muốn tâm đắc nhứt phải tham thiền, 

Tham thiền tâm sẽ hòa muôn vật, 

Hòa ấy làm nên đạo phối Thiên. 

Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh 

Bần Đạo mừng chƣ hiền đệ, hiền muội. Miễn lễ, đồng an 

tọa. (…) 

Chƣ hiền đệ, hiền muội! Đứng trƣớc cuộc biến chuyển 

đổi thay của đời làm dao động tinh thần, bàng hoàng trƣớc 

thế sự, Bần Đạo vẫn chấp nhận và thông cảm đối với chƣ 

hiền đệ, hiền muội trong cõi đời đầy cát bụi, thân phàm tục 

phải xông pha làm sao khỏi nám da rỗ gót.  

Chƣ hiền đệ, hiền muội hãy bình tâm để kiểm điểm và tự 

nhận hiện tại chính mình là ai trong dân tộc này, hoàn cảnh 

này. Có tự nhận nhƣ vậy để tạo lòng tự tín cho mình. Nếu 
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chƣ hiền tự nhận là ngƣời trong Tam Kỳ Phổ Độ, dầu ở 

hàng Thiên ân hay tín đồ chăng nữa, cũng đều hấp thọ phần 

nào chơn lý trong quyền pháp Đạo thì Bần Đạo khuyên nên 

vững vàng trƣớc lời dạy của Thánh giáo từ mấy mƣơi năm 

qua hay từ ngàn xƣa để lại.  

Dầu tôn giáo nào, dầu chi phái nào, dầu bảo là tà là 

chánh, thì Đạo vẫn là Đạo. Cái lý chơn chánh của Đạo đều 

không chấp nhận gì cả mà hoàn hảo tất cả. Phƣơng chi chƣ 

hiền đang tu học đại thừa Thiên đạo thì hãy dụng tâm của 

thiên địa mà tu, hòa mình với sự vật mà sống. Nhƣ thuyền 

đã ra khơi, dầu muốn dầu không mỗi ngƣời đều phải chấp 

nhận có bổn phận trên các con thuyền mà chƣ hiền đệ, hiền 

muội là một thuyền trƣởng hay một thủy thủ trên con 

thuyền Đại Đạo.  

Một ân phƣớc Đức Thƣợng Đế ban cho dân tộc này 

trƣớc thế giới thì chƣ hiền đệ muội hãy dõng mãnh trên 

dòng đời xuôi ngƣợc, chịu đựng cho qua cơn trốt gió bão 

bùng, dầu có tổn thƣơng đến xác thịt hay tình cảm, nhƣng 

đừng rời ánh sáng duy nhất của ngọn hải đăng để vƣợt về 

cho đến bến. 

Chƣ hiền đệ muội hãy nhìn kìa, lòng tự tín đã giúp cho 

ngƣời đời đi đến chỗ đắc nhứt mà mảnh đất bé nhỏ mầu mỡ 

này hiện tại nhƣ trăm hoa đua nở. Loài hoa nào biết thu hút 

tinh hoa của nhựt nguyệt, biết tiếp nhận đủ vƣợng khí của 

đất trời thì muôn màu khoe sắc để kết quả tốt đẹp, bằng 

ngƣợc lại thì sớm tàn tạ mà không thể quy trách nhiệm cho 

chủ vƣờn hoa. Chƣ hiền đệ muội hãy thấy chỗ đắc nhứt, 

đắc đạo ở hoàn cảnh bên ngoài mà thâu nhiếp chỗ đắc nhứt, 

đắc đạo của tâm linh.  
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Chƣ hiền ghi nhớ mấy lời: 

Cơ Tạo Hóa cùng thông biến dịch, 

Kiếp nhơn sanh trong xích đa thù, 

Vào đời phải sớm lo tu, 

Biết ngƣời biết vật công phu huyền đồng. 

Sống thƣờng tình trong vòng thƣờng đoạn, 

Pháp đại thừa biến mãn tam thiên, 

Dầu bao nhiêu cảnh đảo điên, 

Hữu hình hữu hoại, chơn nguyên giữ gìn, 

Thuyền không đáy vạn linh nƣơng cậy. 

Tâm bình yên hƣởng lấy thanh bình, 

Trăm sông ngàn rạch vẫn tình, 

Gƣơng trong lộng đủ muôn hình vẫn trong. 

Phá hình danh để lòng vô niệm. 

Vô niệm rồi trách nhiệm mới xong, 

Thiên điều thƣởng phạt chí công, 

Hòa mình với cảnh trong lòng đƣợc an. 

Chƣ hiền đệ, hiền muội! Năm Đại Đạo thứ 14 tại Vĩnh 

Nguyên Tự, Đức Thƣợng Đế đã mở màn đại đồng hiệp 

nhứt; cho đến thời kỳ này, Cơ Quan có sứ mạng gồm bốn 

thời kỳ mà Đức Thƣợng Đế ban cho. Bần Đạo phân để chƣ 

hiền đệ muội Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý hay tất cả đều ý 

thức đến diễn hành tuần tự của Thiên lý mà hành cho đúng 

Đạo. (…) 

Bần Đạo ban ơn chƣ hiền đệ, hiền muội. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 15-10 Ất Mão (17-11-1975) 

Thanh Minh Đồng Tử 

Tiểu Thánh chào chƣ Thiên ân sứ mạng. Tiểu Thánh 

vâng lịnh đến trƣớc báo đàn, chƣ Thiên ân sứ mạng thành 

tâm nghinh tiếp Lý Đại Tiên Trƣởng giáng đàn. Tiểu Thánh 

xin chào chung lui gót ứng hầu. 

TIẾP ĐIỂN 

Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 

Bần Đạo chào mừng chƣ hiền đệ hiền muội. 

Vì có vài việc liên quan đến sự tu học hành đạo của chƣ 

đệ muội, hôm nay Bần Đạo cho vời chƣ đệ muội đến dạy 

dỗ. Bần Đạo miễn lễ, chƣ đệ muội đồng an tọa. 

Trƣớc nhất là về việc tu dƣỡng trong khóa tịnh Đông chí 

sắp đến, Bần Đạo bảo trƣớc để chƣ hiền chuẩn bị. Chƣ hiền 

hãy chuẩn bị ý chí thanh cao và đạo đức gắn bó trƣớc mọi 

hoàn cảnh, dầu hoàn cảnh nào cũng đều là hoàn cảnh thích 

nghi cho ngƣời tu dƣỡng cả. Đƣợc nhƣ vậy, chƣ hiền mới 

giải thoát đƣợc sự phiền trƣợc cho tâm linh và đem điển 

lành trong sạch tốt đẹp đến cho tha nhân quần chúng. 

Chƣ hiền đệ! Nhật nguyệt chuyển luân ngày đêm sáng 

tối khác nhau, ngƣời đời có lúc làm việc, có lúc phải nghỉ 

ngơi. Có thực hiện những sinh hoạt nuôi nấng cho nhân 

sanh thì cũng cần bồi dƣỡng tâm linh cho đủ đầy sáng suốt. 

Thế nên, dầu trƣớc những cuộc diễn biến trị loạn hƣng 



  89 
 

vong, đó là cuộc thi cho những ngƣời hƣớng đạo cũng nhƣ 

vạn linh trên đƣờng tiến hóa. Dòng đạo luân lƣu vô tận, các 

chế độ cũng nhƣ những khúc sông, có khúc vắn khúc dài, 

có khúc trong khúc đục, có khúc dơ khúc sạch, ngƣời 

hƣớng đạo cần sáng suốt để tùy doi nƣơng vịnh, lèo lái con 

thuyền lƣớt trên dòng sông đạo pháp, đừng hờ hững ngả 

nghiêng mà đắm chìm trong sóng gió. 

Bần Đạo cũng dạy về phần hành đạo Hội đồng Nghiên 

cứu. Chƣ hiền hãy chung tay góp sức, trong có hòa nhịp thì 

ngoài mới khai hoát rộng mở để đón tiếp những ngƣời thực 

tâm, thiện chí đến góp sức trong đƣờng hƣớng thống nhất 

giáo lý cho Đại Đạo. 

Về phần học tập thể giữa Minh Lý và Cơ Quan, từ đây 

đến Đông chí sẽ đƣợc xét theo căn trí để xếp đề thi hầu tu 

học. Chƣ hiền hãy nhìn vào Lịch trình hành đạo của Cơ 

Quan từ các cấp bực, chƣ hiền sẽ thấy rõ, không đòi hỏi gì 

ngoài việc thực hiện đời sống tâm linh và con ngƣời tiến 

bộ. Đó là ý thức hệ của ngƣời hƣớng đạo cần phải thực thi. 

Ý thức đó đã đƣợc dạy nhiều lần trong các đàn cơ vừa qua. 

Chƣ hiền phải vƣợt qua tất cả mọi khó khăn, đừng chấp chi 

tiết mà không làm tròn việc lớn. (…) 

Chƣ hiền đệ hiền muội hãy lấy tâm thiên địa để mà tu và 

hòa mình cùng vạn vật để mà sống. Đạo không là cái gì 

mới đối với con ngƣời, mà thực sự con ngƣời là Đạo. Đạo 

là cái vốn tự hữu sẵn có trong con ngƣời và vạn hữu trong 

luật tắc hữu hình và vô hình. Thế nên, hễ là tự hữu thì vẫn 

còn, mà cái tạm mƣợn vật gì sẽ trở về cho vật ấy. Thế nên 

ngƣời tu học hành đạo là tu cái đã có và học lý huyền đồng 

cùng thiên địa vạn vật. Chƣ hiền là Thiên ân trong hàng sứ 

mạng phải hiểu rõ hơn nữa. 
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Này chƣ hiền! 

THI 

Dặn lòng chờ đến tiết xuân sang, 

Áo đạo thay cho áo ngự hàn, 

Vốn sẵn đi buôn không mất lãi, 

Công kia quả nọ kết huy hoàng. 

Bần Đạo dạy ít chƣ đệ muội hiểu nhiều. Chứng lòng chƣ 

đệ muội, Từ Mẫu sẽ giáng lâm ban ơn chƣ đệ muội, vậy 

chƣ đệ muội thành tâm tịnh định để nghinh tiếp. (…) 

Bần Đạo ban ơn lành chung chƣ hiền đệ hiền muội. Bần 

Đạo hồi động phủ. Thăng. 

ĐÀN TÁI CẦU 

Thể Liên Tiên Nữ 

Chị chào các em nam nữ. Đức Từ Mẫu sắp giáng lâm, 

các em thành tâm nghinh tiếp. Chị xin xuất ngoại ứng hầu, 

một dịp khác sẽ cùng các em luận bàn đạo lý. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

Mẹ mừng các con nam nữ. 

THI 

Diêu cung nhớ đến trẻ con hiền, 

Trì chí tu hành lúc đảo điên, 

Kim thạch gìn lòng noi đạo chánh, 

Mẫu từ dành sẵn phƣớc ân Thiên. 

Mẹ giáng đàn trong giờ phút này để thăm viếng các con 

cái của Mẹ. Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa. 



  91 
 

Mẹ rất vui mừng nhìn thấy các con vững vàng tâm đạo 

để tu trì và lo tròn sứ mạng đã đƣợc ân ban. 

Các con ôi! Máy Tạo chuyển luân, cùng thông bĩ thới là 

thƣờng sự của cuộc đời. Các con đã đọc qua nhiều kinh 

điển cũng nhƣ lịch sử, từ thuở khai nguyên tạo thành vạn 

hữu thì có biết bao nhiêu là cuộc đổi thay trong nguơn hội 

thế vận tuần huờn. Các con học đạo, hiểu đạo và hành đạo 

trong sự sáng suốt của Thƣợng Đế ban cho, các con sẽ 

vững vàng trƣớc mọi điều biến chuyển để làm sáng tỏ cái 

Đạo ở nơi con và đem sự hiểu biết của con để thức tỉnh 

những con còn đang say mê trong giấc điệp. Mẹ chứng tâm 

thành hành đạo của các con và luôn luôn cho chƣ Phật 

Tiên, Thần Thánh hộ trì, giúp đỡ các con trên bƣớc đƣờng 

tiến thủ để làm tròn sứ mạng thế Thiên hoằng đạo, phổ độ 

nhơn sanh. 

Hiện tại, những việc con đang làm và sẽ làm đều là sự 

quyết tâm hành đạo của các con. Chỉ còn chờ đợi niềm vui 

tƣơi với kết quả đem đến để các con có một kỳ công trở về 

dƣới chơn Thầy phục lịnh. 

Con ôi! Nhƣ lời Giáo Tông Đại Đạo vừa đề cập, đạo 

pháp trƣờng lƣu mà các giai đoạn của cuộc đời là những 

khúc sông vắn dài, trong đục. Các con đang lèo lái chiếc 

thuyền từ trên dòng đạo pháp, dầu muốn hay không cũng 

phải vƣợt qua hết những khúc sông hiểm trở, doi vịnh
 
uốn 

quanh để xuôi về biển cả vào bến khởi nguyên. Muốn đƣợc 

nhƣ vậy, không phải một sớm một chiều mà thành công. 

Cần có thời gian vô định với sự kiên nhẫn, trì thủ và hy 

sinh của mỗi đứa để thực hiện cho đƣợc phần chứng quả 

của tâm linh mới hòa hợp với nhơn sanh đem lại sự an bình 

cho thế giới nhơn loại. 
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Con ôi! Đạo không bắt buộc con phải xa lánh cuộc đời 

vì con là một nhơn sanh trong cuộc đời. Những hình thức 

tôn giáo, quy điều giới luật đƣợc đặt để, đó là những 

phƣơng cách có giá trị trang trí để thay đổi thị dục con 

ngƣời hƣớng về tâm linh, tạo lập cuộc đời thánh đức cho 

nhơn loại. Mẹ dạy nhƣ vậy để các con học hiểu mà cố gắng 

đi cuối tận con đƣờng giải thoát đang đi. Ngày nay con 

buồn, ngày mai con vui, sự thay đổi đổi thay trong trƣờng 

đối đãi này, con hãy xem đó là vô thƣờng và con nên phá 

hết mọi chấp trƣớc nơi lòng để vƣợt qua thế giới vô thƣờng 

bất đoạn này. Chừng đó con sẽ thấy huyền nhiệm của đạo 

pháp và tâm linh. 

Các con Thƣờng Vụ Cơ Quan cùng các con Vụ Trƣởng 

hãy siết chặt tay nhau, hòa hợp nhau, thƣơng yêu nhau, 

khoan dung tha thứ cho nhau để hoàn thành sứ mạng thống 

nhứt giáo lý Đại Đạo. Các con nên nhớ, muốn sống một đời 

sống yên lành thì các con có thiếu thốn chi đâu mà không 

yên lành trong khi có những đứa phải oằn oại vì nghiệp quả 

trả vay, sống thật sự không yên lành trong cuộc sảy sàng 

chọn lọc này. Các con hãy lấy làm vui vẻ mà tiến bƣớc trên 

đƣờng phổ độ, hãy hòa mình với cuộc đời mới độ đƣợc 

ngƣời đời. Các con cũng cần công phu tu kỷ để giữ cái vốn 

liếng thiêng liêng mới đủ cho con vƣợt trên đƣờng thiên lý. 

(…) Tất cả các con đứa thì có cái này mà thiếu cái kia. 

Đứa có tài, đức còn thiển bạc; đứa có đức, tài lại kém; 

không đứa nào đƣợc hoàn toàn. Thế nên các con hãy dụng 

thế liên hoàn hỗ trợ lẫn nhau từ tâm đức, tài năng. Đừng 

đứa nào mặc cảm, e ngại để cho đám tà thần thừa cơ xúi 

giục các con xích mích ngấm ngầm, rời rạc lẫn nhau rồi 

công phu tu tập bấy lâu trên đƣờng hành đạo phải dở dang 
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mà đắc tội nghe các con. Tất cả các con hành chánh đạo, 

chánh tâm là có một thần minh theo dõi hộ trì. Mẹ bảo cho, 

đừng hờ hững để tâm xáo trộn và có những tƣ tƣởng xấu 

hay lời nói không trung thực chánh đáng mà bị ghi vào nơi 

sổ tội. Các con cũng đừng ngần ngại trƣớc những công quả, 

dầu là công quả nhỏ, mà không làm, cũng đừng sợ sệt trƣớc 

trở ngại, dầu là trở ngại lớn, mà không tiến. Chí tâm sẽ chí 

đạo, con nên đạo là chỗ đó nghe các con. (…) 

Phần các con nữ phái. Các con Nữ Chung Hòa cũng nên 

tích cực trong mọi sinh hoạt của Cơ Quan cũng nhƣ sự tích 

cực lo lắng cho tha nhơn và tu học. Mẹ khen ngợi tâm đạo 

của các con. Các con đƣợc ân ban đã nhiều, đừng để tâm tƣ 

xáo trộn mà giải đãi công phu tu kỷ hằng ngày. Nếu tâm 

các con không bình thì làm sao tiếp nhận đƣợc hồng ân ban 

bố? Các con cần nhắc nhở chị em Nữ Chung Hòa của các 

con luôn luôn giữ gìn tâm đạo, hòa mình để cảm hóa cuộc 

đời. Dầu nữ hay nam cũng là sứ mạng trong Tam Kỳ Phổ 

Độ nghe các con. 

Các con Hiệp Thiên Đài! Mẹ dành rất nhiều hồng ân cho 

các con lớn nhỏ để vững vàng tự nguyện hiến thân hành 

đạo, phục vụ Thiên cơ. Các con đã đƣợc ơn, hãy lấy đó làm 

niềm vui trong sự sống. Mẹ lo lắng cho các con trên bƣớc 

đƣờng hành đạo cũng nhƣ Mẹ lo lắng cho toàn thể con cái 

vạn linh. Các con hằng bữa cần công phu tu dƣỡng để trọn 

lành, trọn tốt trƣớc nhơn sanh nghe các con. Một ngày nào 

đây nếu các con nam nữ của Mẹ phải tự thắp đuốc mà đi, 

không còn ỷ lại nơi lời thánh ngôn, thánh giáo trong những 

đàn cơ sẽ có, thì các con cũng nên nhớ rằng Thiêng Liêng 

tạm mƣợn thông công giữa Trời và ngƣời để các con an 

lòng hành đạo, tu thân. Đó là phƣơng tiện đặc biệt, nhƣng 
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dầu đặc biệt cũng chỉ là phƣơng tiện. Giá trị hơn hết là tâm 

con có minh linh sáng suốt để cảm ứng với Thiêng Liêng 

nơi cõi vô hình. Đó là giá trị bất biến, có thể giúp con đạt 

đạo, chứng quả đƣợc.  

Từ đây đến Đông chí, các con sẽ đƣợc điểm đạo để tiếp 

tục tu trì. Các con vừa hành đạo giúp đời, vừa công phu tu 

luyện. Mẹ tin rằng các con sẽ đƣợc Đức Thƣợng Đế ân ban 

cho các con đem lại phần xây dựng thanh bình cho xã hội 

nhơn sanh. Hiện các con trong Đại Đạo đang mong chờ 

một niềm tin phát khởi ở ngƣời sứ mạng Thiên ân tiền 

phong. Các con cũng nên lƣu ý điều đó và đọc lại suốt các 

lời dạy từ mƣời năm qua mà tuần tự nhi tiến. 

Thôi, đến đây Mẹ tạm ngƣng để các con an nghỉ. 

THI 

Thƣơng con dạy dỗ để con nên, 

Đạt đạo nhờ con có chí bền. 

Xây dựng cho đời ngày thánh đức, 

Kỳ công vĩ nghiệp sẵn đề tên. 

Hiện diện các con đều có mối liên hệ trên cõi thiêng 

liêng, các con nên vui mừng mà tu học. 

Mẹ ban ơn các con nam nữ. Mẹ hồi cung. Thăng. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tý thời, 01-01 Bính Thìn (31-01-1976) 

THI 

Tƣờng vân đƣa lối đến hồng trần, 

Cùng bạn tâm đồng đón Chúa Xuân. 

Nƣớc có đục trong, lòng chớ bợn, 

Mây còn tan hợp, chí đừng phân. 

Trƣơng cờ Đại Đạo chờ Tiên khách, 

Mở ngõ Cao Đài đợi Thánh nhân. 

Hạc lại về cùng xuân sắc thắm, 

Nghiêng tay tô điểm bức tranh thần. 

Bảo Pháp Huỳnh Chơn 

Chào chƣ Thiên ân sứ mạng. Chào Hiền huynh Huệ 

Lƣơng. Chào mừng chƣ hiền đệ, hiền muội. 

Đàn Giao thừa đặc ân hôm nay, Đức Chí Tôn sẽ giáng, 

ban bố hồng ân cho chƣ hiền an lạc nội tâm đón mừng xuân 

mới. Bổn Huynh xin chia mừng cùng chƣ hiền. Chƣa đến 

giờ giá ngự, Bổn Huynh xin gởi đến chƣ hiền vài dòng đạo 

lý gọi là cung chúc tân xuân. Mời chƣ hiền đồng an tọa. 

Này chƣ hiền! Xuân lại trở về để dẫn đầu cơ sanh trƣởng 
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thâu tàng của một năm. Mỗi độ xuân về, dầu thời nào, hoàn 

cảnh nào, khắp nƣớc non hoa cỏ vẫn đua chen sắc thắm, 

ngƣời ngƣời rộn rã đón xuân sang, đón mừng cái mới mẻ, 

đẹp đẽ may mắn của năm mới với ƣớc vọng mới, tạo dựng 

mới, v.v... và cũng trút bỏ hay xóa nhòa những gì nặng nề 

cay cực của năm qua. Đó là thói thƣờng ai cũng thế, duy có 

ngƣời đã biết làm sáng tỏ cái Đạo tự thân thì niềm vui có 

thêm phần bao quát hơn, nào bổn phận làm ngƣời, nào sứ 

mạng thiêng liêng, phải làm thế nào cho kịp thời đúng tiết 

phát triển đồng đều theo nhịp điệu Thiên cơ vũ trụ. 

Dịch có câu: “Thiên địa giao, Thái. Hậu dĩ tài thành 

thiên địa chi đạo, phụ tƣớng thiên địa chi nghi dĩ tả hữu 

dân.” Các bậc Thánh nhân ngày xƣa thuận theo thời Trời 

mà phát sinh thánh đức, giáo tứ muôn dân noi theo lòng 

Trời mà xem dân nhƣ con đẻ, không thƣơng riêng, không 

ghét riêng. Dầu đời có thăng trầm bĩ thới, ngƣời có dại 

khôn, đất có thấp cao, nhƣng các Đấng đem đạo tài thành 

của thiên địa để dƣỡng nuôi bồi bổ, dụng phụ tƣớng thiên 

địa chi nghi mà mở mang thiên hạ, không tranh không 

chấp, không tham giận thù hằn, nhà an nƣớc trị, dân chúng 

vỗ bụng ngậm cơm. Ngày nay, chƣ hiền Thiên ân sứ mạng 

dầu chƣa đặt mình vào nhiệm vụ ngƣời xƣa, nhƣng với sứ 

mạng Thiên ân bảo trì quyền pháp, phụng Thiên sự dân 

trong thời mạt kiếp này, sự quan trọng ấy nào có kém chi 

đâu. Thế nên, chƣ hiền không có mùa xuân riêng biệt mà 

xuân hạ thu đông đối với chƣ hiền đều là sở hữu sở dụng để 

song tu tánh mạng, hành đạo độ đời. Bổn Huynh nói nhƣ 

thế, chắc chƣ hiền đã ý thức đƣợc rồi, vì chƣ Phật Tiên 

cũng đã dạy cho chƣ hiền, giờ chỉ cần xem lại và thực hiện 

cho đúng Thiên ý. Bổn Huynh vẫn thƣờng xuyên nơi Cơ 
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Quan với chƣ hiền. Bổn Huynh vui mừng nhận thấy ở chƣ 

hiền một đạo tâm dõng mãnh, kiên trì, dầu hoàn cảnh tƣ 

riêng có nhiều buồn khổ, cũng không lìa phận sự tu học 

công quả, đó là một điểm son hiếm có trong lúc này. Bổn 

Huynh mừng cho ngày nay và cũng lo cho tƣơng lai, vì 

lòng ngƣời còn tham vọng, thì thế sự còn đảo điên, sợ nỗi 

nƣớc gáo lại gặp lửa xe, biết có đủ can trƣờng để thừa hành 

Thiên đạo cho đúng Thiên ý không. Nói là nói nhƣ thế chớ 

thật ra chƣ hiền là những ngƣời đã bƣớc chân vào hàng 

Thiên đạo Đại thừa, hẳn đã biết đƣợc thế đạo tình đời, hễ 

có đá thì có ngọc, có nƣớc có cá thì có rồng, không có đời 

nào thạnh mãi mà không suy, không có đời nào suy mãi mà 

không thạnh. Có cuộc lọc lừa sàng sảy cặn bã thãi thừa mới 

có Đại hội Long Hoa. Có Đại hội Long Hoa mới tái tạo 

dinh hoàn lập đời Thƣợng nguơn thánh đức. Giờ đây, nhìn 

xem thiên hạ thiếu gì mà ngƣời tu đang có. 

Đời thiếu tình thƣơng mới loạn ly, 

Tham si thù hận tạo cơ nguy, 

Ngƣời tu thực hiện tình thƣơng cả, 

Mới có tƣơng lai Đạo bảo trì. 

Thế nên chƣ hiền cần phải hòa mình với sự vật để độ 

dẫn nhân sanh. Công phu tu kỷ cần để tự giải thoát mà công 

quả công đức cũng phải cần mới có phƣơng tiện sang qua 

bến giác. (...) 

Thiên sứ cùng chƣ Phật Tiên hộ giá vừa đến, có cả Hội 

đồng Tiền bối. Chƣ hiền chỉnh trang nghi lễ cùng Bổn 

Huynh thành tâm tiếp giá. Bổn Huynh xin chúc tất cả chƣ 

hiền đạo tâm tăng trƣởng trƣớc ngày Đại hội Long Hoa. 

Hẹn còn ngày tái ngộ. Lui. 
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TIẾP ĐIỂN 

Huyền Khung Cao Thượng Đế  

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn  

Tá Danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 

Thầy các con. Thầy mừng các con. Thầy hội chƣ Phật 

Tiên đến trần gian đêm Giao thừa để chứng tâm thành và 

ban ơn cho tất cả các con hƣởng mùa xuân vui vẻ. Thầy 

miễn lễ, tất cả các con đồng an tọa. 

Này các con! Năm mƣơi năm khai Đạo là các con đã 

hƣởng năm mƣơi mùa xuân đạo dƣới bóng Cao Đài. Con 

ôi! Xuân là Đạo vận hành biến dịch trong thế dinh hƣ tiêu 

tức, còn Đạo vô vi thì huyền nhiệm trƣờng lƣu. Con muốn 

thƣởng xuân phải có tâm đạo thì tâm xuân mới phát hiện. 

Tâm xuân có phát hiện thì thế cuộc dầu có đổi thay phiền 

não, lòng con vẫn an định tự nhiên. Có an định tự nhiên 

mới thông đạt đƣợc lý Đạo. Có thông đạt đƣợc lý Đạo mới 

bảo trì quyền pháp phụng Thiên sự dân. Các con hãy đọc 

lại lời dạy của Thầy và chƣ Phật Tiên trong mƣời năm qua 

để điều hành nội bộ Cơ Quan và thực hành sứ mạng phổ 

thông giáo lý Đại Đạo. Thầy sẽ cho Thánh Thần hộ trì cho 

các con. (…) 

Các con Ban Thƣờng vụ, Vụ trƣởng, chức sắc, chức 

việc, nhân viên Cơ Quan hãy đem những lễ phẩm hiến 

dâng cho Thầy cùng chƣ Phật Tiên trong đàn nay phân phát 

cho tất cả các con hiện diện hôm nay. Nếu cần, có con 

khiếm diện muốn đƣợc hƣởng, các con cũng chia cho 

chúng. Sau khi các con đọc bài đƣa tiễn chƣ Phật Tiên, sẽ 

họp lại phân phát. Các con ghi nhớ lời Thầy dạy. 
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Rƣợu phàm tục hóa thành tiên tửu, 

Quả hồng trần hội đủ khí âm dƣơng, 

Nƣớc thánh trong đã sẵn chất thanh hƣơng,  

Ban cho trẻ trên đƣờng tu tiến đức. 

Con hãy nhớ đạo lý thƣờng nhựt nhựt, 

Tình thƣơng là phƣơng thức tạo nhân hòa, 

Có nhân hòa thiên hạ âu ca, 

Thuận lẽ Đạo, Trời Già đâu có phụ. 

Các con ghi nhớ. Thầy ban ơn lành cho tất cả các con 

nam nữ. Thầy hồi cung. Thăng. 
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Minh Đức Tu viện 

04-01 Bính Thìn (03-02-1976) 

Minh Đức Đạo Nhơn 

Chào chƣ Thiên ân nam nữ. Mừng các con. Tệ Huynh 

xin mời chƣ Thiên ân đồng an tọa để Tệ Huynh chúc xuân. 

Tệ Huynh cùng các con rất hân hoan đƣợc đón tiếp chƣ 

Thiên ân đến dự giờ khai cơ Minh Đức Tu viện và chƣ 

Thiên ân cùng các con đƣợc may mắn để hầu tiếp nhận lời 

chỉ giáo của Đức Lão Tổ Đông Phƣơng. 

Sự may mắn đồng đều, vậy Tệ Huynh xin chúc mừng 

chƣ liệt vị. (…) 

Chƣ hiền đệ, hiền muội ôi! 

Thế sự thăng trầm thôi chớ hỏi, 

Mừng xuân ta nhấp một vài chung. 

Mời chƣ Thiên ân nâng ly rƣợu ngọt, 

Cho khuây niềm trắc ẩn ở nơi lòng, 

Cho khỏa nỗi ƣu tƣ vì đạo nghiệp. 

Ngắm biển cả trập trùng nƣớc biếc, 

Nhìn non cao mƣờn mƣợt mấy từng cây. 

Bức tranh đời Tạo Hóa đã an bài, 

Ngƣời chí sĩ, kẻ râu mày nên ý thức. 

Xuân giao Thái có xuân tâm hòa xuân đức, 

Cho Thiên ân vƣợt bực để thành công. 

Chén trà xuân mời bạn tâm đồng. 

Mời trà đi con! Mời chƣ Thiên ân. Dầu hai cõi sắc không 
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vẫn một lòng vì sứ mạng. 

Đức Đông Phƣơng đã đến, chƣ Thiên ân cùng Tệ Huynh 

nghinh tiếp. (…)  

Tệ Huynh xin xuất ngoại ứng hầu. Thăng.  

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Xuân đến khai cơ dụng phép mầu, 

Cho ngƣời sứ mạng hƣởng cung Đâu, 

Cho xuân bất tận nơi lòng đạo, 

Cho cõi thế gian thoát bể dâu. 

Đông Phương Chưởng Quản 

Mừng chƣ hiền đệ hiền muội. Bần Đạo đến để khai cơ 

Minh Đức Tu viện. Sắp đến, chƣ hiền đệ sẽ đƣợc tiếp 

tục công phu hoàn tất pháp môn luyện ngũ hành. Mời 

đồng an tọa. 

Tam Giáo Đạo Tổ ban ân khai cơ Tịnh đƣờng, Tu viện, 

Thánh Hội, Vĩnh Nguyên để chƣ hiền khi hữu sự lấy đó làm 

phƣơng tiện mà tu học. Đức Đạo Tổ cũng vận huyền công 

trợ duyên cho chƣ hiền đệ muội trên đƣờng hoằng đạo giúp 

đời. Bần Đạo muốn chƣ hiền hãy ý thức mà hƣởng lấy mùa 

xuân này để chƣ hiền trọn vẹn thọ hƣởng tiết xuân hòa dịu 

nơi lòng đạo để vững bƣớc trên đƣờng thế Thiên hoằng giáo. 

Nhân đây Bần Đạo cũng tặng chƣ hiền đệ muội: 

CA RẰNG 

Xuân thị thiên địa chi giao Thái, 

Xuân giả vạn vật chi sanh cơ, 



102 
 

Biết thƣởng xuân lòng phẳng lặng nhƣ tờ, 

Vui xuân với thiên nhiên nhiều thú lạ. 

Nhắn ngƣời hành giả, khuyên bậc Thiên ân, 

Nƣớc loạn ly mới biết đƣợc trung thần, 

Nhà cơ cẩn mới hay con thảo. 

Muốn trung hiếu phải học rành lý đạo, 

Chính mình làm gƣơng báu để soi chung. 

Tu một thân mà muôn kẻ hƣởng nhờ cùng, 

Rèn một chí mà trăm dân noi dấu thánh. 

Đạo vô thƣợng phải ráng tu tâm luyện tánh, 

Đức vô cùng muôn hạnh gắng dồi trau, 

Muốn độ đời đừng phân biệt thấp cao, 

Muốn giúp ngƣời chớ chấp ngã nhân ngu trí. 

Đến đây, Bần Đạo tạm dừng, sẽ tiếp tục vào một kỳ 

khác. Chƣ hiền đệ muội trở về Cơ Quan tiến hành phận sự. 

Bần Đạo ban ơn chƣ hiền đệ muội. Thăng. 
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Vĩnh Nguyên Tự 

Ngọ thời, 16-01 Bính Thìn (15-02-1976) 

THI

Thiện tâm là gốc của con ngƣời, 

Phước đức lo bòn chớ dể ngƣơi, 

Đạo hạnh trau dồi không biết mỏi, 

Nhơn hòa nghĩa hiệp vẹn mƣời mƣơi. 

Thiện Phước Đạo Nhơn 

Chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo, chào chƣ liệt vị lƣỡng phái. 

Tệ Đệ vâng lịnh đến trƣớc báo đàn, nhân còn chút ít 

thời giờ để lời thăm hỏi sức khỏe và đạo nghiệp chƣ 

huynh tỷ đệ muội trong nội tình cố hữu thâm giao. Xin 

mời đồng an tọa. 

Đến nay, tình hình nƣớc nhà đã tạm ổn định, nhờ đó mà 

cảnh chùa cũng đƣợc ổn định hơn xƣa, duy chỉ có một điều 

là nhơn tâm đạo hữu chƣa đƣợc ổn định để thích nghi với 

màu áo nhà tu. Hồi tƣởng lại khi xƣa giặc giã, Tệ Đệ cũng 

đã chịu lao nhọc nguy hiểm rủi may chật vật lắm mới giữ 

đƣợc ngôi cổ tự này mà lòng không nghĩ gì hơn là mong 

ƣớc đƣợc ổn định để lo việc tu hành, nhƣng vẫn không nhƣ 

ý nguyện. Ngày nay, chƣ đạo hữu hãy cố gắng tu hành 

chơn thật, ngày đêm lo trau dồi nội tâm, trí huệ, chớ đừng 

mới có vịn vào cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của Đạo mà 

cho là đủ, rồi thả lỏng con tâm xiêu bạt lạc loài ngoài vòng 

vật chất. 



104 
 

Cơ sàng sảy ngày càng tiếp diễn, nếu thiếu phƣớc đức, 

thiếu căn cơ thì khó mà thoát khỏi chớ đừng nói chi đắc 

thành quả vị. Chƣ đạo hữu mắt phàm, tánh tục, chỉ biết 

ngày nay mà không biết ngày mai, chỉ biết bề mặt mà 

không biết bề trái của cuộc đời, chỉ biết đƣợc phải nhƣ vậy 

mà không biết đƣợc không phải nhƣ vậy. 

Giờ đây, chƣ đạo hữu hãy nghĩ thiệt, nói thiệt, làm thiệt, 

đó là chơn thiện mỹ. Hễ chơn thiện mỹ thì giá trị vẫn muôn 

đời không ngăn ngại ở thời gian và không gian nào. 

Những lời Tệ Đệ vừa phân với lòng yêu mến, mong chƣ 

đạo hữu ghi nhớ. Đó là món quà đầu xuân tái ngộ để thay 

cho lễ lộc tiệc tùng. 

Thôi, Đức Nhƣ Ý đã đến, chƣ đạo hữu thành tâm thủ lễ 

tiếp nghinh, Tệ đệ xin xuất ngoại ứng hầu. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Như Ý đọa siêu cũng bởi mình, 

Đạo Thoàn vận tải khách phù sinh, 

Chơn Nhơn tìm lại tâm vô niệm, 

Giáng điển khai cơ mở lộ trình. 

Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn 

Khánh hỷ, khánh hỷ chƣ Thiên ân, chƣ đạo tâm nam nữ, 

mừng các cháu lớn nhỏ. 

Thừa lịnh Tam Giáo Đạo Tổ, Lão giáng đàn khai cơ 

Vĩnh Nguyên Tự để sau này làm phƣơng tiện tu học cho 

hàng Thiên ân trong giai đoạn khó khăn. Lão miễn lễ, 

đồng an tọa. 
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Chƣ hiền đệ hiền muội đã bỏ công đến đây giúp đạo, 

giúp nhơn sanh, với lòng nhiệt thành đó sẽ đƣợc đáp ứng 

xứng đáng. Tuy chƣ hiền không thấy, không nghe, nhƣng 

không có gì làm mất đƣợc nó cả. 

Này chƣ hiền đệ hiền muội! Này các cháu! Ánh thiên 

quang mùa xuân của vũ trụ đang bao trùm vạn vật, ân tứ 

phƣớc tải mầm sống cho muôn loài. Ngƣời biết Đạo, biết tu 

phải nƣơng theo cái thuận thời thiên lý mà nâng niu tâm 

đức của mình cho càng ngày càng thêm mẫn tuệ, trau giồi 

đạo hạnh cho thuần thành thánh thiện, phƣớc huệ song tu. 

Ngƣời tu chỉ có bấy nhiêu thôi. Thế mà các hàng Thánh 

Hiền Tiên Phật ngày xƣa phải vƣợt qua nhiều đời nhiều 

kiếp để đạt đến. Ngày nay, chƣ hiền cũng đi theo con 

đƣờng đó. Tuy nói con đƣờng chớ thật ra không có con 

đƣờng nào cả. Hễ tâm đức đƣợc thuần thành, cả một vũ trụ 

bao la mặc tình giung ruổi. Đời ngƣời tuy nói trăm năm, 

nhƣng không mấy chốc. Trƣớc cảnh sanh lão bịnh tử đã 

chiếm quá nhiều thì giờ, lại còn sự thạnh suy, đắc thất, 

buồn vui, sƣớng khổ cũng làm hao tâm lực không phải ít. 

Ngƣời hiểu đạo biết tu phải vƣợt qua khối bận rộn trong 

vòng lẩn quẩn đó. Nếu không qua đƣợc, sanh tử luân hồi sẽ 

triền miên tiếp diễn. Sự hữu phƣớc là chƣ hiền đƣợc làm 

ngƣời hội đủ điều kiện để lãnh hội ý Phật, lời Tiên, hơn các 

đẳng chúng sanh còn thấp kém đang trong trạng thái mê 

muội, ngu khờ, chậm chạp, ngây ngô. 

Chƣ hiền đã có ƣu thế để tạo Tiên tác Phật, lên hàng 

chánh đẳng, chánh giác. Chỉ còn một điều là có thiệt hành 

chơn đạo hay không, có thắng đƣợc lòng tham sân si dục 

hay không, có khắc phục tánh giải đãi biếng lƣời hay không 

đó thôi. Sự hữu phƣớc là chƣ hiền biết thức tỉnh, biết chế 
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ngự lòng ham muốn, biết tiết kiệm sự tiêu xài để làm việc 

phƣớc đức. Tuy những việc đó, nói thì dễ, nhƣng hành phải 

là có tu từ nhiều kiếp. Sẵn đà đó hãy cố gắng vƣợt lên, làm 

ngắn bớt con đƣờng trở về ngôi xƣa vị cũ nơi khởi nguyên 

vạn hạnh. Điều mà Lão vui mừng hôm nay là thấy các cháu 

và dân chúng địa phƣơng biết dẫn nhau vào cửa Đạo tạo xã 

hội đạo đức để xã Long An này thoát cơn kiếp nạn. 

Chƣ hiền đệ muội hãy hãnh diện hoan hỷ nội tâm rằng 

mình hiện giờ thuộc thành phần tỉnh thức, biết nghe lời 

khuyên răn, biết nhận chân phải trái, biết phân biệt lẽ đạo, 

lẽ đời, biết ham tu mộ đạo, biết bƣớc ra khỏi vòng tối tăm 

tội lỗi, tìm nẻo xán lạn thiện từ, khác hơn là những thành 

phần còn mê tâm muội tánh. 

Đầu năm mới mà cũng là cơ hội để chƣ hiền mỗi ngƣời 

tự kiểm điểm làm bảng kết toán trong khoảng đời dĩ vãng 

của mình để xem bƣớc đƣờng đạo đức khai mở thánh tâm 

và các phần công quả công trình công phu tu tập của mình 

đã đƣợc tiến hay thối so với những năm về trƣớc. Mỗi 

ngƣời bình tâm thành thật với lòng sẽ tìm ra đáp số. 

Chƣ hiền đệ muội! Khi bàn luận đến đạo lý thì phải tạm 

mƣợn những văn tự, ngôn từ để diễn tả, chớ thật tƣớng của 

chơn đạo là không hình không danh, không ngôn ngữ, văn 

tự nào mô tả đƣợc nó. 

Những hiền nào dày công tu tập, thánh trí minh linh sẽ 

đƣợc trực giác Thiên tánh của mình để cảm nhận và chứng 

nghiệm. Nhƣng hiềm vì chúng sanh căn trí không đều, chi 

nên các Đấng Thiêng Liêng đã phải tạm dùng đủ mọi ngôn 

từ, hình thức, phƣơng tiện để dắt dìu, dạy dỗ từng căn trí 

một từ kẻ giác đến ngƣời mê. Biết đƣợc cái nguyên lý đó 
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thì ngƣời hiểu Đạo giải thoát ngay từ bƣớc đầu là phá chấp 

tất cả sắc tƣớng, hình danh, thị phi, ngôn ngữ văn tự. Nếu 

còn chấp là còn lấy dây tự trói buộc mình trong phạm vi 

hạn hẹp. Do đó mà Đạo Kinh thƣờng dùng những ngôn từ 

úp úp, mở mở, nhƣ có, nhƣ không, nhƣ chẳng phải có mà 

cũng chẳng phải không, chẳng phải không có, mà cũng 

chẳng phải không không, v.v... Bởi vì đó là một phƣơng 

tiện trong những phƣơng tiện để làm ngón tay chỉ trăng, 

khiến kẻ tìm trăng phải hƣớng nhãn quan mình vào phía đó 

và vƣợt xa hơn nữa mới thấy trăng. 

Sở dĩ dùng những ngôn từ không rõ rệt nhƣ vậy bởi vì 

không có ngôn từ nào chính xác để định nghĩa Đạo. Những 

ngôn từ mà thế nhân thƣờng dùng là để diễn tả những gì 

thuộc cõi nhị nguyên đối đãi mà thôi. Biết nhƣ vậy để cõi 

lòng mình đƣợc mở rộng thênh thang, không có gì đóng 

khung ngăn cách, đó là mình đã giải thoát từng phần một 

trên cuộc hành trình tìm bến khởi nguyên rồi vậy.  

Lão mừng thấy chƣ hiền đệ muội đã có ý thức tìm học 

để chập chững bƣớc lần qua thế giới Đại Thừa. Hãy xem 

những lời Lão vừa phân đó là ánh nhiên đăng rọi qua màn 

đêm tâm thức. 

Về sự tu học, phần đông hay bị vƣớng phải cái chứng 

bịnh tự túc tự mãn, vì thế ngăn trở bƣớc tiến không ít trên 

đƣờng tu tập. 

Mỗi hành giả, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây 

phải luôn luôn xem mình còn thiếu, còn kém cỏi về phƣơng 

diện học Đạo tu thân để cố gắng tiến lên mãi mãi không 

ngừng. Rất đỗi đến bậc Đại Giác Kim Tiên còn phải tự tu 
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tự tiến, đừng nói chi chƣ hiền đang bị chi phối nơi cõi hạ 

giới trƣợc trần này. 

Sau đây, Lão để mấy dòng khích lệ chƣ Thiên ân hƣớng 

đạo có trách nhiệm điều hành Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. 

Chƣ hiền đệ! Vai trò và sứ mạng của Cơ Quan càng 

ngày càng nặng nề phát triển và đồng thời ánh sáng cũng 

chói chang muôn nẻo đƣờng đất nƣớc. Đến đây, chƣ hiền 

mới thấy giá trị của lời nói trƣớc đây rằng: “Cơ Quan là 

guồng máy sau cùng...” là hữu lý, v.v… Do đó, mỗi chức 

vụ trong Cơ Quan, mỗi một nhân viên trong Cơ Quan, chí 

đến một thanh thiếu niên trong Cơ Quan, mỗi mỗi ngƣời 

phải tự trọng và quan trọng hóa vai tuồng của mình từ đây 

sắp tới. Quan trọng hóa có nghĩa bảo trọng danh thể Cơ 

Quan theo đƣờng hƣớng đã đƣợc chỉ dạy từ lâu, đừng xem 

thƣờng. Hễ xem thƣờng thì tự mình đem vai trò ấy đóng 

khung trong chỗ tầm thƣờng.  

Chƣ hiền đã vƣợt ra khỏi ngƣỡng cửa tự tu tự tiến để 

mang lấy vai trò ổn định đạo tâm, ổn định nhân tâm, ổn 

định dân tâm để góp phần vào công cuộc ổn định đất nƣớc 

dân tộc mình. 

Đã ở nơi đây, đã sống nơi đây, nhứt là đã sanh trƣởng 

nơi đây và ngày nào đó sẽ gởi nắm xƣơng tàn nơi đây vào 

lòng đất mẹ; tôn giáo này cũng phát nguyên nơi đất nƣớc 

này là đất nƣớc của dân tộc Việt, mỗi ngƣời có bổn phận 

xây dựng nó. Tuy đa diện mỗi ngƣời mỗi cách, nhƣng con 

số cứu cánh là an vui hạnh phúc, đạo đức, tiến bộ cho tất cả 

mọi ngƣời trên mảnh đất này. Mỗi ngƣời mỗi vai tuồng, 

mỗi tổ chức, mỗi giai đoạn cần thiết của nó, nhƣng chung 

quy phải là lấy đạo đức để san định tất cả làm nòng cốt cho 



  109 
 

công cuộc xây dựng đời Thƣợng nguơn Thánh đức. Lúc 

này và tiếp diễn là cơ sàng sảy chọn lọc không luận trong 

đạo hay ngoài đời. Ai sáng suốt hãy lãnh hội! Ai có tai hãy 

lóng nghe! Ai thƣơng thân mình hãy khép mình trong 

đƣờng lối chánh chơn! Ai thƣơng gia đình mình hãy kêu 

gọi khuyến khích, giáo dục nhau cùng tu cùng tiến. Ai 

thƣơng dân tộc đất nƣớc mình hãy gây dựng tình thƣơng 

yêu từ bản thân đến tập thể, thiết lập một “Thế Nhơn Hòa” 

để chỉnh an thiên hạ. Đó là con đƣờng phải đi và sẽ đến. Vì 

vậy, sang niên trình này, Cơ Quan hãy chuẩn bị tinh thần 

và bắt tay vào việc tiếp nối và phát triển những tiếp nối 

thêm hơn, cụ thể cho xứng với danh Cao Đài là Quốc Đạo 

của dân tộc Việt Nam. 

Tuy nói về chơn đạo thì “Cao Đài không phải là Cao 

Đài mới thiệt là Cao Đài”, nhƣng với quốc dân đồng bào 

chủng tộc Việt Nam trong một cục bộ giai đoạn, nó phải 

tạm mang cái danh để đƣợc chánh danh. Danh có chánh, 

ngôn mới thuận.  

Thứ nữa là vai trò của Hội Đồng Nghiên Cứu Giáo Lý 

cũng mở màn cho giai đoạn xán lạn. (…) 

Chƣ hiền đệ hiền muội đã biết hƣởng một mùa xuân đạo 

đức, đã khép mình trong khung cảnh cỏ nội mây ngàn, 

hàng tre rặng lá để tìm nghe tiếng đạo lý của Phật của Tiên. 

Đó là duyên lành mà không phải mỗi ngƣời đều có đƣợc. 

Nên mừng đi và nhìn lại xót tủi thầm thƣơng cho những 

ngƣời bạn chung quanh mình còn mang nặng nghiệp trần 

và ít oi căn trí, đến nỗi muốn ăn một ngày chay cũng chật 

vật bào bọt dạ dày, muốn nghe một lời kinh tiếng kệ thì 

phát ngáp dài ngủ gục. Tuy một ngày chay, một câu kinh 

chƣa thấm vào đâu trong muôn ngàn phƣơng tiện của đời 
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đạo đức nhƣng căn bạc trí thiển, bổn nguyên tiến hóa còn 

thấp thì thấy những việc cỏn con ấy lớn tợ núi Thái Sơn. 

Trái lại, với những tiếng thị phi thì thích tìm ra đôi chối. 

Một lời nói khích nhỏ mọn có thể đƣa đến án mạng không 

chừng. Một cái liếc không ngay thƣờng gây gấu ó. Chút lợi 

nho nhỏ chẳng bõ lại để tâm. Đơn cử một vài nét nhỏ nhặt 

đó để so sánh biết đƣợc ai là có căn cơ đạo đức, ai là ngƣời 

còn đen tối mang nặng nghiệp tiền khiên. Biết nhƣ vậy rồi 

thì đáng thƣơng hơn là đáng trách, đáng dắt dìu dạy dỗ hơn 

là gièm siểm chê bai, phê bình, chỉ trích. 

Thôi, bấy nhiêu lời vừa phân làm món quà xuân Bính 

Thìn, Lão đãi ngộ chƣ hiền không luận căn cơ thấp cao, 

dày mỏng. 

Lão ban ơn lành tất cả. Lão hồi cung. Thăng. 
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Vĩnh Nguyên Tự 

Ngọ thời, 15-3 Bính Thìn (14-4-1976) 

THI

Như Ý vào ra cảnh thế trần, 

Đạo Thoàn đƣa rƣớc khách nguyên nhân, 

Chơn Nhơn nhớ gốc mau quay lại, 

Giáng điển đem lời đạo giải phân. 

Lão chào chƣ Thiên mạng, chƣ Thiên ân hƣớng đạo và 

các cháu. 

Hôm nay, Ban Cai Quản và các cháu địa phƣơng cử 

hành lễ kỷ niệm trùng tu tái thiết Vĩnh Nguyên Tự, có Tam 

Trấn Oai Nghiêm giáng lâm và chƣ vị Tiền Khai Đại Đạo. 

Lão đến trƣớc báo tin để chƣ hiền và các cháu thủ lễ nghinh 

tiếp. Mỗi vị đạo khách đến, khỏi đọc bài mừng, xá một xá 

thi lễ thay vì lễ bái. Lão sẽ trở lại với chƣ hiền. Lão xuất 

ngoại tiếp nghinh. Lui. 

THI

Giáo hóa không nề kẻ dại khôn, 

Tông truyền tu dƣỡng lấy chơn hồn, 

Thái hòa là lúc an thiên hạ, 

Bạch vấn đáp từ khó tận ngôn. 

Hoan hỷ chứng lễ, nhƣờng bút. 

Quan sát trong ngoài gắng chí tu, 

Âm thầm lập đức chẳng mờ lu, 
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Nam sơn đã có ngƣời chơn mạng, 

Hải bắc oai linh sẽ hộ phù. 

Hoan hỷ chứng lễ, nhƣờng bút. 

Hiệp đạo là giềng mối chiết trung, 

Thiên nhơn tƣơng dữ lý dung thông, 

Đại đồng thiên hạ cơ an định, 

Đế khuyết trần gian vạn phúc hồng. 

Hoan hỷ chứng lễ, nhƣờng bút. 

Ngộ đặng chơn tâm hết nặng lòng, 

Mình tu thì tránh ảo huyền không, 

Chiếu Minh từ thử vô thinh sắc, 

Ngoại giáo tỉnh đời cũng đại công.
1
 

(Ngô Minh Chiêu) 

Chúc mừng khánh lễ, xin nhƣờng bút. 

Thương đời còn nặng mối oan khiên, 

Trủng nƣớc hỏi ai chẳng não phiền, 

Nhứt đức tu hành sao thất sắc, 

Nặng đời nhẹ đạo biết sao yên.
2
 

(Thượng Trung Nhựt) 

Chúc mừng khánh lễ, xin nhƣờng bút. 

                                                 
1
 Chữ NGỘ “hết nặng” thành chữ NGÔ. Chữ MÌNH không có dấu huyền 

(“huyền không”) thành chữ MINH. Chữ CHIẾU “vô thinh sắc” (không có 

dấu sắc) thành chữ CHIÊU. Vậy là Đức NGÔ MINH CHIÊU. 
2
 Chữ THƢƠNG “còn nặng” (thêm dấu nặng) thành chữ THƢỢNG. Chữ 

TRỦNG không có dấu hỏi (“hỏi” ai “chẳng”) thành chữ TRUNG. Chữ 

NHỨT “thất sắc” (mất dấu sắc) và thêm dấu nặng (“Nặng” đời…) thành 

chữ NHỰT. Vậy là Đức THƢỢNG TRUNG NHỰT. 
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Ngũ thập ngũ hề thế đạo yên, 

Ngọc năng mài giũa sẽ nên viên, 

Tư lƣơng sợ chẳng còn lƣ đỉnh, 

Ví bẳng hành tròn việc thế thiên.
3
 

(Nguyễn Ngọc Tương) 

Chúc mừng khánh lễ, xin nhƣờng bút. 

Hội phụ nguyên nhân phổ đạo mầu, 

Còn hơn vƣơng bá mộng trong đầu, 

Phẫu tâm diện thị nhi phi bối. 

Mộc bổn lƣu giang thất hữu đao.
4
 

(Nguyễn Bửu Tài) 

Chúc mừng khánh lễ, xin nhƣờng bút. 

Đồng viết: 

Đại đồng nhơn loại Thuấn Nghiêu thiên, 

Đạo nghiệp tùy cơ giữ mối giềng. 

Tiền nhiệm ra công xây nƣớc thạnh, 

Khai minh độ thế chỉnh đời yên. 

Tôn ti mựa chớ phàm hay thánh, 

Linh tánh dầu ai cũng sĩ hiền. 

                                                 
3
 NGŨ thêm YÊN thành chữ NGUYỄN. TƢ LƢƠNG bỏ chữ LƢ (chẳng còn 

lƣ) thành chữ TƢƠNG. Vậy là Đức NGUYỄN NGỌC TƢƠNG. 
4
 Bộ PHỤ 阝(阜 ) ghép với NGUYÊN 元 là chữ NGUYỄN  阮 . Chữ ĐẦU 

(đúng ra là MIÊN) 宀 ghép chữ VƢƠNG 王, PHẪU 缶 , BỐI 貝 là chữ 

BẢO (BỬU) 寶. MỘC 木 thất hữu đao (mộc mất ĐAO 刀 ở bên phải, ở 

đây tƣợng trƣng là nét mác, vì giống hình dáng con dao) tức là chữ TÀI 才.  

Vậy là Đức NGUYỄN BỬU TÀI 阮寶才. 
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Liệt tƣớng huy hoàng hay tử đạo, 

Vị ngôi nào hẳn có tƣ riêng. 

Khánh hỷ, khánh lễ, xin nhƣờng bút. 

THI

Tiễn đƣa đạo khách đến thang mây, 

Khánh chúc hồng quang đã đủ đầy, 

Ân điển bao trùm ven thánh địa, 

Tiêu thiều nhạc khúc vẳng đâu đây. 

Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn 

Lão đến cùng chƣ hiền đệ muội. Vừa rồi có Tam Trấn 

đại diện Tam Giáo lâm đàn chứng lễ và chƣ Tiền Khai Đại 

Đạo trong lúc vui mừng có làm bài thơ ẩn danh. Lão ban ân 

điển cho Huệ Chơn bình giảng chiết tự sau khi xả đàn. Lão 

miễn lễ, đồng an tọa. 

Giờ đây trở về với nội bộ một vài đạo lý cần phân giải. 

Lão mừng thấy chƣ hiền đệ muội có tâm đạo, dù không 

gian hay thời thế nào cũng vƣợt qua tất cả để đến dự lễ hôm 

nay, đó là một khích lệ lớn lao cho địa phƣơng và cũng là 

một bƣớc tiến trên con đƣờng tu học. Thật vậy, thế sự có 

đổi thay, lòng ngƣời có dao động, cảnh vật có rộn ràng, 

nhƣng đất trời vẫn muôn thuở. Ngƣời tu hành tâm pháp đạt 

kết quả là ở chỗ này: Tâm là tâm, cảnh là cảnh mới thiệt là 

Thiên địa chi tâm. Nếu tâm bị cảnh chi phối nhƣ dòng thác 

lũ cuốn lôi bao nhiêu cặn bã cuộc đời trôi theo cuồn cuộn 

thì dầu tuổi đạo là bao, tuổi đời là mấy chăng nữa, có chi 

gọi là chơn thƣờng chi tánh của ngƣời hành giả đang tìm 

đƣờng để tự giải thoát và giải thoát cho cuộc đời! Năm có 

xuân hạ thu đông, ngày có tứ thời giao cảm, ngƣời tu hành 
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biết ứng dụng đúng lúc mới đạt đạo của đất trời. Nếu mùa 

hạ mặc áo lông, mùa đông mang áo lụa thì sao dám bảo là 

khế cơ hợp lý? Mỗi vai tuồng lớp lang, mỗi biến chuyển 

thế sự cũng nhƣ sân khấu cuộc đời. Những kẻ thức thời thì 

các tƣ kỳ phận, đừng giẫm chân lên kẻ khác. Sân khấu có 

diễn viên khán thính giả, mỗi ngƣời mỗi việc. Trong nhơn 

thân có ngũ tạng lục phủ, mỗi tạng mỗi phủ đều có công 

dụng đặc biệt của nó, không thể đòi hỏi tạng này phải làm 

việc phủ kia hay trái lại cũng thế. 

Thƣợng Đế đã đặt để cho các hàng gọi là Thiên phong 

chức sắc, Thiên ân hƣớng đạo một vai trò thế Thiên hành 

hóa, hƣớng dân vi thiện, thì phải chú ý kiên tâm mà hoàn 

thành, đem đạo vào đời, hòa mình cùng cuộc đời, khế cơ 

hợp lý mới đem lại nguồn an vui cho nhơn sanh. 

Hãy tìm và làm cái thể của cơ, của lý. Đừng nhìn cái 

tƣớng cái dụng của nó, vì chỉ có cái thể mới bất biến muôn 

đời, còn cái dụng của nó muôn hình vạn trạng làm sao mà 

lƣờng! Thật vậy, Thƣợng Đế đã đặt để cho con cái thân yêu 

của Ngài một con đƣờng bằng phẳng yên vui, đó là hành đạo 

phục vụ nhơn sanh, đó là đem lại sự yên vui cho đời. Đã lo 

cho nhơn sanh là lo cho mình rồi đó. Phƣơng pháp tu Tam 

công trong Đại Đạo có, chƣ hiền tìm đâu xa xôi cho rắc rối 

cõi lòng. Công phu, công quả, công trình, công nào cũng 

đứng đầu bằng chữ công. Phải tự lực cánh sinh, tự tu tự tiến. 

Thiên nan vạn nan mới đắc thành quả vị chớ nào phải nói 

suông, ăn không ngồi rồi trong sự đau khổ của kẻ khác, hay 

ỷ lại vào tha nhân, vào hoàn cảnh, vào Phật Tiên mà đắc 

Đạo. Sứ mạng gieo giống là chọn giống lành đem gieo để 

cống hiến hoa quả, thảo mộc, mễ cốc xinh tƣơi phục vụ cho 

đời. Gặp lúc thuận tiết thuận thời, tỉa trồng rần rộ; gặp khi 
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nắng hạn bão bùng, cất giống vào kho rồi tiếp tục chọn 

giống lành giống tốt chớ nào phải ngồi khoanh tay than dài 

nắng hạn, thở vắn bão bùng rồi chùn chân phế phận. Vì hạt 

giống tốt giúp ích cho đời đều có giá trị của nó. Giá trị ấy bất 

biến muôn đời. Hạt giống ấy là từ bi, bác ái, công bình, là 

tình thƣơng, là phục vụ, là đạo đức vì nhơn sanh.  

Chƣ hiền đệ muội! Dầu đạo hay đời cũng không thoát 

khỏi cảnh thạnh suy bĩ thới, thành trụ hoại không. Ngƣời 

tu hành không vì lẽ bĩ thới mà bị chi phối. Trái lại, phải 

biết tận dụng lẽ ấy mà phát tiết hạ thủ công phu đúng lúc 

đúng chỗ thì mọi sự đều an lành. Những con thuyền dọc 

ngang trên bể cả, những tay thủy thủ lành nghề, dầu gió 

xuôi, gió ngƣợc, gió ngang cũng lèo lái con thuyền về đến 

bến. Lão nhắc lại lời Thiêng Liêng dạy chƣ hiền rằng: có 

buổi tiệc nào mà không tàn, có màn hát nào không vãn, có 

đêm nào mà không sáng, có trận mƣa nào không tạnh? Đó 

là lẽ biến thiên của vạn hữu. Nhƣng một điều đáng nói: 

Những ngƣời trong tiệc vui có biết mình đang say hay 

đang tỉnh, những diễn viên sân khấu có gây đƣợc cảm tình 

sâu sắc với khán thính giả hay không và khán thính giả có 

biết là mình đang xem tích tuồng dã sử không hay tƣởng 

là sự thật rồi buông những lời trách móc bất thƣờng với kẻ 

bạo chúa để binh vực cho nạn nhân? Những kẻ dạ hành có 

biết đƣợc thời khắc điểm hay không và có biết mình đang 

độc hành hay có kẻ đồng hành? Những võ hành nhân có 

thấm thía sâu xa những cơn giá buốt chƣa, hay còn những 

nỗi ƣớc mơ của ngày nắng hạ đợi chờ? Mà thôi! Đó là vạn 

hữu hãy trả về cho vạn hữu. Ngƣời tu hành phải trở lại nội 

tâm, trở về thế giới nội tại. Nơi đó Thƣợng Đế đã dành 

mọi sự an lành cho lữ hành trên thế lộ. Thƣợng Đế đã ban 
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cho mỗi môn đồ một bộ đạo phục để vƣợt qua mọi gian 

truân, dù mƣa đông hay nắng hạ. Những hố sâu vực thẳm 

gai chông trƣớc mặt, bên chân, Thƣợng Đế không cần trải 

thảm muôn dặm sơn xuyên, vì Ngài đã ban cho mỗi môn 

đệ một đôi đạo hài có khả năng trên khắp cùng nhân thế, 

đi khắp nơi với vai trò thế thiên hành hóa và miệng niệm: 

Nam mô: 

Nhất nguyện Đại Đạo hoằng khai, 

Vì đời nào ngại chông gai dữ lành. 

Nhì nguyện phổ độ chúng sanh, 

Quyết đem hoằng giáo đạo lành giáo dân. 

Tam nguyện tha tội bản thân, 

Khoan dung phá chấp cõi trần vô minh. 

Tứ nguyện thiên hạ thái bình, 

Tịnh tâm chế động muôn nghìn trái oan. 

Ngũ nguyện Thánh thất bằng an, 

Hai ngày sóc vọng đăng đàn thuyết minh. 

Trấn an tâm đạo nhân sinh, 

Vai trò un đúc đức tin đạo đồng. 

(…) 

Lão ban ơn chƣ hiền đệ muội Cơ Quan đến dự lễ và các 

con cháu cử hành cuộc lễ. Ban ơn Bộ Phận Hiệp Thiên Đài 

đã hành tròn thánh lịnh. 

NGÂM

Giã từ đệ muội đàn trung, 

Nƣơng vầng mây bạc thung dung phản hồi. 

Thăng. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 10-5 Bính Thìn (07-6-1976) 

THI

Ta muốn ngƣời đời học chí nhơn, 

Cho đời an lạc khắp muôn phƣơng, 

Cho ngƣời thoát khỏi vòng vay trả, 

Sống với thiên nhiên, với Đạo thƣờng. 

Đông Phương Chưởng Quản 

Chào mừng chƣ hiền đệ, hiền muội. Hôm nay, Bần Đạo 

đến để dạy về khóa tu dƣỡng Hạ chí hằng năm. Miễn lễ, 

chƣ hiền đệ hiền muội an tọa.  

Chƣ hiền đệ hiền muội! Vào tu học Đại thừa Thiên đạo 

là để biết sử dụng bộ máy tiểu tuần huờn cho hòa nhịp với 

thiên nhiên để sống một đời sống an vui nội tại. Dầu cho 

hoàn cảnh bên ngoài có biến chuyển, có đổi thay, nhƣng 

đối với ngƣời biết sống trong Đạo thƣờng thì chẳng có chi 

làm cho dao động tinh thần tâm linh rồi phải vƣơng mắc 

vào phiền não, thúc câu hệ lụy. Chƣ hiền đệ hiền muội là 

những ngƣời Thiên ân đƣợc ban trao quyền pháp phổ độ 

nhơn sanh, giúp cho đời đƣợc thái hòa an lạc. Với sứ mạng 

đó, còn đƣợc Tam Giáo Đạo Tổ ban ân để truyền trao Đạo 

pháp để tìm cơ bí nhiệm của trời đất, của nhơn sanh, của 

chính bản thân chƣ hiền đệ muội ngõ hầu đủ quang năng 

vƣợt trên đƣờng mê đồ, giúp cho khách lữ hành thoát qua 

cơn tăm tối. Thế nên, Bần Đạo không vì chƣớng ngại nhơn 

tâm, vẫn luôn luôn giúp đỡ chƣ hiền đệ muội lần bƣớc vào 
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trƣờng Thiên đạo Đại thừa cho đến nơi đến chốn. Đành 

rằng pháp môn vô lƣợng, chúng sanh căn trí vô lƣợng, 

nhƣng đối với chƣ hiền đệ hiền muội là những đứa con 

ngoan của Thƣợng Đế đang hiến dâng tâm đạo chí thành 

phụng sự Thiêng Liêng, giúp đời hoằng đạo, dầu có lỗi một 

lầm hai, trễ biếng, Bần Đạo cũng tạm thứ tha trong giai 

đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, Đại Đạo tối huyền, vô cầu 

nan đắc, những gì dễ dãi nuông chiều sớm muộn cũng khó 

nên, phải tự tu tự lập, phải đầy đủ nghị lực ý chí để tìm ra 

lẽ huyền nhiệm đã ban trao, có chứng ngộ đƣợc rồi thì tâm 

hết đảo điên vì cảnh huống. Đƣợc nhƣ vậy mới sống với 

Đạo thƣờng, hòa mình cùng nhân thế để xây một Thiên 

đƣờng cho thế nhân. (…) 

Chƣ hiền đệ, hiền muội! Nhân tiện đây, Bần Đạo cũng 

khuyên chƣ hiền đệ muội nên ý thức thêm về đạo đức trong 

con ngƣời để tâm linh sáng suốt soi rọi cho màn đêm lục 

thức đƣợc sáng tỏ. Có sáng tỏ mới thấy các trò huyễn hóa 

ẩn hiện trong lục thức, trong tâm tƣ. Khi thấy đƣợc rồi tức 

là thấy Đạo. Đạo sẽ giúp cho chƣ đệ muội thoát khỏi mọi 

phiền não bao vây trong tâm thức. Tâm thức sẽ lặng lẽ để 

phát hiện linh quang. Ánh linh quang đó chính là Thƣợng 

Đế nội tại. Chƣ đệ muội sẽ gần gũi với Thƣợng Đế và 

không còn sợ sệt tà ma, quỷ quái bên ngoài lăm le sát hại 

nữa. Có học đƣợc, có tu đƣợc nhƣ thế mới đủ điều kiện để 

đem Đạo giúp đời, cho đời thành cõi Thiên đƣờng an lạc, 

đời đạo sẽ hợp nhứt, nhân loại sẽ đại đồng, cảnh thƣơng hải 

tang điền không bởi đâu mà diễn tiến nữa. Tất cả những 

ngƣời Thiên ân hƣớng đạo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 

đã ý thức chƣa sứ mạng và mục đích cứu cánh của Thƣợng 

Đế Chí Tôn trong kỳ Đại ân xá này? Hiện hữu nơi đây, chƣ 
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hiền Thiên ân nam nữ có tâm đạo sáng suốt, không vọng 

cầu danh lợi vị ngôi nhƣng cũng chƣa nắm vững đƣợc căn 

bản quyền pháp đạo, nên chƣa sắp xếp một chƣơng trình 

vững chắc trong hiện tại mà Thiêng Liêng đã dạy từ khi 

mới thành lập Cơ Quan. Tuy nhiên, cũng nhờ tâm linh sáng 

suốt, ý chí vô cầu của chƣ hiền đệ hiền muội nên còn đƣợc 

hồng ân giao tiếp thông công cùng các Đấng, cùng Bần 

Đạo để tránh bớt những điều sai lầm lạc lối. Trong một 

ngày nào đây, nếu chƣ hiền đệ muội tiến thêm những bƣớc 

tiến về tâm linh, về Pháp đạo, sẽ đƣợc ban trao huyền 

nhiệm cứu thế độ đời. (…) 

Sự tạo thiên lập địa từ trong khí Hồng mông hỗn mang 

rồi phân định âm dƣơng. Hễ dƣơng mạnh nổi lên làm trời, 

còn phần âm trƣợc lắng xuống thành đất. Trong vạn vật có 

con ngƣời là tối linh, mà ngƣời tu lại còn quý trọng hơn 

gấp muôn vàn. Mỗi phần tử trong vạn vật đó đều thọ bẩm 

khí âm dƣơng. Thế nên hễ tinh thần trong sạch thuộc về 

dƣơng, tâm địa xấu xa nhơ bẩn thuộc về âm. Vui thuộc 

dƣơng, buồn thuộc âm. Lành thuộc dƣơng, dữ thuộc âm. 

Tình thƣơng cao thƣợng thuộc dƣơng, tình thƣơng thấp hèn 

thuộc âm. Tánh tình dễ thƣơng thuộc dƣơng, tánh tình 

khiến ngƣời ghét thuộc âm. Tinh thần thanh tịnh thuộc 

dƣơng, tinh thần loạn động thuộc âm, v.v…và v.v… Thế 

nên các Đấng Thiêng Liêng hằng dạy nhơn sanh, môn đồ 

tín hữu trong đó có Thanh thiếu niên, phải giữ tâm địa chơn 

chánh, cao thƣợng, thanh tịnh, vui vẻ, bác ái, tình thƣơng 

trong sạch để đƣợc nên trang hạnh đạo, nên hàng Hiền, 

Thánh, Tiên, Phật. Hiền, Thánh, Tiên, Phật thọ điển dƣơng 

thuần khiết hơn và đủ cấp độ khác nhau, còn ma quỷ thuộc 

thuần âm. Thế nên các Đấng Thiêng Liêng đã tiên liệu mọi 
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sự sẽ diễn biến, chi nên đã ân ban các khóa tịnh để mọi tịnh 

viên sớm hấp thụ phần tiên thiên khí, đó là dƣơng điển để 

hộ thân phòng mạng và che chở những hoạn nạn bất kỳ, 

chớ không phải truyền pháp cho tín hữu, chỉ thuần có một 

lý là thành Tiên tác Phật.  

Chƣ hiền đệ, hiền muội vẫn còn nhớ rằng Đạo là phƣơng 

pháp cứu đời thực tiễn, chớ không phải là ru ngủ và cho ăn 

bánh vẽ, thế nên chƣ hiền đệ muội phải cố gắng tánh mạng 

song tu để đạt Đạo thực tiễn ngay tại kiếp sống này để làm 

gƣơng tốt cho cơ cứu thế sắp tới. 

Nhớ rằng mỗi một đơn vị nhơn sanh đều có Thƣợng 

Đế và phép nhiệm mầu nơi nội tại. Ráng công phu tu 

dƣỡng để sớm thị hiện sự nhiệm mầu đó, trƣớc tự cứu 

và cứu tha nhân. 

Thứ nữa, Bần Đạo gợi ý sau đây để chƣ hiền đệ muội 

hãnh diện và giựt mình vì sự quan trọng đó:  

Trong vạn hữu chúng sanh mà đƣợc sanh làm ngƣời là rất 

quý. Làm ngƣời sớm giác ngộ gặp Đạo là cái quý thứ hai. 

Trong hàng đạo hữu, ý thức đƣợc Đạo là cơ cứu rỗi tự 

cứu cứu tha, đó là cái quý thứ ba. 

Trải qua mấy mƣơi năm tao loạn còn sống sót và giữ 

Đạo đƣợc đến ngày nay là cái quý thứ tƣ.  

Học đƣợc Đạo pháp chơn tu để thoát thai thần hóa siêu 

sanh liễu tử là cái quý thứ năm. 

Trong biển pháp mênh mông mà gặp Thầy gặp bạn dắt 

dìu, đó là cái quý thứ sáu. 

Trong khi khắp nơi điên đảo, dao động, chẳng dám nói lời 
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Đạo công khai, những ngày sóc vọng không dám tới Thánh 

đƣờng, trong bản tự khai lý lịch không dám ghi mình là tín 

hữu Cao Đài, trong lúc đó, chƣ hiền đệ muội đầy đủ các điều 

kiện để tu học hành đạo, đó là cái quý thứ bảy. 

Giờ đây chỉ còn ý chí tâm tƣ can trƣờng cố gắng chấp trì 

Đạo pháp đến ngày viên mãn là cái quý thứ tám mà cũng là 

cái quý chót vậy. 

Chƣ hiền đệ muội! Bần Đạo nhắc lại về tác dụng của 

Đạo pháp:  

- Trƣớc nhứt là điều hòa thần khí, an định thân tâm. 

Thần khí, thân tâm có đƣợc điều hòa ổn định thì con ngƣời 

luôn luôn tƣơi nhuận khỏe mạnh, không phải bận tâm 

những thời kỳ thuốc men khan hiếm. 

- Thứ hai là cho tâm linh đƣợc mẫn tuệ, minh linh sáng 

suốt, tự chọn đƣờng đi lối về, nẻo tắt đƣờng quanh của đời 

cũng nhƣ đạo và am hiểu đƣợc những sự rủi may tốt xấu sẽ 

xảy đến cho mình. 

- Ba là hội tụ điển lành từ nội tâm, phát ra lời nói êm ấm 

dịu dàng, dễ thƣơng, dễ cảm, dễ chinh phục tha nhân vào 

đƣờng chánh giáo. 

Đó là ba điểm chánh yếu thực tiễn của Đạo pháp ngay 

khi còn tại thế. Còn việc thành Tiên tác Phật đó là thứ yếu 

mà thôi. Hễ công viên quả mãn, đƣơng nhiên kết thành quả 

vị, nhƣng đó là giai đoạn ở cõi siêu linh. Công quả hành 

đạo của Cơ Quan không vƣợt ngoài các điểm hữu ích thực 

tiễn đó. Bần Đạo chỉ nhắc sơ lại để chƣ hiền khỏi làm bài 

học ôn. 

Hội trƣờng Thuyết minh giáo lý hằng tuần có những tác 
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dụng sau đây: 

- Một là đem yếng sáng Đạo rọi thẳng vào tâm hồn u tối 

của thế nhân. 

- Hai là trấn an và đem lại niềm tin cho các hàng đạo 

hữu. 

- Ba là môi trƣờng đào tạo các thuyết trình viên xuất sắc 

trong tƣơng lai cho Đạo. 

Còn Hội đồng Nghiên cứu Giáo lý có tác dụng là san 

bằng lần hồi những hố sâu ngăn cách giữa chánh kiến dị 

đồng về phƣơng diện tôn giáo mà cũng là tấm gƣơng tốt 

cho sự kỳ thị đối với thế nhân. Tác dụng thứ nữa là xây 

dựng một kho tàng về lý thuyết “Vạn giáo nhứt lý” cho 

mai hậu nói chung và cho mầm non Tu sĩ, Giáo sĩ Cơ 

Quan nói riêng. 

Nhƣ vậy, các phần hành từ Hội trƣờng Thuyết minh 

Giáo lý, Hội đồng Nghiên cứu Giáo lý đào tạo giáo dục 

mầm non đang lên cho Đạo đến sự học tu pháp môn Chơn 

đạo đều là những hữu ích thực tiễn đó vậy. 

Chƣ hiền cố gắng tu chứng Đạo pháp thực tiễn tại tiền 

thêm hơn, càng sớm chừng nào càng làm sáng danh Đạo 

chừng ấy. 

Thôi, bao nhiêu cũng tạm đủ cho chƣ đệ muội tu học. 

Dịp khác Bần Đạo sẽ đến dạy thêm. 

Bần Đạo ban ơn chƣ hiền đệ muội đàn trung chấp trì tu 

tiến. Bần Đạo hồi cung. Thăng. 
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Vĩnh Nguyên Tự 

Tuất thời, 10-6 Bính Thìn (06-7-1976) 

Thiện Phước Đạo Nhơn 

Chào chƣ Thiên ân, chƣ huynh tỷ đệ muội. 

THI

Hai ngày thiền định học vô vi, 

Đã có Thiêng Liêng sức hộ trì, 

Còn một ngày sau xin cố gắng, 

Hoàn thành sứ mạng trƣớc Từ Bi. 

Hôm nay có Đức Nhƣ Ý giáng lâm, chƣ huynh tỷ đệ 

muội thành tâm nghinh tiếp. Xin chào chung. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn 

Lão chào chƣ tịnh viên nam nữ. Lão rất hoan hỷ thấy chƣ 

tịnh viên giữ lòng thanh tịnh, dầu còn một ít phóng tán tâm 

tƣ, nhƣng cũng đáng đƣợc ngợi khen vì biết chú tâm vào bổn 

phận của tịnh viên theo thánh ý, nên đem lòng chơn thật cố 

gắng nhiếp thâu để trọn lành trọn tốt. Vì vậy mà hôm nay 

Lão giáng đàn để đôi lời giải lý thêm về công phu thiền 

định. Lão miễn lễ, chƣ hiền đệ hiền muội đồng an tọa. 

Chƣ hiền đệ hiền muội vừa bƣớc vào trƣờng Đại thừa để 

thực hiện Thiên đạo cứu cánh nhơn sanh, Lão xét thấy sự 

giác ngộ của mỗi ngƣời đều hƣớng về Thƣợng Đế Chí Tôn 
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để giải thoát bao nhiêu phiền não bao vây trong kiếp sống 

hiện tại ngõ hầu bƣớc sang đƣờng an nhiên thanh tịnh để 

sống với sức sống thiêng liêng và xây đắp một nền tảng đạo 

lý cho chính mình, cho chúng sanh bá tánh. Dầu rằng căn 

trí chƣa đồng đều, lý tƣởng chƣa hòa hợp song cũng có thể 

gặp gỡ với nhau khi đi sâu vào đạo pháp.  

Hiện diện các tịnh viên trong đợt tu dƣỡng này đều ở 

vào bƣớc Sơ Thiền. Tuy là Sơ Thiền nhƣng tâm đạo sáng 

chói, nhờ vậy mà lặng lẽ chiếu soi cũng hiển lộ đƣợc tâm 

chơn thƣờng trong khi tham thiền tịnh tọa. Không phải nhờ 

ở tha lực mà tự lực là chỗ tất yếu của thiền sinh.  

Từ chỗ sơ phát của tâm lần lần đến bực vô thƣợng chánh 

đẳng, chánh giác, không đòi hỏi ngƣời hành giả phải hy 

sinh mọi mặt nhƣ tự ngàn xƣa đúng quy giới tu trì, chỉ cần 

hành giả có một tâm nhứt nhƣ tiến đạo đến chỗ thâm sâu 

cùng lý tận tánh, giải thoát hết mọi ràng buộc chung quanh, 

mới đƣợc quang minh khai phóng nhìn suốt sự vật để hòa 

mình tu kỷ luyện công, hòa mình cảm hóa nhơn sanh, 

hoằng dƣơng chánh pháp đúng theo thời kỳ nguơn hội ân 

xá của Đức Chí Tôn. 

Chƣ hiền đệ hiền muội trong hai ngày thiền định, nếu tự 

hành giả chƣa biết quyền năng sở hữu của chơn tâm nhƣng 

tự nó đã hiển lộ trên từ bƣớc đi, từ nét mặt. Cứ an nhiên 

lặng lẽ để tự nhiên phát tâm hành giả vô ngại vô tƣ, đó là 

kết quả của sự tham thiền tịnh định cho hành giả vậy.  

Lão nhận thấy có nhiều hồng quang điển còn yếu ớt vì 

chƣa hiểu sự ích lợi công phu tịnh tọa nhƣ thế nào và kết 

quả những gì khi xả thiền, cũng không nhận đƣợc những ấn 

chứng gì trong giờ tịnh tọa.  
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Chƣ hiền đệ hiền muội đặt niềm tin mà học đạo là lẽ 

thƣờng, phải hiểu đạo, phải tin đạo bằng tâm thì hành đạo 

mới đạt kết quả. Kết quả đó cũng chƣa đúng mức đại thừa. 

Phải hiểu đạo, hành đạo, học đạo bằng khí thì đạo mới 

thâm sâu. Tuy ở bậc sơ thiền cũng cần hiểu qua điều ấy. 

Đốn hoặc tiệm, tùy nơi giác ngộ của ngƣời hành giả có 

quyết tâm giải thoát hay không. Khi đã quyết tâm giải 

thoát, dầu ở trong hoàn cảnh nào, ở thời kỳ nào, cũng có 

thể giải thoát đƣợc. Quyết tâm giải thoát là không để ngoại 

cảnh chi phối đƣợc tâm, không để tâm bị ràng buộc vào tứ 

tƣớng lục trần. Bởi tứ tƣớng, còn nhân, ngã, chúng sanh, 

thọ giả; lục trần là bụi cát bám lấy lục căn dấy động không 

giờ tịnh khiết. Lão dạy nhƣ thế không phải bảo chƣ hiền đệ 

hiền muội phải rũ bỏ tất cả thế sự, cắt ái ly gia, đem thân 

vào khổ hạnh. Lão chỉ dạy chƣ hiền đệ hiền muội hãy sống 

theo Thiên đạo mới hành đƣợc chánh pháp đại thừa.  

Kìa xem trời đất bao la che chở, không vì kẻ ác, không 

vì ngƣời thiện, không vì sự kính yêu của vạn loại, cũng 

không vì sự ghét bỏ của sự vật nào, vẫn xuân hạ thu đông, 

vẫn mƣa hòa gió thuận cho cây cỏ xanh tƣơi, non sông đẹp 

đẽ, nhơn loại an vui hạnh phúc. Thiên đạo là nhƣ vậy. 

Ngƣời hành giả quyết tâm học chánh pháp đại thừa là có 

sứ mạng cao cả để thực hành Thiên đạo trong xã hội. Nhân 

loại luôn luôn bị chi phối [bởi] những biến dịch tuần hoàn. 

Mỗi giống dân tùy theo địa phƣơng, phong tục tập quán, để 

cấu nhiễm vào tâm chơn thƣờng, lần lần tạp nhiễm ấy biến 

con ngƣời trở nên tham dục. Vì chỗ vật dục sở tế mới có ly 

loạn nhơn tâm, vì nhơn tâm ly loạn mới gây nên thiên tai 

địa ách, sự liên hợp giữa con ngƣời hữu hình cùng các giới 

vô hình đều đƣợc cảm ứng liên quan chặt chẽ. Vì vậy, các 
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hàng giáo chủ xƣa kia muốn đánh thức giấc ngủ triền miên 

say đắm của dân tộc, của nhân loại, phải tự mình thể 

nghiệm trƣớc để tìm thấu hiểu nguồn cội hạnh phúc vĩnh 

cửu cho nhơn loại. Khi nhận thức đƣợc chân lý tuyệt đối 

mới lập thành tôn giáo trong một quốc gia để khai phóng 

con đƣờng hồi sanh giác ngộ. Từ một tôn giáo đến một 

quốc gia, đến xã hội nhơn loài, cái chủ đích ấy không giáo 

chủ nào không thực hiện. Thế thì ngƣời tu hành học đạo 

mong đƣợc giải thoát là phải mang vào sứ mạng đại thừa. 

Chƣ hiền đệ có hiểu đại thừa là thế nào chăng? Sao gọi là 

sứ mạng đại thừa? (…) 

Hiện tình thế sự ngày nay đã làm cho chƣ hiền đệ muội 

nói riêng, mọi ngƣời nói chung đều bỡ ngỡ và mù mịt ở 

tƣơng lai, hay thấy đời sống trở ngại, đó là những thƣờng 

tình thế sự. Ngƣời tu học đại thừa không phải nhƣ vậy. 

Ngƣời tu học đại thừa phải hành Thiên đạo. Thiên đạo tức là 

đƣờng lối giải thoát của ngƣời tu. Giải thoát mà Lão muốn 

nói đây là giải thoát mọi ràng buộc, phá hết mọi sự chấp ngã, 

chấp nhơn, chấp đạo, chấp pháp, tất cả đều “Không” mới là 

giải thoát.  

Đứng trƣớc một xã hội tao loạn, ngƣời giải thoát phải tự 

giải thoát cái tao loạn ở tâm mình để biến hoàn cảnh hiện tại 

tao loạn trở thành an nhiên, đó là giải thoát.  

Đứng trƣớc vật chất vinh hoa phú quý, danh lợi dẫy đầy 

sáng chói, ngƣời tu học Thiên đạo Đại Thừa phải nhắm vào 

sự sáng chói của tâm, sự tịch tịnh của tâm, nhƣ núi Thái Sơn 

sừng sững trƣớc gió loạn sấm chớp vẫn không lay chuyển, 

đó là giải thoát.  
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Ở vào cảnh vinh sang phú túc, nệm ấm chăn êm mà tâm 

vẫn an nhiên thanh tịnh nhƣ ngồi trên nệm cỏ bồ, nhƣ uống 

nƣớc suối trong veo, nhƣ ăn những quả đào ngon ngọt, 

không thấy tâm động vì có đó mà phải tha thiết, vì mất đó 

mà phải rối loạn, đó là một giải thoát nữa.  

Đứng trƣớc nghịch cảnh trái ngang, nhƣng tâm vẫn thấy 

nhƣ ngồi trên bàn thạch, hoặc ở chỗ thanh thoát bao la để 

biến hoàn cảnh ấy nhƣ gió thoảng, nhƣ mây bay tụ tan 

không ngừng nghỉ, đó cũng là một phƣơng giải thoát.  

Ở vào hoàn cảnh bị động vì các lý do sống còn nhƣng tâm 

vẫn an nhiên thanh tịnh để sáng suốt giải quyết mọi vấn đề 

nhƣ cá trong nƣớc, nhƣ rồng trong mây, có thể hòa hợp tâm 

linh trong vũ trụ, cho tâm khỏi dao động mới hòa mình với 

nếp sống hiện tại, từ việc to tát đến việc nhỏ nhen vẫn là một 

con số không trong cái có, đó cũng là phƣơng giải thoát.  

Tất cả Lão vừa phân qua đó, sơ lƣợc đó, còn các mối 

nghiệp lực nhƣ thê tử, nhƣ phận sự là ngƣời con, ngƣời 

dân, vào bên trong nhƣ lục dục thất tình, xƣa nay ai biết tu 

hành đều có bàn đến, những thứ ấy lại phải giải thoát bằng 

một phƣơng pháp khác hơn, là phải tự mình giải quyết mọi 

vấn đề bằng bổn phận, bằng nội tâm. Khi tâm sáng suốt thì 

bổn phận nào cũng là bổn phận phải hoàn tất. Nói nhƣ vậy, 

có lẽ chƣ đệ muội nghĩ rằng nếu phải hoàn tất thì giờ còn 

đâu học đạo tu trì. Đó là đạo, đó là tu trì.  

Muốn song tu tánh mạng, không đợi thời gian tuổi tác, 

càng sớm bƣớc càng hay, càng sớm bƣớc càng đủ điều kiện 

để giải quyết bổn phận của chính mình trên con đƣờng giải 

thoát. Nên Phật thƣờng nói: “Lìa sanh tử không có niết 

bàn.” Phải chấp nhận nhƣ vậy, chấp nhận mà tâm không 
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chấp nhận, tâm không chấp nhận thì tâm an nhiên, tâm an 

nhiên, mọi việc cũng sẽ an nhiên. Bởi tâm động nên tình 

đời mới động, nếu tâm lặng lẽ thì tình đời do đâu mà dấy 

động? Muôn việc do tâm, vạn pháp cũng do tâm, tâm chánh 

thì pháp chánh, tâm không sanh thì pháp không trụ. Pháp 

không trụ, tâm không sanh sẽ phát hiện linh quang từ chỗ 

nguyên sơ sáng chói vậy. Đây chỉ là mới bƣớc đầu tiên của 

những ngƣời muốn giải thoát, khi thâm sâu vào đạo lý sẽ có 

phƣơng pháp giải thoát siêu việt hơn. 

Chƣ tịnh viên đƣợc vào tịnh trong khóa Hạ Chí này vừa 

lập công, vừa tu tập. Công đức hiến dâng thần lực hồi 

hƣớng cho chúng sanh, dầu là một thần lực của một cá 

nhân còn thấp kém, song đối với tâm đạo thì Thiêng Liêng 

xem đó là cao cả tốt đẹp, nhờ vậy mới đổi đƣợc kiếp nạn 

của chúng sanh từ giờ từ phút. Còn một ngày quý báu nữa, 

chƣ hiền đệ hiền muội cố gắng hoàn tất. Nhất là khởi thỉ, 

nhì đến kết chung. Khởi thỉ không đƣợc đầy đủ, nhờ các 

đợt kế tiếp bổ khuyết vào, khóa tịnh này mới kết quả phần 

nào trong cơ cứu độ. 

Nay Lão cũng nhơn hội công đồng Tam Giáo, khuyên 

chƣ đệ Sơ Thiền lần lên một bƣớc nữa. Bƣớc thứ hai này 

cần ngƣời hành giả phải trƣờng trai tuyệt dục để hiến dâng 

cho Đạo pháp, cho nhơn sanh, mà cũng là giải thoát cho 

chính mình ra khỏi luân hồi lục đạo. Đó do sự tự nguyện 

của hành giả, Đông Phƣơng Lão Tổ sẽ tùy theo căn trí tự 

nguyện ấy mà dìu dắt. Riêng về Thập Nhị Cẩm Đoạn là 

một pháp môn giúp ích cho thân thể, cho khí huyết, huyệt 

đạo để chống ngăn tà khí xâm nhập. Pháp môn này có thể 

truyền dạy cho chƣ tịnh viên đƣợc học trong khóa này. 

Ngoài ra cầu tiến đạo phải chờ lịnh. 
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Chƣ hiền đệ muội lƣu ý đến những sự khó khăn nào xảy 

ra trên cõi thế đều do nơi lòng ngƣời gây tạo cả. Muốn đƣợc 

sống một cuộc sống thanh bình nhàn hạ, mỗi ngƣời phải tự 

tu, tự giác, để tạo đời sống thanh bình nhàn hạ cho chính 

mình, từ tiểu dị đến đại đồng, cũng nhƣ từ nhơn thân đến gia 

đình, đến xã hội vậy. (…) 

Chƣ hiền đệ hiền muội là những chức sắc Thiên ân trong 

Đại Đạo tự lãnh hội đƣợc tôn chỉ, mục đích của Đại Đạo 

phần nào qua thánh ý nên bằng lòng hòa mình mọi giới, hòa 

mình trong chi phái, trong tôn giáo, không xem đó là chi 

phái, là tôn giáo nên mới đƣợc chọn vào Cơ Quan. (…) 

Chƣ đệ muội không nghĩ gì về ta, về ngƣời, đó là ƣu 

điểm. Lão ƣớc mong ý thức ấy luôn luôn nhắc nhở, luôn 

luôn tiềm ẩn trong tâm ngƣời hành đạo, trong chƣ hiền đệ 

hiền muội để đất nƣớc đƣợc vinh quang an lạc, nhân loại 

đƣợc hƣởng trọn ân phƣớc của Thƣợng Đế Chí Tôn. Những 

điều trở ngại, những cảnh trái tai gai mắt, những nếp sống 

bỡ ngỡ khi bị chênh lệch bình thƣờng của chƣ hiền đệ 

muội, của dân tộc này nào có bao nhiêu, vẫn còn đƣợc ơn 

Trời chan rƣới mở Đạo cứu độ dắt dìu.  

Nếu chƣ hiền đệ muội mục kích đƣợc cảnh trạng đau 

thƣơng của kẻ khát nƣớc mà chết, ao hồ sông rạch biến 

thành sa mạc, những kẻ bị sụp đất, bị biến thiên thì phải 

đau khổ là dƣờng nào! Những ngƣời ấy, giống dân ấy có tin 

Thƣợng Đế hay không là điều không phải nói, chỉ nói là họ 

cũng nhƣ chƣ đệ muội, vì sống vào địa giới thiếu sinh lực 

thiên nhiên phải chịu biển cả hóa ruộng dâu. Trƣớc luật tự 

nhiên, muốn cũng không đặng mà không muốn cũng không 

đặng. Xét nhƣ vậy để thấy hạnh phúc đã dành sẵn cho dân 
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tộc này, chỉ còn chờ những tay đạo đức dựng xây thành 

thánh đức đó thôi. 

THI

Giữ lòng thanh tịnh thấy cơ mầu, 

Chẳng ở nơi Trời, chẳng ở đâu, 

Chỉ một sát na tâm ngộ nhập, 

Thái bình nhơn loại có bao lâu. 

HỰU 

Bao lâu chớ đợi chớ trông chờ, 

Càng đợi càng chờ hóa ngẩn ngơ, 

Hãy học hãy tu rồi sẽ hiểu, 

Bao nhiêu ngoại cảnh cứ làm ngơ. 

HỰU 

Ngơ tai ngơ mắt lại ngơ lòng, 

Tất cả đem về một tánh không, 

Có đó thì làm, làm chẳng có, 

Ba ngàn thế giới mới tinh thông. 

HỰU 

Thông suốt hành tàng đạo lý thâm, 

Đều do chuyên nhứt của linh tâm, 

Tâm linh thì tánh linh quang hiện, 

Một khiếu thông rồi sống vạn năm. 

HỰU 

Năm tháng tu trì có một thôi, 

Một này biến hóa biết bao ngôi, 

Ngôi Tiên ngôi Phật ngôi Thần Thánh, 

Cũng ở trần gian, cũng ở ngƣời. 
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HỰU 

Ngƣời muốn tu hành Lão chỉ cho, 

Sang sông phải tạm mƣợn con đò, 

Qua bờ vạn pháp nên rời bỏ, 

Một túi càn khôn chƣởng vạn cơ. 

HỰU 

Cơ duyên đệ muội đến nơi này, 

Chẳng phải tiêu sầu hay giải khuây, 

Mà muốn tìm vào cung Bạch Ngọc, 

Sẵn thuyền đƣa rƣớc đến ngàn mây. 

HỰU 

Mây trắng làu làu rƣớc khách tu, 

Vƣợt qua vạn nẻo cõi diêm phù, 

Đƣa về chánh đẳng vô vi đó, 

Không tháng ngày nào không hạ thu. 

HỰU 

Thu nhiếp càn khôn một túi đầy, 

Thanh nhàn tự tại khắp đông tây, 

Vui cùng Thiên đạo hòa sanh chúng, 

Tiên phật là đây, Đạo cũng đây. 

Chƣ hiền đệ hiền muội nếu lãnh hội đƣợc lời Lão dạy 

hôm nay, dầu có những gì biến chuyển cũng đƣợc an tâm 

mà tiến đạo, đừng để tâm vọng động ắt phải bị ngoại cảnh 

giày vò, bao nhiêu công phu tu dƣỡng đều thiêu hủy. Mọi 

việc khó khăn đều có Thần minh hộ trợ, nếu không lửa đỏ 

chẳng biết sức vàng mƣời. Lão dạy bao nhiêu chƣ đệ muội 

ý thức rồi có dịp sẽ dạy thêm. (...) 
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Ngoài việc ôn dƣỡng tịnh tọa, Lão không dạy gì thêm 

nữa. Lão ban ơn tất cả chƣ hiền đệ hiền muội. 

NGÂM

Công phu tịnh tọa tham thiền, 

Hoàn thành sứ mạng sổ Tiên ghi đề. 

Thăng. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 15-6 Bính Thìn (11-7-1976) 

Chào chƣ Thiên ân, chƣ huynh tỷ đệ muội. Nhân đàn kết 

quả khóa tịnh, Tệ Huynh cùng với quý Sƣ Huynh Bảo Pháp 

Chơn Quân, Ngọc Lịch và Đức Bác Nhã Thiền Sƣ đến 

trƣớc để chúc mừng chƣ tịnh viên đã hoàn tất công phu, 

công đức và để lƣu niệm đôi lời trong khóa tịnh Hạ chí này. 

Miễn lễ, đồng an tọa. 

Minh Đức Đạo Nhơn 

KỆ

Lặn hụp thƣơng ngƣời chốn biển mê, 

Đồng đem bát nhã rƣớc quay về. 

Hỡi ai muốn thoát vòng trầm lụy, 

Vƣợt khỏi phù ba đến cận kề. 

Xin nhƣờng bút. 

Bổn Huynh chào chƣ Thiên ân, chƣ đạo hữu nam nữ. 

Cận kề bát nhã rƣớc đƣa cho, 

Bến cũ nguồn xƣa lạc nẻo dò, 

Chí dốc quy căn thì phục mạng, 

Báu trời vô tận chứa đầy kho. 

Xin nhƣờng bút. 

Bần Đạo chào chƣ hiền đệ, hiền muội. 
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Đầy kho báu lạ phép trƣờng sanh, 

Chẳng có tƣợng hình cũng chẳng danh, 

Chỉ một tánh không bèn ngộ nhập, 

Ba ngàn thế giới mặc khinh thanh. 

Xin nhƣờng bút. 

Bần Tăng chào chƣ hiền đệ hiền muội, chƣ môn sanh 

nam nữ. 

Bác Nhã Thiền Sư 

KỆ

Khinh thanh một khí thiệt thuần toàn, 

Khí ấy gầy nên lý tạo đoan, 

Trong chỗ trống không mà chứa đựng, 

Vô cùng vô tận máy hành tàng. 

Đồng viết: 

Hành tàng chuyển hóa vô vi, 

Làm nên đạo cả thiệt thi pháp quyền. 

Nơi ngƣời là lý tự nhiên, 

Nơi Trời một khí huyền huyền hƣ không. 

Tịnh lòng cho khí suốt thông, 

Thiên nhơn dụng chỗ huyền đồng hóa sanh. 

Bao nhiêu tâm đạo chí thành, 

Hiệp thành khối điển từ lành rƣới chan. 

Tình thƣơng rải khắp mƣời phang, 

Giúp đời cuộc sống trên đàng pháp luân. 

Cực dƣơng âm khí lẫy lừng, 

Dè tâm giữ ý cho thân an bài. 

Chừng nào dƣơng khí phục lai, 
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Trƣớc sau nhƣ một hoát khai tâm truyền. 

Đôi lời lƣu niệm tịnh viên, 

Trung hòa là đạo vững yên mọi bề. 

Là đƣờng giải thoát bến mê. 

Đức Lão Tổ giáng lâm, chƣ hiền đệ, hiền muội thành 

tâm nghinh tiếp. Đồng ban ơn. Thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Đông chí thì dƣơng mới có sanh, 

Phương tu dụng đó luyện công hành, 

Lão Đam rao địch bằng không lỗ, 

Tổ khiếu thông thì lóng tiếng thanh. 

Chào chƣ hiền đệ, hiền muội. Hôm nay, Lão giáng lâm 

để kiểm điểm lại chỗ diệu dụng của chƣ tịnh viên trong 

khóa tịnh hạ chí. Miễn lễ, đồng an tọa. 

Bần Đạo và các Đấng Thiêng Liêng thƣờng bảo với chƣ 

hiền đệ muội: Ngƣời tu học vào hàng Thiên đạo Đại thừa là 

đã lập tâm giải thoát, mà chỉ những con ngƣời biết giải thoát 

mới thấu hiểu Thiên đạo để chấp nhận sứ mạng đại thừa.  

Trong chƣ hiền đệ muội, có những hàng Thiên ân đang 

thực hiện công trình tu tập ấy. Năm tháng lần qua nhƣ bóng 

câu qua cửa sổ, sự tu tập của ngƣời hành giả nhƣ khách 

đăng sơn, lần dò từng bƣớc, bỏ lại sau lƣng những tháng 

ngày không hề biết.  

Ngƣời hành giả với mục đích giải thoát mà chấp nhận trì 

hành không giải thoát, không giải thoát mà giải thoát mới 

đúng là Thiên đạo, Thiên tâm hay Phật tánh. Trên bƣớc 
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đƣờng đăng sơn cũng có những kẻ tiến mau, ngƣời tiến 

chậm, cũng có ngƣời bị rơi rớt trở lại. Tiến mau, tiến chậm, 

rơi rớt đều do lý riêng tƣ của mỗi hành giả.  

Đạo là hƣ vô chi khí, tâm không thật tƣớng chi linh, khí 

hƣ vô không tiếng không hình mà hóa sanh vạn hữu. Cái 

linh của tâm không ngăn không ngại mà hiện bày các 

tƣớng. Các hàng Giáo chủ, Thánh nhơn gƣợng nói là Đạo, 

là Nhứt. Một rồi có vạn hữu, có vạn hữu hiện bày đƣợc 

Đạo, đƣợc Đạo rồi mới đƣợc tâm, nên Thánh nhơn xƣa 

dụng chỗ Một của tâm mà trị thế an dân. Các hàng Giáo 

chủ cũng do tâm đắc nhứt mà thành Tiên tác Phật.  

Nhứt là cực của Vô Cực, là đại bản thể, là chơn nhƣ. 

Ngƣời học đạo chỗ tâm truyền là đó. Ngàn kinh muôn điển 

đạo thơ cũng nhắm vào đó. Nay chƣ hiền đệ, hiền muội 

trên đƣờng học đạo tu trì nào có khác chi đâu. Tôn giáo có 

nhiều mà chỗ chứng quả vô thƣợng của con ngƣời giải 

thoát là Phật, Thánh, Tiên, tuy Tam Tông cũng do chơn 

tông Vô Cực mà có.  

Xét biết nhƣ vậy để ngƣời tu hành thoát khỏi nhân 

duyên, dẹp bỏ tam tâm tứ tƣớng, đồng đi vào chỗ nhứt 

nguyên trung đạo. Có nhƣ vậy, Đạo mới thể hiện đƣợc sự 

cứu cánh thực sự cho chúng sanh. Chƣ hiền đệ hiền muội là 

hàng Thiên ân chấp trì quyền pháp, là những ngƣời tín đồ 

trung kiên đang gồng gánh sứ mạng đại thừa, hằng đƣợc sự 

chỉ giáo của Thiêng Liêng, há lại không nhìn vào đó, làm 

theo đó, giải thoát cho mình và giải thoát cho ngƣời sao? 

Khóa tu hạ chí đã hoàn tất, chƣ hiền đệ, hiền muội trong 

nhiều cấp bực mà chỗ diệu dụng chỉ do một tâm chí thành 

nhứt tề tuân thánh ý, dầu bị sự khảo thí cũng cố gắng vƣợt 
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qua. Vƣợt qua rồi phải giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh 

thì trời đất mới quy về. Trời đất quy về thì chƣ tà tự bất 

cảm phạm. Chƣ tà bất cảm phạm thì lý do chƣớng ngại 

đăng sơn của ngƣời hành giả tất không có. Chỗ diệu dụng 

của khóa tu hạ chí này kết quả cũng do đó. 

THI

Trong xét tâm mình không có tâm, 

Lực thần diệu dụng mới tinh thâm, 

Ví bằng một niệm còn sanh mống 

Niệm ấy diệt trừ lý đạo thâm. 

Bần Đạo dạy chƣ hiền đệ tịnh viên Minh Lý Thánh Hội: 

Minh tâm kiến tánh Hạnh, Cường không, 

Khai Ngộ đặng rồi Tánh cũng không, 

Tường lãm bao nhiêu tuồng huyễn hóa, 

Vƣờn Tiên đất Phật ráng vun trồng. 

Chƣ hiền muội Huyền Như Minh Lý Thánh Hội nghe 

dạy: 

Huyền linh diệu dụng cũng do tâm, 

Như thị đừng nên nhọc sức tầm, 

Định, Tịnh, Phong, Vân, Minh, Tịch, Cảnh, 

Sơn, Thanh, Thủy, Tú ráng hành thâm. 

Chƣ hiền đệ Cơ Quan và Vĩnh Nguyên Tự nghe dạy: 

Bƣớc vững bƣớc rồi Lão đỡ nâng, 

Gìn tâm chuyên nhứt đợi Thiên ân, 

Trau dồi đạo hạnh sau nhƣ trƣớc, 

Luyện kỷ hành công thu sẽ phân. 
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Chƣ hiền muội Cơ Quan và Vĩnh Nguyên Tự nghe dạy: 

Tâm quyết rồi thì đạo chẳng xa, 

Tu trì thoát khỏi kiếp quần thoa, 

Chị em lớn nhỏ tay dìu dắt, 

Về với Từ Tôn yết bửu tòa. 

Sau cùng, Bần Đạo khuyên chƣ hiền đệ, hiền muội trên 

đƣờng tu học phải giữ tâm chuyên nhứt cho bƣớc đạo đƣợc 

vững vàng, khắc kỷ phục lễ để quyền pháp nghiêm minh, 

hòa quang hỗn tục để thực hiện sứ mạng đại thừa thì Thiên 

đạo không xa vậy. 

Hãy nhớ câu: 

Nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, 

Ngoại quán kỳ thân, thân vô kỳ thân, 

Viễn quán kỳ vật, vật vô kỳ vật, 

Không vô sở không, vô vô diệc vô. 

Chỗ tri cơ lập mạng, cùng lý tận tánh đó vậy. 

Thiện Bảo đem bạch thủy đến cho Bần Đạo. 

[Thiện Bảo dâng bạch thủy] 

Nƣớc trong là nƣớc cam lồ, 

Lòng trong nhƣ kiếng chói lòa sáng soi. 

Bao nhiêu hình bóng qua rồi, 

Lòng trong nƣớc trắng sáng soi liên tòa. 

Bần Đạo sẽ dạy chƣ hiền đệ muội về tâm pháp sau. 

Bần Đạo ban ơn toàn thể chƣ tịnh viên Minh Lý, Cơ 

Quan. Bần Đạo giã từ chƣ hiền đệ muội. Thăng. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 14-8 Bính Thìn (07-9-1976) 

Kim Quang Đồng Tử 

Tiểu Thánh chào chƣ Thiên mạng. Chào chƣ huynh tỷ, 

chƣ đạo tâm nam nữ. 

Tiểu Thánh đến chuyển sắc lịnh Đức Tôn Sƣ. Chƣ liệt vị 

thành tâm tiếp sắc lịnh. Tiểu Thánh xin tuyên đọc: 

Đông Phƣơng Chƣởng Quản sắc truyền, 

Xả đàn mƣời phút lập liền ban cơ. 

Song đồng Mai, Thủy trẻ thơ, 

Phò loan tiếp điển từ từ châu rơi. 

Mẫu Nghi giá ngự truyền lời, 

Phật Tiên Thần Thánh độ ngƣời thoát mê. 

Tiểu Thánh xin chào chƣ liệt vị phản hồi phục lịnh. 

Thăng. 

TÁI CẦU 

THI 

Trùng trùng ân điển phủ không gian, 

Thánh nữ Tiên nƣơng đức bủa tràn, 

Đƣa bƣớc Mẫu Nghi vào hạ giới, 

Nƣơng mây lƣớt gió giáng cơ đàn. 

Vân Hương Thánh Mẫu 

Chị chào mừng các em nam nữ. Chị đến trƣớc sắp xếp 
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vài nghi tiết cho các em hành sự. Các em hãy chuẩn bị một 

vài bầu bạch thủy đủ dùng trong hai lần: một nửa cho lần 

đầu sau khi xả đàn, một nửa dành cho lần Hội Yến ngày 

mai. Nếu đến giờ Hội Yến các em có thêm thức rƣợu ngọt 

ngào cũng sẽ đƣợc ban ơn. 

Này các em! Các em thật sự có công tu học hành đạo, lẽ 

dĩ nhiên có những thân nhân đƣợc đắc vị Tiên Nƣơng, 

Thánh Nữ, Thần Nữ, đều đƣợc ân ban. Từ Mẫu đến dự Yến 

Bàn Đào đêm Trung Thu, do đó, trong phần nghi lễ, ngoài 

bàn lễ Cửu Vị Tiên Nƣơng, cách đó một mét, các em sắp 

tiếp một bàn Đại Yến ngay giữa chánh điện trên nền một 

tấm thảm xanh thay cho bàn ghế. 

Nghi lễ này đƣợc dọn sau khi cúng đại đàn. Chƣ Thiên 

ân thiện tín bình thân lƣỡng ban gần bên tƣờng để nhƣờng 

chỗ cho việc sắp đặt. Sau đó sẽ đƣợc mời ngồi lại ngay 

hàng quay mặt vào giữa điện, lƣng xoay ra tƣờng. 

Ban nghi lễ hành lễ ngâm thi đối ẩm xong sẽ mời tất cả 

vào dự Yến. Sau khi dùng Yến xong, đọc kinh tiễn đƣa là 

dứt lễ. Chƣ Thiên ân và các em có lễ vật chi, có thể đƣợc 

đem dự phần vào Đại Yến này. 

Ban nghi lễ cần chuẩn bị nhân sự chấp hành chu đáo 

trang nghiêm. 

Kìa hào quang chiếu diệu, loan giá cận kề, chƣ Thiên ân 

cùng các em nghiêm chỉnh đàn tràng thành tâm tiếp giá 

Mẫu Nghi. Chị sẽ trở lại với các em sau khi Từ Mẫu hồi 

cung. Chị xuất ngoại nghinh tiếp. 
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TIẾP ĐIỂN 

THI 

Vô vi bàng bạc khắp nơi nơi, 

Cực lạc nhờ con biết dựng đời. 

Từ tốn lo tu đừng yếm thế, 

Tôn ti lập đức phải tri thời. 

Diêu đình bổn thỉ tâm thƣờng trụ, 

Trì ngọc nguyên lai chí chẳng dời. 

Kim khuyết hóa thân thời mạt kiếp, 

Mẫu nghi nhắc nhở biết bao lời. 

Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con nam nữ. Giờ này 

Mẹ đến trần gian để các con lớn nhỏ đƣợc vui mừng. Mẹ 

miễn lễ, tất cả các con đồng an tọa. 

Trung thu này Mẹ vui mừng nhìn thấy các con lớn nhỏ 

quây quần bên Mẹ đều là những niềm tin đạo tâm phụng 

Thiên sự dân. Những ngày qua Mẹ không đến với các con 

là để xem các con lập chí rèn tâm nhƣ thế nào trƣớc sự biến 

chuyển của cuộc đời. Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng từng 

dạy dỗ các con rất nhiều đạo lý, cung ứng hành trang cho 

các con không ít, hễ đến lúc, hãy lấy ra mà dùng tùy thời 

hóa độ. Tuy Mẹ không đến nhƣng vẫn có bên con, vẫn 

hằng săn sóc cho các con những khi nhọc mệt, hằng nâng 

đỡ dìu dắt các con trên dặm đƣờng thiên lý vƣợt núi sang 

sông với những chiếc cầu lắt lẻo không tay vịn. Mẹ ngự ở 

đức tin sáng ngời của các con. 

Kỳ hạ nguơn cộng nghiệp, các con phải thấy ân phƣớc 

mà đừng để kẻ khác nhắc nhở. Tình Vô Cực rất bao la, 

nhƣng Thiên luật công bình không mảy lọt. Mẹ mong 
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muốn các con nam nữ đã đƣợc nhận lấy sứ mạng Thiên ân 

quyền pháp đem lại nguồn an lạc vĩnh cửu cho nhơn sanh, 

các con hãy khai nguồn an lạc riêng con cho thông suốt, 

đừng để vƣớng bận hoàn cảnh đa diện bên ngoài mới chóng 

thành công.  

Hôm nay, Mẹ ban huấn từ cho các con lớn nhỏ ghi nhớ 

mà tu học hành đạo.  

Hỡi các con! 

Trăng kia tròn khuyết đổi dời, 

Huống chi con sống trong đời nhị nguyên. 

Nếu con học đạo Phật Tiên, 

Lạ gì những lúc biến thiên nhân tình. 

Quý hồ một mảnh tâm linh, 

Bản lai diện mục biết nhìn cho thông. 

Nƣớc kia còn có lớn ròng, 

Đời con sao khỏi trong vòng quẩn quanh. 

Lòng con nếu thật chí thành, 

Thủy chung nhƣ nhứt tu hành mới ngoan. 

Khi con vào chốn trần gian, 

Là con đem đạo vào đàng thiên luân. 

Biết rằng nghiệp quả do nhân, 

Sao còn phiền não giận mừng đau thƣơng. 

Con ôi, học đạo hằng thƣờng, 

Là tâm thanh tịnh dứt đƣờng quả nhân. 

Lạ gì điên đảo giả chơn, 

Mà con vọng động cho sờn đạo tâm. 

Cái cơ biến dịch thăng trầm, 

Ngƣời tu dụng đó mà cầm máy linh. 
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Quý là con trọn niềm tin, 

Là tu tứ trí là gìn tam công. 

Tâm cùng trời đất huyền đồng, 

Thân hòa vạn hữu ngoài vòng biển mê. 

Là con làm đạo bồ đề, 

Đất trời vạn vật quay về một tâm. 

Lòng con sẵn có vui thầm, 

Dị đồng sai khác cũng tầm nguồn vui. 

Con ơi, bƣớc đạo chớ lùi, 

Đạo là hồn nƣớc sụt sùi sao nên. 

Lạ gì vật chất đảo điên, 

Nay còn mai mất biến thiên không chừng. 

Ai tƣờng cuộc thế đầy lƣng, 

Rủi may sanh tử nhơn thân thể nào. 

Ai tƣờng nắng hạn mƣa rào, 

Thiên tai chiến họa ra sao bao giờ. 

Quý là con tỉnh giấc mơ, 

Là tâm giác ngộ, là cơ diệu huyền. 

Là đƣờng giải thoát nghiệp duyên, 

Là tu tự độ, là giềng độ tha. 

Hồng ân Từ Mẫu chan hòa, 

Cho con hạnh hƣởng làm quà trung thu. 

Đèn lòng đừng để mờ lu, 

Đạo tâm đừng để bôn xu nhiễm trần. 

Bao giờ tan áng huyền vân, 

Trời trong mƣa tạnh lộ vầng trăng thanh. 

Tình trăng muôn thuở trong lành, 

Nhƣ tình Từ Mẫu tài thành thuận nhu. 

Thƣơng thân con ráng lo tu. 
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Mẹ đã ban hồng ân vào bạch thủy cho các con đồng thọ 

hƣởng. Các con nhớ lời Vân Hƣơng Thánh Mẫu đã dạy. 

Các con nên nhớ vào giờ công phu thiền định khai mở cõi 

lòng tịnh khiết để tiếp nhận luồng hồng quang thiên điển. 

Nhiếp thâu đƣợc nhiều hay ít là do ở lòng của con. Hồng 

quang thiên điển luôn luôn bủa trùm để cứu độ sanh linh. 

Các con hãy giác ngộ, hãy ý thức với nhau để cùng tu 

hành hạnh hƣởng.  

Mẹ cùng Phật Tiên, Thánh Thần sẽ đến dự lễ Hội Yến 

Bàn Đào đêm mai. Các con nhớ trật tự thanh tịnh. Cần 

đƣợc tôn nghiêm là cực lạc đó con. Nhất là các con 

không nên bỏ sót một con nào dù là lớn hay nhỏ. Vân 

Hƣơng sẽ đến với các con. Tất cả các con nam cũng nhƣ 

nữ về dự lễ hôm nay cần ghi nhớ lời Mẹ dạy. Mẹ ban ơn 

lành tất cả các con. 

Mây lành phủ khắp mƣời phang, 

Điển linh lớp lớp hàng hàng phi thăng. 

TIẾP ĐIỂN 

Vân Hương Thánh Mẫu 

Chị miễn lễ tất cả các em đồng an tọa. Chị xin phép Mẹ 

ở lại để có vài dòng đạo lý cùng với các em gọi là quà 

Trung Thu. 

Này các em! Đời con ngƣời có hai cuộc sống, một là tâm 

linh, hai là nhân sinh. Về tâm linh, các em đã từng thực 

hành và hiểu tâm linh là chủ sử thần minh của tứ chi ngũ 

quan. Nếu tâm linh mờ tối không đƣợc luyện trau thì đời 

sống của con ngƣời chỉ là công cụ cho vật chất, thì thật là 

uổng phí. Thế nên các tôn giáo từ xƣa chú trọng về phần 
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tâm linh trƣớc nhất. Về nhân sinh, cuộc sống gắn liền với 

thiên chức, gia đình, xã hội, nƣớc non. Phải làm mới có mà 

ăn, phải dệt mới có mà mặc, phải hoạt động mới có mà 

sống, mà ở. Là nhân sinh, không ai chối bỏ đƣợc những 

điều này. Tuy nhiên, nếu tâm linh mờ đục, thì cuộc sống 

nhân sinh thƣờng hay lầm lạc, xáo trộn trật tự kỷ cƣơng để 

gây nên những trái oan hận thù vì sống, ăn, mặc, ở. Thế 

nên, con ngƣời phải biết giữ đƣợc mức độ quân bình cho 

chính bản thân là tâm linh phải lo trau luyện cho thanh 

thoát, đừng để thất tình lục dục bao vây. Có thế mới hòa 

vào xã hội nhân sinh để sống một cuộc sống có ý nghĩa siêu 

nhiên hơn. Khi con ngƣời tự thấy lòng bác ái vị tha nẩy nở 

là biết sống đời sống Tề Vật của Trang Chu hay Bình Đẳng 

Quan của Thích giáo. Tâm linh và nhơn sinh không thể 

tách rời mà phải luôn luôn gắn liền với nhau nhịp nhàng 

sinh động, vô kỷ, vô công, vô cầu, vô danh, tự khắc các em 

sẽ hòa mình vào đại thể mà hƣởng thú thiên nhiên, mà dự 

yến Bàn Đào. 

Các em Thiên ân hƣớng đạo nam nữ ghi nhớ lời Chị vừa 

phân. Các em nên nhớ trần gian vạn bệnh nan y, thì những 

lƣơng y, bác sĩ cần phải đối chứng lập phƣơng chớ không 

thể dùng một toa thuốc gia truyền mà chữa bệnh đƣợc. 

Đạo là năng phƣơng, năng viên, ủy khúc tùy hình để 

giúp ngƣời nên Đạo đấy em ạ. (...) 

Trung Thu này Đức Mẹ hài lòng các em nên đã ban ơn 

cho chƣ Phật Tiên Thánh Thần đến dự Hội Yến đêm mai. 

Sự hài lòng này không phải là do những lễ vật hiến dâng 

của các em trong Hội Yến mà là ở sự đồng tâm hiệp lực 

của các em cùng nhau ƣu tƣ lo lắng trong những ngày qua. 

Tâm tƣ các em gắn liền với ƣớc vọng làm sáng danh Đạo, 
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biểu lộ tình thƣơng, thể hiện đức tin và làm gƣơng cho tất 

cả các em khác. 

Đêm đã khuya, để các em còn dùng bạch thủy để lấy sức 

ngày mai đảm đang nhiều việc, Chị vâng lịnh Từ Mẫu ban 

ân điển một lần nữa cho các em. 

Các em hãy đem những lời Thánh giáo hôm nay cho các 

em ở địa phƣơng xa xôi hẻo lánh đồng hƣởng hồng ân Từ 

Mẫu Trung Thu Bính Thìn. 

Chị chào giã từ tất cả các em. 

Mây lành noi dấu Mẫu Nghi, 

Nƣơng lằn huệ điển Diêu Trì hồi cung. 

Thăng. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Tuất thời, 14-10 Bính Thìn (04-12-1976) 

Thanh Minh Đồng Tử 

Tiểu Thánh chào chƣ Thiên ân sứ mạng. Xin thành tâm 

tiếp Đức Giáo Tông Đại Đạo. Tiểu Thánh chào chung, xin 

xuất ngoại ứng hầu. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh 

Bần Đạo chào mừng chƣ hiền đệ hiền muội. 

Trƣớc khi kiểm điểm phúc trình hành đạo chƣ phận sự 

trong mấy tháng qua, Bần Đạo để lời ngợi khen tinh thần 

tiến đạo vƣợt bao khó khăn thử thách ràng buộc quanh mình 

để hƣớng về mục đích tối cao mà chƣ đệ muội đã chọn. 

Chƣ hiền đệ muội đồng an tọa. 

Chƣ hiền đệ hiền muội! Bần Đạo vừa mới nói đến hƣớng 

về mục đích tối cao, chƣ đệ muội nghe qua có thấy lòng 

thích thú khi trỗi bƣớc dặm dài thiên lý có âm vang hòa 

nhịp đồng hành, hay thấy lòng phân vân ngăn ngại? Mục 

đích cao thƣợng ấy xa hay gần, thực thể hay trừu tƣợng 

mông lung, cái thế an bài vĩnh cửu hay thế tựa tạm thời 

trƣớc sự vật quá đổi thay. Có nghe đƣợc tiếng nói của lòng 

mới thấy mình có thực hay không có. Nếu đã thật có, mình 

biết mình, thì sứ mạng Thiên ân trong Tam Kỳ Phổ Độ này 

mới có thật ở chính mình. (…) 
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THI CA LIÊN HÀNH 

Chƣ Thiên ân thừa hành sứ mạng, 

Bần Đạo phê xứng đáng công trình, 

Đƣợc khen, sai sửa, phân minh, 

Hành trang đạo lý trong tình thiêng liêng. 

THI

Thiêng Liêng sẵn có một tình thƣơng, 

Bền vững xông pha giữa thế trƣờng, 

Gieo giống đạo lành ra khắp chốn, 

Cho ngƣời biết sống cảnh an khƣơng. 

CA

An khƣơng bởi tinh thần dân tộc, 

Văn hóa cùng đạo học phát minh, 

Cùng trong cái thế quân bình, 

Nhơn sanh hòa nhịp tâm linh hiện hành. 

(…) Về 38 vị ghi tên học đạo giải thoát mà Thiền Sƣ 

Bác Nhã đã dạy và lớp học Tâm Pháp giữa Cơ Quan và 

Minh Lý Thánh Hội. 

Này chƣ đệ muội! Đạo pháp đều có ở mỗi con ngƣời. Có 

con ngƣời là có đạo pháp, bởi vô minh che lấp mới không 

nhận thấy đó thôi. Nay mƣợn đạo lý bên ngoài chỉ đạo lý 

bên trong, mƣợn cái pháp hữu hình để chuyển luân cái 

pháp vô tƣớng cũng là điều gƣợng mà làm vậy. 

Mấy lúc qua rồi, chƣ đệ muội hiệp nhau tu học tâm 

pháp, học để chi? Sao không tự học mà lại hiệp nhau hai 

bên để cùng học? Có phải học để tìm thấy chơn tâm không? 

Học tức là dụng tâm để học để tu, mà dụng tâm để cầu tâm 
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thì không thấy tâm, bằng dụng ý cầu tâm lại còn nhiều sai 

biệt. Tìm trong kinh điển đạo thơ, ẩn mình nơi cô tịch để 

tìm chơn tâm, có thấy đƣợc chơn tâm không hay là chỉ thấy 

chơn tâm trong lý trí, trong tƣởng tƣợng mà thôi. Chƣ đệ 

muội, trong chỗ động mới thấy tịnh, chỗ vô tâm mới trực 

nhận đƣợc chơn tâm. Chơn tâm bất biến mà dịch sử vô 

cùng. Do chỗ bất biến mà chủ sử cả muôn loài. Tình thức 

ứng biến linh động, ánh sáng có phản chiếu mới thấy sở 

dụng của thái dƣơng cho nên nói “Học sƣ bất nhƣ học hữu” 

là vậy. Nơi đây, Bần Đạo chƣa giải đến Thiên ý, nếu chƣ 

đệ muội thấy tâm thanh tịnh thì tiến đạo có bao lâu, chỉ sợ 

tâm chƣa thanh tịnh mà gấp đi thì hành động bằng vọng 

tƣởng, đi cũng bằng vọng tƣởng rồi tới nơi cũng bằng vọng 

tƣởng thì hoài công biết mấy! 

THI

Hành đạo biết rằng Đạo ở trong, 

Biến nên vạn pháp cũng do lòng, 

Tam thiên thế giới trong tay nắm, 

Chính thị tâm này đạt lý không. 

CA

Không tận lực lẽ Trời sao thấu, 

Có thủy chung mai hậu huy hoàng, 

Dầu cho trải mấy thƣơng tang, 

Vẫn còn một mảnh tâm đan chói lòa. 

Chói lòa ánh đạo bủa trần gian, 

Mát mẻ lòng ngƣời thế mới an, 

Thế mới an rồi thành Đại Đạo, 

Thiên ân dành sẵn cõi Thiên đàng. 
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Đàn anh tiến, đàn em cũng tiến, 

Đủ pháp quyền vƣợt biển đăng sơn, 

Chỉ cần một mảnh tâm đơn, 

Vào đời tạo thế nghĩa nhơn hiệp hòa. 

Hòa hiệp hƣớng về chỗ tối cao, 

Đất, Trời, Ta, vốn có xa nào, 

Cùng sanh, cùng trƣởng, cùng thâu liễm, 

Hòa hiệp hƣớng về chỗ tối cao. 

Chƣ đệ muội cần cố gắng công phu tịnh dƣỡng. Sự sống 

cũng cần nhƣng tâm linh cần sáng chói trong lúc này. 

CA

Chỗ tối cao Cao Đài ngự trị, 

Chƣởng pháp quyền trong lý vận hành, 

Biết nhìn nhận chốn khởi sanh, 

Mới nên đƣợc đạo tài thành Hóa Công. 

(…) 

Về ngày lễ Khai Minh Đại Đạo ngày mai, Bần Đạo 

nhắc nhở chƣ hiền đệ hiền muội ngày mai sẽ có Tam 

Giáo Đạo Tổ thừa lịnh Chí Tôn cùng Tam Trấn Oai 

Nghiêm và Chƣ Thiên Vƣơng sẽ đến chứng lễ. Chƣ đệ 

muội giữ lòng chí thành chí kỉnh để thọ ân ban vô vi, 

trong đó các vị Đại Tiên Tiền Khai Đại Đạo cùng Thánh 

Nữ sẽ đến chứng lễ tuyên hứa của các mầm non đang 

vƣơn lên trong khu vƣờn Đại Đạo. 

CA

Cang nhu đúng đạo Trời phân định,  

Thế quân bình quyền chính vững an, 
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Hỡi chƣ đệ muội trung đàn, 

Tìm ra lẽ đạo vững vàng mà tu. 

Sau cùng, Bần Đạo nhắc lại chƣ đệ muội hãy dọn mình 

chờ ân ban Đông chí. Bần Đạo lƣu ý nhứt là các trò tự 

nguyện cầu học đạo pháp. Bần Đạo rất hoan hỷ cho tiền đồ 

Đại Đạo đó. (...) 

Các lễ phẩm trên Thiên Bàn đã đƣợc ân ban trƣớc, chƣ 

đệ muội cùng hƣởng sau đồng đều. 

Bần Đạo ban ơn lành chung tất cả chƣ đệ muội. Thăng. 
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Minh Lý Thánh Hội 

02-11 Bính Thìn (22-12-1976) 

Hưng Đạo Đại Vương 

Bản Thánh chào chƣ liệt vị Thiên ân nam nữ. 

Ở trong ngƣời cũng nhƣ ngoài trời đất, cũng có âm 

dƣơng tiêu trƣởng. Lúc âm cực thì dƣơng sanh. Dƣơng 

sanh trong ngƣời là nhứt tức sanh cơ. Phục là gì? Là phục 

sinh, phục hồi, phục quyền, phục hƣng, phục hoàn bản vị. 

Phục nghĩa là trở lại cái gốc nguyên đầu, là cái Vô Cực vừa 

máy động, động mà chƣa động, chƣa động mà động. Khi 

máy ấy động trong động thì hiện hình thành Thái Cực, 

động sanh dƣơng, tịnh sanh âm, động tịnh này là nguyên 

khí lƣu hành của Thái Cực thì âm dƣơng là nguồn đầu của 

muôn vật, là cơ biến hóa vạn vật, chịu sự tiêu tức dinh hƣ. 

Tu là thoát ngoài cái động tịnh ấy, âm dƣơng ấy, hai đối 

cực này ngày nào còn làm chủ mạng sống của ngƣời, của 

vật thì không thể nói là tự do. Cái lý tánh tự tánh gọi là vô 

cực, là chủ tể của âm dƣơng, nên nói dầu làm thiện hay làm 

ác, tuy có sự tốt xấu, hay dở, khác nhau, nhƣng cũng còn 

kẹt trong vòng nhân quả. Cố công tu ngộ chứng chỗ nguyên 

lai tự tánh chủ đƣợc âm dƣơng, chủ đƣợc âm dƣơng thì tất 

nhiên chủ đƣợc tất cả, bất cứ vật gì, thứ gì. Mà thứ gì, vật 

gì, cõi trời, cõi ngƣời cũng đều chịu tuân nghe, nhứt thiết 

không một thứ nào dám xâm phạm. Ví nhƣ con sƣ tử chúa 

sơn lâm, một tiếng hét, là muông thú muông chim nằm rạp 

cả, hay nhƣ loại chim phụng hoàng ở đâu đi đâu, dầu đậu 

đâu thì các loài chim đều theo chầu chực. 
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Vậy nên tu là nhận cho đƣợc cái nguyên lý ban đầu, cái 

tự tánh. Cái tự tánh ấy là độc lập, tự do, vƣợt ngoài, không 

một quyền lực nào ràng buộc câu thúc, cái mà Bác Nhã 

Thiền Sƣ gọi là cái thung dung tự do tự tại. Nhƣng cũng 

nhớ rằng con ngƣời có ba phần báu trọng là Tinh, Khí, 

Thần. Tinh, Khí, Thần cũng một khí mà chia ra. Ngƣời vì 

mê mà để tiêu hao nên bịnh hoạn ngu khờ lầm lỗi. Thần là 

con mắt, Khí là lỗ mũi, Tinh là miệng để tƣợng trƣng ba 

phần quan trọng. 

Phần tu lấy nƣớc miếng là tân dịch để bồi dƣỡng cho 

châu thân, mà các hiền tu ít biết nên coi thƣờng. Nhƣ con 

sò, con nghêu ở ao hồ sông biển. Nó biết hả miệng để 

hứng ánh sáng mặt trời bữa bữa ngày ngày mà kết tinh 

thành ngọc trai. Ngọc trai là của quý của nó. Ngƣời ta 

muốn có ngọc trai cho nhiều để thủ lợi nên ngƣời ta dùng 

những đá, bắt con sò bỏ vô miệng, để đá ấy thấm nƣớc 

miếng sò và ánh sáng mặt trời thành ngọc trai giả. Đã 

biết sự quan trọng của nƣớc miếng sò, thì nƣớc miếng 

ngƣời còn quan trọng gấp ngàn lần, kết nên Mâu Ni Bửu 

Châu. Tại sao các hiền tu không vận dụng lấy tân dịch? 

Con trâu nhìn mặt trời mà có ngƣu hoàn là vật báu. Con 

mèo nhìn mặt trăng mà thành linh miêu thì sự quán tâm 

của chƣ hiền là một môn quan hệ. 

Còn sự hô hấp là một việc rất cần để chế ngự vọng tâm, 

biến âm ra dƣơng, hóa tình thức làm tứ trí. Nếu không xoay 

ngƣợc máy hà xa thì làm sao Nhâm Đốc tƣơng giao. Nên 

khi thiền cần hơi thở điều hòa nhịp nhàng thƣ sƣớng, thì 

tâm thức tự nhiên an tịnh vì hơi thở là khí. Khí là động, 

động là tình, là thức, là gây sự trở ngại nhứt cho tâm thanh 

tịnh. Nếu hơi thở điều hòa thì vọng lự hết sanh, mà hơi thở 
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điều hòa cân xứng nhẹ nhàng vào ra thông thì sẽ khí hậu 

thiên tiếp đƣợc khí tiên thiên. Tiên hậu tiếp thông, thì 

chừng đó không cần dùng ngoại tức mà chỉ tự nhiên nội tức 

lƣu hành thì sự định thiền kết quả lớn. Ba phần Tinh Khí 

Thần hôm nay chỉ mƣợn một vài việc ngoài để gây ý thức 

cho tịnh viên, có dịp Bản Thánh sẽ nói sự lợi ích làm trợ 

duyên lớn cho công phu thiền định đắc đơn, chứng đạo. 

Đông chí năm nay các hiền vào tu kể cũng có phần cố 

gắng nhiều, phần công phu ấy cũng đáng khen, nhƣng 

khen cho những ngƣời sơ cơ thọ pháp, còn kẻ Thiên ân 

nếu đã để tâm cố gắng phải làm cho kỳ đƣợc, thì chƣa 

đúng đạo pháp. Đáng ra các hiền không cần nghĩ có một 

chƣơng trình cố định thời biểu, mà lúc nào cũng giữ cho 

lòng mình nhƣ nhiên không đợi vào phòng tịnh mới tu, 

mà luôn luôn nuôi dƣỡng cái lòng tự nhiên, vui buồn vô 

ngại, khen không lấy làm sƣớng, chê không lấy làm hổ. 

Nƣớc tràn lửa cháy một bên cũng chẳng lo sợ, trời 

nghiêng đất lở cũng chẳng động tâm. 

Vào thiền quên thời gian, dầu một giờ, một ngày, một 

tuần, muốn ngồi lâu hay xả tùy ý. Xƣa có ngƣời ngồi thiền 

sáu, bảy ngày mà tƣởng chừng một đôi giờ, đến đỗi bắt 

cơm lên để đó, vào thiền, khi xuất thiền ra, cơm coi mốc 

lên hàng tấc mà không thấy đói, thấy lâu. Bản Thánh ƣớc 

sao quý hiền say sƣa với Đạo, thú thích với thiền, ham mê 

nhƣ gà ấp trứng thì sẽ thấy Đạo là đệ nhứt thần tiên, trong 

đời không gì sánh kịp. 
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Minh Lý Thánh Hội 

06-11 Bính Thìn (26-12-1976) 

Hưng Đạo Đại Vương 

Chào chƣ Thiên ân, chƣ đạo tâm nam nữ. Chƣ Thiên ân 

an tọa. 

Sinh trƣởng thâu tàng, lần lƣợt trải qua bốn mùa xuân 

hạ thu đông, mùa nào cũng có một công năng sứ mạng của 

thời lịnh, nhƣng lẽ chung của thiên hạ thì ai cũng thích 

xuân đầm ấm tƣơi vui, vạn vật sinh sôi, ngàn hoa đua nở. 

Mùa này dƣơng khí trung bình, không rét mƣớt nhƣ đông, 

không nóng bức nhƣ hạ. Thực chất mà nói, mọi ngƣời chỉ 

thấy cái hiện ra mà không thấy cái mầm tiệm năng tiệm 

phát của nó. Trời đất không ngoài lẽ âm dƣơng, khi phát 

khi thâu, khi tàng khi hiện. Tàng là sự giấu kín cái văn vẻ 

của nó, nên tiết Đông chí là mầm sống khởi nguyên, vạn 

sự vạn vật manh nha ở đó, nên mỗi năm vào mùa tu Đông 

chí có một ý nghĩa sâu xa, ngƣời hành giả nên suy gẫm 

cho tƣờng tận nguyên lý.  

Chúng ta nên căn cứ vào quẻ Phục mà hạ công lập địa 

hàm dƣỡng chơn nguyên. Phục có nhiều nghĩa, nghĩa 

nguyên thỉ của nó là “không kiếp chi tiền, âm hàm dƣơng 

dã”, hƣ linh tịch chiếu, nên ta thấy tƣợng quẻ: một dƣơng 

nằm dƣới năm âm, có thể suy luận cái lý nhứt dƣơng này là 

một điểm sinh cơ tiềm phục là chơn ý, là tịnh cơ gồm có 

năm âm là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Ngũ quan thanh tịnh, 

chơn ý sáng soi. Chƣ hành giả gẫm đó làm công án tu trì. 
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Sơ hào bất viễn phục. Bất viễn là chẳng xa. Phục là trở 

lại, nghĩa là khi ta tịnh nên thung dung tự tại, quên cả 

trong ngoài. Bất giác tâm niệm khởi lên chạy rong ra 

ngoại giới theo thói quen, thì khi đó liền tỉnh giác, đừng 

để cho nó rong xa, chuyền leo đủ chuyện mà không hay 

không biết. Xa đây là ra ngoài cảnh vật, là hào thƣợng lục, 

là hào mê phục. Mê phục là để tâm dông dài rong chơi 

không biết tỉnh ngộ mà quay về. Nếu niệm vừa khởi, tâm 

vừa biết là bất viễn phục. 

Chƣ hành giả ngồi thiền nên lƣu ý một dƣơng và năm 

âm. Dƣơng là chiếu, âm là tịch. Dƣơng là động, âm là 

tịnh. Tịnh động cho quân bình, không tỉnh táo nhƣ ngƣời 

thức, không mê man nhƣ kẻ ngủ, không lấy âm làm tê 

lạnh chết nguội, không lấy dƣơng làm trợ trƣởng hữu tƣ. 

Nếu trƣờng hợp chƣa chứng đến chỗ nhƣ nhƣ hàm nhứt, 

thì giữ theo hào hƣu phục lỡ lầm nhứt thứ nên thôi. Đó là 

đợt tịnh mùa Đông chí. 

Năm nay đợt tu này rất quan trọng để chƣ hiền đóng 

góp một phần thanh tịnh cao quý vào công cuộc phục sinh, 

để ngày mai xuân khí hiện hình cùng thiên hạ đùa vui giữa 

cảnh tƣng bừng của muôn sắc muôn hƣơng trăm hoa đua 

nở. Cái mà tƣng bừng vui đẹp của xuân là do một điểm 

nhứt dƣơng trƣởng bên trong mà hiện bên ngoài. Các hiền 

vui vẻ làm cái bổn phận, coi đó là danh dự, là hạnh phúc, 

không làm bằng cái làm bắt buộc. Nếu làm bằng cái làm 

bắt buộc thì khi các hiền vào tịnh có khác chi vào nhà 

giam, đủ thứ bực bội. Tƣ tƣởng vẽ lên bức tranh đạo pháp 

lem lấm quèo quò, hƣ hỏng cho thân mà hƣ hỏng luôn đạo 

sự. Các hiền nhớ kỹ là “vô tâm để thấy tâm, vô tƣớng để 

thấy tƣớng”. 
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Mùa tu rất quan trọng, quan trọng hơn lúc nào. Nếu ý 

thức đƣợc, nếu linh cảm một chút thì dầu tịnh một năm 

cũng không ngại, lựa là mấy hôm. Bản Thánh không tiện 

nói ra, chƣ hiền tự biết. 
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Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam 

Hợi thời, 07-11 Bính Thìn (27-12-1976) 

Bần Đạo chào mừng chƣ hiền đệ hiền muội. 

THI

Đông chí tu trì phục nhứt dƣơng, 

Phương châm tu luyện bất lao thƣơng, 

Chưởng trung thống lãnh cơ vi diệu, 

Quản xuất kiền khôn độ thập phƣơng. 

Bần Đạo rất hoan hỷ đến với chƣ hiền trƣớc giờ xuất 

tịnh để bổ khuyết một vài ý đạo trong đợt tu tập thể này và 

dạy thêm cho đợt tu kế tiếp. Bần Đạo miễn lễ đồng an tọa. 

Chƣ hiền đệ hiền muội! Trong ba năm qua rồi, thƣờng 

có những khóa tịnh đặc biệt cho Minh Lý Thánh Hội và Cơ 

Quan tập thể luyện thần hòa hợp thiên điển để cứu vãn ách 

nạn chung cho đời, thật là hành động vô vi mà hữu ích. Chỉ 

có những hàng Thiên ân thuần chơn vô ngã mới dự đƣợc, 

thực hiện đƣợc, và thông suốt đƣợc. Cái biến của thế cuộc 

là động lực thúc đẩy con ngƣời phải thức tỉnh, phải tiến bộ. 

Nhơn đây, chƣ hiền đệ muội mới thấy đƣợc chỗ diệu 

dụng của thần khí, cái linh ứng của đạo vô vi, nên mỗi 

lần có nhập tịnh thƣờng nhắc nhở tịnh viên cần nhứt tâm 

thanh tịnh. Thanh tịnh tự nhiên mới hòa đồng Thiên lý. 

Có hòa đồng cùng Thiên lý mới làm nên Đạo và sứ mạng 

thiêng liêng. 
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Khóa Đông chí Bính Thìn này rất cần trong tiết Đông 

Xuân, cần ở chỗ thanh tịnh làm sống lại chánh khí Tiên 

Thiên tự hữu để chế ngự tặc tà ác khí của hậu thiên trong 

giai đoạn này. 

Đức Khổng Tử có lời rằng: “Tiên thiên nhi Thiên phất 

vi, thiên thả phất vi, huống ƣ nhơn hồ, ƣ quỷ thần hồ”, nên 

dụng tâm thanh tịnh khởi mạch sống khí Tiên Thiên là 

quan trọng đối với tịnh viên là vậy. 

Đợt tu này chỉ còn một thời nữa sẽ xuất tịnh, Bần Đạo 

cũng cần kiểm điểm ƣu khuyết cho chƣ hiền đệ muội biết 

để tu học thêm. 

Chƣ hiền đệ muội chƣa thâm nhập lý thiền nên khó tịnh 

tọa trƣớc đối cảnh thiếu trợ duyên thanh thoát và những 

bận rộn nho nhỏ cũng làm cho tịnh viên phóng tâm giây 

phút. Tuy vậy, nhờ đức tin và tâm đạo đã giúp chƣ hiền đệ 

muội chiến thắng một phần đáng khen. (…) 

Một phóng tâm cũng làm liên hệ đến khối điển chung. 

(…) 

THI

Một giờ thanh tịnh một giờ linh, 

Nên Đạo hay không cũng bởi mình, 

Chẳng phải mấy ngày, năm, tháng cũng, 

Trì hành nhựt nhựt biết cơ sinh. 

Chƣ hiền đệ muội! Thế cuộc vần xoay, thạnh suy bĩ 

thới, nên ngƣời tu hành phải tự giác ngộ, vui lúc thạnh 

mà không buồn lúc suy, có bĩ rồi sẽ có thới. Nhƣ vậy, 

dầu bao nhiêu khó khăn trở ngại cũng không làm tâm 

hành giả thối chuyển đƣợc. 
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Các Đấng Thiêng Liêng đã an bài cho chƣ hiền đệ hiền 

muội, chỉ cần chƣ hiền có một sự thành tâm thật ý tu trì thì 

ngày chứng quả sẽ không xa. (…) 

THI

Đạo có xa đâu, Đạo ở trò, 

Sẵn sàng khuôn thƣớc khá lƣờng đo, 

Tha cầu biệt sự cho nên nỗi, 

Quày bƣớc về nguồn Lão rƣớc cho. 

Thôi đêm đã khuya, chƣ hiền đệ hiền muội cần an nghỉ. 

Chƣ hiền đệ hiền muội cố gắng trong thời tịnh sau này. 

Bần Đạo ban ơn cho chƣ hiền. Bần Đạo hồi cung. Thăng. 
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Minh Lý Thánh Hội 

10-11 Bính Thìn (30-12-1976) 

Đông Phương Lão Tổ 

Bần Đạo chào chƣ hiền đồ nam nữ đạo tâm. Thanh tịnh 

an vị nghe dạy. 

Về ý nghĩa, Định Pháp Bác Nhã Thiền Sƣ muốn trao cho 

chƣ hiền đồ một pháp môn đốn nhập, nên lấy số đầu là chín 

nam chín nữ để ám chỉ: sự mất thăng bằng mới gây nên xáo 

trộn đảo điên não phiền chƣớng ngại, làm tự tánh che mờ, 

nên cần đƣợc âm dƣơng thăng bằng. Về y lý, vật lý, sự lý, 

nếu bên trong bên ngoài mà mất quân bình thì sinh ra bịnh 

tật và biến sanh đủ thứ kinh dị, nên cần sự quân bình để 

làm cho an thái nội tâm, an hòa vũ trụ. 

Theo y lý thì âm dƣơng trong ngƣời và âm dƣơng ngoài 

trời đất, hai bên tƣơng trợ lẫn nhau. Mỗi khi trong ngƣời 

chánh khí suy yếu thì tà khí ngoài trời đất xâm nhập mà 

gây nên bịnh hoạn. Chủ khí mạnh thì khách khí không làm 

hại đƣợc, hoặc chủ khách giao hỗ tƣơng thân thì tinh thần 

khỏe mạnh. Đạo pháp cũng thế. Đó là bƣớc đầu của kẻ 

hành giả làm cho hô hấp điều hòa, tâm thần thơ sƣớng, thì 

chánh khí phát vƣợng nên mới bày phép khai thông bát 

mạch, làm cho kinh lạc dinh vệ, tạng phủ không chỗ nào 

còn ngƣng trệ bế ngăn. Ngồi tịnh an hòa thông sƣớng, đã 

thông hòa thì huệ tâm hiển lộ, ngồi một giờ muốn ngồi hai 

ba giờ, vào tịnh cũng nhƣ thƣởng cảnh xuân quang. 
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Còn đợt hai, Ngƣời muốn cho hành giả một phép tu tắt 

để trực nhập ngay vào trung cung tâm địa, nhiếp cả tinh 

thần hồn phách, quy cả khảm ly, mở cửa mồ kỷ chi môn, để 

lƣỡng thổ thành khuê, hoàn nguyên bổn thể. Nhƣng tâm 

đức cạn cợt, chƣ hiền đồ không hiểu thâm ý của Ngƣời, bỏ 

một dịp hay ít có. 

(…) Tâm không có mà tánh cũng không. Tâm tánh mỗi 

ngƣời có khác chi ngồi đây mà tâm tánh đi đâu, hoặc rong 

xa, hoặc kẹt mắc, chƣa gom về để an trụ, nhƣng tâm là bản 

thể, tánh là căn đề: thành Phật Tiên cũng do nó, làm ma 

quỷ cũng bởi nó. Do nó hay bởi nó là chỗ hiện sinh các 

giống thánh phàm, nên cổ thánh có câu: “Tâm sinh chủng 

chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt.” 

Cái tâm sinh diệt là tâm phàm. Có nó mà nó làm chủ 

chỉ huy thì thà không, còn cứu đƣợc phần hồn. Nếu biết 

điều thân dẫn khí thì phàm tâm trở lại thánh tâm, sáu nẻo 

luân hồi hóa sáu thông Ba-la-mật. Nếu có tâm mà tâm 

phàm thì thà đừng có. Nếu có tánh mà tánh khí chất thì 

cũng nên trừ. Tâm tánh trở về “không”, “không tâm” thì 

không còn gì đáng lo ngại lửa não phiền thiêu đốt. Nếu đã 

bị lửa dữ ấy thì cần có nƣớc trong lửa ấy mới tƣới đƣợc 

mà thôi. Nếu bị thiêu đốt thì mau mau lấy lửa trong nƣớc 

để đốt cháy tiền khiên oan trái. 

Đây Bần Đạo cho một bài điểm danh dạy Đạo: 

THI

Đã Ký thác pháp quyền gắng giữ, 

Hứa một lời danh dự đừng quên, 

Lợi danh gạt bỏ một bên, 

Diệp (dịp) may muôn thuở lòng bền tiến tu. 
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Thời đã đến cho phu sứ mạng, 

Luôn luôn từng giai đoạn y hành, 

Trừng tâm chí kỉnh chí thành, 

Thi đua chớ bỏ dịp lành từ đây. 

Châu ngọc quý sao tày đạo đức, 

Tấn thối lòng nghị lực mòn hao, 

Nuôi lòng quyền pháp cho cao, 

Ngà son thánh thiện dồi trau sớm chiều. 

Hóa công vì thƣơng yêu nhơn loại, 

Thọ Thiên ân chớ hoại lòng tu, 

Nguyệt Tâm chiếu diệu ngang đầu, 

Trinh (Lý) trung vẹn giữ đạo mầu Trời ban. 

Nhãn quan thấy bên ngàn cảnh lạ, 

Tình yêu đƣơng nhơn ngã một màu, 

Hoa hồng hƣơng sắc biết bao, 

Ba phen vì đạo công lao đáp đền. 

Xạ hữu xạ mùi thêm ngào ngạt, 

Quới tiệm cùng đạm bạc có nhau, 

Ngọc lành hôm sớm dồi trau, 

Mai kia mốt nọ đƣợc vào cảnh thanh. 

Huệ trải hết lòng thành cầu học, 

Giỏi siêng lo săn sóc đạo huỳnh, 

Ngọc còn trong đá chƣa hình, 

Vàng nơi đáy biển lặn tìm cho ra. 

Tài đức phải kiểm tra bữa bữa, 

Sắt son lòng gội rửa thƣờng xuyên, 
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Tuồng đời tỉnh ngộ là tiên, 

Chơi vơi biển khổ gặp thuyền thoát nguy. 

Chí trai phải làm gì cho phải, 

Ca khúc lòng hồ hải bốn phƣơng, 

Nguyên lai trực chỉ một đƣờng, 

Từ đây đi đến khoa trƣờng còn xa. 

Cảnh bồng lai quê nhà trở bƣớc, 

Xinh xinh xinh nhẹ lƣớt đến gần, 

Kim Lan gắng bƣớc chuyên cần, 

Đoan nghê lố dạng tinh thần gắng ghi. 

Dư mấy độ tu trì công quả, 

Tuân Thánh điều, nhân ngã sạch không, 

Tuyết Mai minh triết khai thông, 

Ngà châu phải giữ trắng trong ở mình. 
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Vĩnh Nguyên Tự 

Tuất thời, 11-11 Bính Thìn (31-12-1976) 

THI

Thiện căn phƣớc đức ngộ Cao Đài, 

Phước đức do ngƣời tạo chớ ai, 

Đạo hạnh cho tròn quy giới giữ, 

Nhơn luân mực thƣớc ấy nhơn tài. 

Chào chƣ Thiên ân, chƣ tịnh viên nam nữ. Tệ Sĩ rất vui 

mừng đƣợc dự vào hộ tịnh vô vi trong ba hôm nay với Phục 

Đức Tôn Thánh nên Tệ Sĩ có đôi lời chúc mừng chƣ tịnh 

viên đã trọn lòng hƣởng ân Thiêng liêng trong khóa tu này. 

Phục Đức Tôn Thánh muốn có đôi lời chúc mừng quý vị, 

xin tiếp điển. Xin lui gót hộ đàn. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Phục phát sinh cơ đúng lẽ Trời, 

Đức lành bủa khắp cõi trần vơi, 

Tôn cao sứ mạng ngƣời tâm đạo, 

Thánh đức ngày sau dựng cõi đời. 

Bản Thánh chào chƣ Thiên ân, chƣ tịnh viên nam nữ. 

Bản Thánh rất hoan hỷ hộ tịnh trong tam nhựt và nhận thấy 

quý vị tịnh viên đem lại một kết quả cho bản thân và cho 

tha nhân rất nhiều do tâm đạo chí thành chí kỉnh của quý 

liệt vị. Mặc dầu tịnh đƣờng thiếu sự khang trang, muỗi 



  167 
 

mòng cắn phá, nhƣng quý liệt vị vẫn trì tâm chiến thắng 

không lui làm cho Bản Thánh rất thầm khen mến phục nên 

Bản Thánh có mấy lời chúc tụng thành quả, quý liệt vị 

hoan hỷ chấp nhận. Xin mời đồng an tọa. (…)  

Hãy kiểm điểm lễ phẩm trên Thiên bàn, trật tự trong 

ngoài. Chƣ Thiên ân và chƣ tịnh viên thành tâm để tiếp Đức 

Mẹ cùng chƣ Tiên Nƣơng Thánh Nữ giáng lâm. Chƣ Thiên 

ân, quý liệt vị giữ tâm thanh tịnh tiếp giá Từ Tôn. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Bảo trợ ngƣời lành đạt chí tu, 

Hòa cùng Thiên lý đắc công phu, 

Thánh tâm mới cứu an thiên hạ, 

Nữ giới nam trang thoát ngục tù. 

Bảo Hòa Thánh Nữ 

Chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo, tịnh viên lƣỡng phái. 

Hôm nay, Tệ Nữ cùng chƣ Tiên Nƣơng hộ giá Từ Tôn Kim 

Mẫu lâm đàn. Vậy Tệ Nữ xin nhƣờng bút. Chƣ Tiên Nƣơng 

có lời chào chƣ Thiên ân cùng quý tịnh viên lƣỡng phái. Tệ 

Nữ xin nhƣờng bút. 

THI

Bảo trọng tình thƣơng khắp mọi ngƣời, 

Linh quang sáng chói cõi trần vơi, 

Thánh ân đã đƣợc, nên gìn giữ, 

Nương níu cùng nhau sửa dựng đời. 

Bảo Linh Thánh Nương 
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Chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo, chào chƣ tịnh viên nam 

nữ. Tệ Tỷ xin chúc mừng chƣ Thiên ân, chƣ tịnh viên đã 

làm tròn lời dạy của Thiêng Liêng đem lại kết quả ít nhiều 

trong tiết Đông Xuân này. Tệ Tỷ xin nhƣờng bút. 

THI

Hồng quang chiếu diệu khắp muôn phƣơng, 

Cúc trổ mai đơm cảnh lạ thƣờng, 

Tiên tục tuy rằng hai cõi khác, 

Nương nhau chỉ có một tình thƣơng. 

Hồng Cúc Tiên Nương 

Chào mừng chƣ Thiên ân hƣớng đạo, và xin để lời chúc 

mừng chƣ tịnh viên toàn thể trong khóa tu Đông chí đƣợc 

kết quả trên phƣơng diện chí thành tâm đạo. Loan giá sắp 

cận kề, Tệ Tỷ xin nhƣờng bút. 

THI

Diệu Hạnh Tiên Nương hộ giá loan, 

Cùng chƣ Nƣơng Tỷ nhập lai đàn, 

Chúc mừng toàn thể trong huynh tỷ, 

Tịnh tọa đem về một ánh quang. 

Diệu Hạnh Tiên Nương 

Chào chƣ Thiên ân hƣớng đạo, chào chƣ tịnh viên nam 

nữ. Tệ Tỷ xin để lời chúc mừng chƣ tịnh viên trong tịnh 

trƣờng này đƣợc nhiều ân phƣớc tiến trên nấc thang Đại 

thừa Thiên đạo. Ngày nay đã tạo đƣợc ít nhiều công phu 

công đức, chắc rằng ngày mai cũng sẽ thăng tiến thêm hơn 

mà không bao giờ thoái chuyển. Tệ Tỷ rất hoan hỷ thấy các 

cháu có mặt nơi đây cũng nhờ sự dìu dắt của chƣ Thiên ân 
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mà các cháu noi theo chơn đạo để tự cứu và giúp đời. Tệ 

Tỷ xin phép dừng bút nhƣờng Tiên Cô giáng lâm. Xin lui. 

TIẾP ĐIỂN 

Diệu Hạnh Tiên Cô giáng chúc mừng, 

Tịnh viên nam nữ đắc Thiên ân, 

Công phu công đức tô nền đạo, 

Độ dẫn nhơn sanh khắp cõi trần. 

Tệ Tỷ rất hoan hỷ đƣợc tiếp đón các hàng Thiên ân tâm 

đạo ở nơi tịnh trƣờng cổ tự này. Mong rằng công đức hồi 

hƣớng của chƣ tịnh viên đƣợc tràn đầy khắp cõi pháp giới 

chúng sanh cho mọi ngƣời đều thức giấc mộng trần quay 

chơn về nẻo thánh thì sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 

mới đƣợc phổ hóa khắp năm châu. Tuy công đức xem nhƣ 

mây bay gió thổi nhƣng kỳ thật không bao giờ dứt, nhờ vậy 

mà chƣ Thiên ân, chƣ tịnh viên càng để tâm tu dƣỡng, để 

tâm thanh tịnh, càng thấy tiến đạo vô cùng. Tệ Tỷ cũng 

mừng cho tiền đồ Đại Đạo đã có một số tuổi trẻ đầu xanh 

biết giác ngộ tu hành, biết trách nhiệm vi nhơn quên mình 

độ thế. Đó là điểm đặc biệt trong hàng tiếp nối ở tƣơng lai. 

Tệ Tỷ xin đƣợc ngợi khen. 

Từ Tôn Kim Mẫu giá lâm, chƣ Thiên ân tịnh viên nam 

nữ thành tâm nghinh tiếp. Tệ Tỷ xin xuất ngoại tiếp giá 

hộ đàn. Lui. 

TIẾP ĐIỂN 

THI 

Dung chứa muôn loài một Mẫu Nghi, 

Bảo tồn trƣởng dƣỡng khắp cơ vi, 

Chắt chiu mong trẻ cho nên Đạo, 

Cứu rỗi quần sanh buổi mạt kỳ. 
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Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu 

Mẹ mừng các con nam nữ. Mẹ đến với các con trong giờ 

này để các con mừng vì đƣợc Mẹ ban ơn cho phần tu dƣỡng 

của các con. Trƣớc hết, Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa. 

Trong mấy ngày tu tịnh, Mẹ rất thƣơng cho các con mới 

bƣớc Sơ Thiền mà đã chí tâm tu học vƣợt mọi hoàn cảnh 

khó khăn cùng nhau anh dắt chị dìu để tròn lời giáo huấn 

của Thiêng Liêng công phu tu kỷ. Các con dầu chƣa đạt 

đến mức thành công vi diệu nhƣng cũng đem lại khối điển 

lành tốt đẹp bủa xung mọi hƣớng, hòa hợp Thiên cơ. Nhƣ 

vậy các con sẽ đƣợc sự hộ trì và đƣợc ân phƣớc Tam Giáo 

Tổ Sƣ ban cho các con lần lần phát huệ minh tâm kiến tánh 

để thoát nẻo luân hồi trở về nguyên sơ căn bổn. Mẹ thƣơng 

là thƣơng cho mấy đứa nữ phái sở tại mộc mạc quê mùa 

ham tu ham học mà từ lâu mảng chen chúc thế sự, không 

dứt đƣợc niệm lự chuyền leo, ham vào tịnh trƣờng cố công 

hành đạo nhƣng vẫn chƣa quên đƣợc thói quen còn ơ thờ lo 

lắng việc ngoài, việc nhà, việc cửa. Tuy vậy, nhƣng các con 

đó đƣợc một tâm chơn thật nên Mẹ thƣơng. Mẹ đã thƣơng 

thì các con cũng phải thƣơng, cũng phải gắng dìu dắt nhủ 

khuyên chỉ vẽ cho chúng nó đƣợc thấm nhập đạo lý. Đó là 

công đức vô lƣợng các con sẽ hƣởng lấy kết quả chung 

trong một ngày gần đây.  

Về các con nam phái, Mẹ mừng cho các con chí thành 

chí kỉnh trong những thời công phu tu dƣỡng đã cố hết 

sức cầm ý mã tâm viên dầu nó mãi chuyền leo vọng 

động, nhƣng các con cũng chiến thắng đƣợc, vƣợt qua 

mọi khó khăn từ phƣơng tiện đến nội tâm nên Mẹ khen. 

Mẹ giáng trƣớc nơi đây để ban ơn cho các con và sau sẽ 
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ban ơn cho toàn khóa trong một đàn kế tiếp. Các con có 

vui mừng chăng? 

THI

Con hỡi con ôi cố gắng tu, 

Tự con giải thoát khỏi trần tù, 

Thế Thiên hành đạo cho nên phận, 

Nên phận là nhờ chí sĩ phu. 

Này các con! Đạo không có ở ngoài thân con mà pháp là 

phƣơng tiện. Con hiểu đƣợc đạo, hành đƣợc đạo là thị hiện 

đƣợc pháp. Khi pháp hiển dƣơng tất nhiên con đủ quyền 

năng giúp đời độ chúng. Con ôi! Tu học mà không thoát 

đƣợc vòng mê chấp thì sớm muộn gì cũng sa vào chốn mê 

đồ. Các con muốn hoàn toàn giác ngộ để thấm nhập nghĩa 

lý siêu mầu của đạo pháp thì đừng bao giờ quên những 

món báu là: Từ hòa, khiêm tốn, bác ái, khoan dung, nhẫn 

nại, trì thủ và hy sinh mọi cái tƣ hữu của chính con. Bao 

nhiêu đó, con hòa đƣợc với cảnh, hòa đƣợc với nhân tâm, 

tự khắc sẽ hòa cùng Thiên lý. Bao nhiêu đó, con sẽ thấy 

con không còn nhơn, còn ngã, còn kỷ, còn cầu. Nếu không 

nhơn ngã, vô kỷ, vô cầu là con thực hiện đúng đạo lý, đúng 

chánh pháp Đại Đạo vậy. 

Trong đợt tu chót của khóa Đông chí, các con có thầm 

lặng tìm hiểu ý nghĩa của đợt tu này nhƣ thế nào không? 

(…) 

Mẹ biết phần đông các con đƣợc lịnh nhập tịnh trƣờng 

lòng vui mừng mong cầu Đạo và nghe dạy là tịnh tập thể 

hợp thiên nhiên, tạo khối điển lành rƣới chan khắp chốn. 

Các con cũng sẵn sàng kềm tâm giữ ý theo lời hƣớng dẫn, 
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nhƣng thật sự lòng con cũng chƣa biết kết quả đi đến đâu 

và nhƣ thế nào.  

Con ôi! Đạo pháp vi diệu ở chỗ đó, không biết mà biết, 

không thấy mà linh ứng, không hình tƣợng mà bủa khắp 

muôn phƣơng, chỉ vắn vỏi có ba hoặc bảy ngày hoặc chín 

ngày. Ngoài việc thân tâm ổn định, thể xác nghỉ ngơi để bù 

lại những tháng năm nhọc nhằn lao khổ vì nghiệp lực, vì 

sinh kế, trong đôi ba ngày cũng là quý báu đối với các con 

đƣợc sống lại cuộc đời hài nhi trong vòng tay của Mẹ. 

Thêm vào đó, phần hàm dƣỡng chơn khí phục phát sinh cơ, 

dầu cho con chƣa thâm sâu đạo pháp, nhƣng giữ lòng thanh 

tịnh hƣ vô cũng giúp cho các con phục hồi sinh khí. Phần 

này các con phải gìn giữ sau khi trở về. Cố gắng gìn giữ 

đƣợc càng lâu bền càng tiến đạo. Đừng quá phí tổn thân 

xác tinh thần để thất tán những gì con lƣợm lặt chắt mót 

từng giờ từng phút trong tịnh trƣờng. Đến một ngày nào 

đây các con cũng sẽ tự thắp đuốc mà đi, chừng đó vốn liếng 

ngày nay có giữ thì ngày sau mới có mà xài nghe các con! 

Mẹ cũng ban ơn cho các con dày công tâm đạo trong đợt 

tu này đƣợc đạo danh. Đạo danh mà Mẹ sắp ban hay đạo 

danh mà các con đã đƣợc ban là quý báu vô cùng. Chẳng 

những đó là tấm gƣơng phản chiếu cho tự tánh của con mà 

cũng là ghi vào Tiên tịch khi con bƣớc trên nấc thang Đại 

thừa Thiên đạo. Nên mỗi khi các con có lầm lỗi hãy nhớ 

đến đạo danh Thiêng Liêng đã ban cho con mà mau mau 

hành học cho đúng ý nghĩa của đạo danh ấy tức là Tiên tịch 

đã ghi rồi vậy. 

[Đức Mẹ ban đạo danh cho một số vị.] 
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Mẹ mừng thấy các hàng ái nữ, 

Hộ tịnh trƣờng gìn giữ quả công, 

Hôm nay Mẹ bố ân hồng, 

Cho con nam nữ chung đồng hƣởng an. 

Phần nam phái đạo tràng vừa mãn, 

Giữ tâm lành chánh đáng ngƣời tu, 

Thế gian bao ngút sƣơng mù, 

Sáng soi đèn huệ chớ lu con à! 

Mẹ mừng thấy gần xa ảnh hƣởng, 

Chuyển họa sâu sang hƣớng đƣờng lành, 

Đỡ đần cho mấy chúng sanh, 

Con ôi! cố gắng phƣớc lành tạo thêm. 

[Đạo Trƣởng Chơn Tâm bạch: Xin Đức Mẹ giải nghĩa 

câu “Tiên thiên nhi thiên phất vi…” trong Thánh giáo đàn 

cơ mùng 7 tháng 11 vừa qua tại Cơ Quan.] 

Con hiểu nghĩa hai chữ Tiên Thiên không? 

[Đạo Trƣởng Chơn Tâm bạch: …] 

Chơn Nhƣ Tự Tánh ở đâu mà có? 

[Đạo Trƣởng Chơn Tâm bạch: …] 

Hiện giờ con đã nhận thấy tự tánh của con chăng? 

[Đạo Trƣởng Chơn Tâm bạch: …] 

Này con, tự tánh vốn là Thiên mạng chi tánh mà con 

phải nhận đƣợc tự tánh mới đúng Đạo. Con biết Đạo thì 

con không thể biết đƣợc Tiên Thiên, bằng con không biết 

Đạo lại càng không biết Tiên Thiên nữa con à. Hãy lấy 

nghĩa giản dị mà hiểu đi con. Ý Đông Phƣơng Lão Tổ bảo 
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các con đọc lại lời Khổng Tử là các con chƣa thanh tịnh, 

chƣa phục đƣợc Tiên Thiên chánh khí, nên tất cả những gì 

ngoại cảnh đều chi phối lòng con, hoặc nội tâm thiền mà tự 

tánh chƣa thiền làm sao chế ngự mọi sóng gió biến động 

bên ngoài. Bằng các con biết làm sống lại Tiên Thiên chánh 

khí chính là chỗ vô vi thanh tịnh, con mới nhận thấy đƣợc 

nhứt chơn pháp giới để chế ngự tất cả tình thức quấy nhiễu 

bên con. Con chế ngự đƣợc con thì mọi ngƣời đều trông 

vào con để tu học, nhìn vào con để tiến bƣớc. Ngƣời đã 

kính phục con thì quỷ thần nào dám trái lại. Phƣơng chi 

đức trọng quỷ thần còn kinh sợ huống hồ gì Tiên Thiên 

chánh khí là khí tạo nên thái nhất chi sơ. Ngƣời tu hành 

không đạt đƣợc chánh khí đó thì còn luân hồi sanh tử dầu là 

Đại Tiên, Kim Tiên nhƣng chỉ ở vào một thế giới nào đó để 

hƣởng thọ đến mãn căn cũng trở lại mà tu luyện nữa, con 

hiểu chăng?  

Bình lại xem còn gì chƣa hiểu. 

Các con còn một thời tịnh giờ Tý sẽ xuất tịnh. Mẹ ban ơn 

lành cho tất cả nam nữ tịnh viên và các con hộ tịnh vừa cực 

nhọc vừa vui vẻ. Mấy đứa nhỏ làm chƣ Thiên Hộ Pháp cũng 

cảm động trƣớc sự siêng năng tâm thành của chúng nó. (…) 

Dầu việc đời có bận rộn, dầu thế cuộc có đổi thay, nhƣng 

đạo đức các con ráng dồi mài trau luyện. Các Đấng Giáo tổ 

hằng mong cho các con đƣợc đạt lý đạo để hóa hoằng chánh 

pháp cứu khổ nhơn sanh. Con ôi! Từ ngàn xƣa, các bậc Giáo 

tổ thành đạo trên phƣơng pháp thời trung, tùy thời để quy 

phục nhơn tâm giáo dân vi thiện, không thái quá, không bất 

cập, chỉ nhắm vào trung đạo tạo thế quân bình cho xã hội 

nhơn loài. Chánh pháp mà các bậc Giáo tổ thành chánh quả 

do đó nên các con đừng lầm tƣởng chánh pháp Đại thừa nhƣ 
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món đồ bỏ túi làm cho chánh pháp hóa ra mạt pháp. Đạo từ 

thuở vẫn là Đạo. Chánh pháp vẫn là chánh pháp, không biến 

đổi sai biệt. Các con tu hành cũng cần hiểu lý đó, học lý đó 

mà tu sẽ chứng quả không sai. 

(…) Từ đây sắp đến các con lƣu ý sẽ đƣợc những lời 

giáo huấn bất thƣờng hoặc lâu hoặc mau, các con phải cố 

gắng học tu và tự mình tiến bƣớc. Mẹ những mong, chắt 

chiu mong đƣợc con nên Đạo dầu bao nhiêu biến thiên trở 

ngại là những ngọn lửa hồng trui nén vàng mƣời cho đúng 

giá đó con. 

Từ xƣa, Mẹ đã dạy bảo các con phải thƣơng nhau, dìu 

dắt nâng đỡ nhau, không cứ ngƣời thân kẻ sơ, ngƣời đồng 

đạo, kẻ ngoại đạo, nói chung một tiếng là các con của Mẹ. 

Những đứa tiền kiếp khéo tu, hiện kiếp vinh sang phú quý 

nên chia sớt từng manh áo chén cơm, nâng đỡ kẻ xấu số vô 

phúc đƣợc hƣởng nhờ. Cái chinh phục nhơn tâm trị bình 

thiên hạ không phải là uy quyền thế lực mà là tình thƣơng. 

Một vùng, một nƣớc, con ban rải tình thƣơng, dầu kẻ 

kia là thú mới tiến hóa nên ngƣời, bản tánh hung hăng 

thô bạo nhƣng không thô bạo trƣớc sự vỗ về ban bố tinh 

thần vật chất, ban bố sự sống cho nó. Bởi những đứa 

hƣởng phúc không biết tạo thêm cảnh thiên đƣờng cực 

lạc cho chính xã hội quốc gia mình nên mới có cảnh khổ 

ngày nay đó các con. 

Giờ đây sứ mạng nhơn hòa, sứ mạng thế Thiên hành đạo 

Thƣợng Đế ban trao, các con phải dốc tâm gánh vác, dầu 

một hột cát nhỏ cũng cố hợp lại thành cồn để đón ngăn 

sóng to gió lớn. Khi thuyền vƣợt khỏi trùng dƣơng, các con 

sẽ hoàn thành sứ mạng. (…)  
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Đêm đã khuya, giờ sắp đến, các con cần tịnh dƣỡng. (…) 

NGÂM

Ban ơn các trẻ đạo tâm thành, 

Mãn khóa công phu đƣợc trọn lành, 

Phƣớc cả tạo nên gìn điển huệ, 

Ơn lành bủa khắp đến quần sanh. 

Huệ Chơn! Hãy đem cho Mẹ một chung âm dƣơng thủy. 

Con hãy nâng lên trán, Mẹ bố điển quang vào… Con trao 

cho Bạch Lƣơng Ngọc. 

Này Bạch Lƣơng Ngọc! Âm cảnh dƣơng gian đồng 

nhứt lý. Biết bao nhiêu âm nhơn đang sợ sệt khi Mẹ 

giáng, phải nép vào trong khóm lá cành cây chờ đợi sự 

ban bố để chúng nó đƣợc hƣởng ân lành quy y chánh 

giáo. Sau đàn, trƣớc khi nhập thiền định, con dùng 

chung nƣớc này với một cành hoa đem rải bốn phƣơng 

và niệm danh hiệu Đức Chí Tôn trong khi rải nƣớc xong 

cho âm nhơn đƣợc nghe hồi tâm hoán cải tiền phi tội 

nghiệp thoát hóa quy chơn nghe. 

Mẹ ban ơn toàn thể các con nam nữ, các con sẽ đƣợc 

dành ơn huệ, phải ráng tu học siêng năng và Mẹ sẽ ban ơn 

cho tất cả các con trong khóa tu Đông chí này vào một đàn 

khác. Mẹ hồi cung. Thăng. 
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